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VOYAGE AU TONKIN 


EN 1870 


CHUYẾN ĐI BẲC-KỲ 

NĂM ẮT-HỢI 

t 

ất hợi (1876), bãi trường tham-biện vừa xong, 
67? j^ị) vùng tính đi ra HẲC chơi một chuyên cho biết. 

(V \ T 'yji Trong bụng muốn cũng đã lảu ; nên xin với 
yp X vjL quan trên, nhơn diệp chiếc tàu Duchatĩaud đi 
-——-= [1^0 mà di. Vễ sấm hòm-rương ảo-quân. Rủ thãy 
ba Hớn với ông sáu Thin, nguyên một nguờỉ 
ỉr tĩnh lỉẳc-ninh, một người ờ Sơn-tày mà vào trong Nam-kỷ - 
đã láu, di theo trước lả cho cỏ bạn, sau nữa tà cho họ vẽ 
thăm què-quãn. 


Qua ngày 18 tháng chạp đề-hue xuống tàu. Sớm mai giờ thứ 
Ư rươi nhô neo. Vợ con đi đưa, ngồi xc di rào trên bỏr cho đến 
tàu quày trừ rồi riu-ríu chạy xuống đôn Cã-trê, mới về. Xế giờ 
thứ hai ra cữa Can-gitV, chĩ mùi chạy ra mùi Nẻ. 


TỚI CỬA HÀN 

Ngày21 vỏ vùng Ilàn vừa giờ thử 5 chiều. Vôdó mà đưa ỏng 
Nguỳẽn-hừu-ĐỘ, lã quan triều sai vỏ, lẻn mà về kinh, Đận ngủ 
dó một dèm. 

Chạy hai ngày rưỡi nừa, vò thân trong Cát-Bà dậu lại đó 
(ngây 25 hồi gidr thứ 10). Bổn giờ thừ nhứt nrỏri qua tàu Aspic 
mà lèn Hài phòng (đồn Ninh-hâi). 

TỚI HẲI -PHÒNG 

Lèn bỏr di thăm quan lãnh-sự (M. Ture), rồi qua bèn kia 
sòng tới trọ nhố chủ Khách Wan-sing. Sảng bừa sau lại qua 
ăn cơm nơi quan lãnh-sự. rồi di thăm cảc thầy làm việc b dỏ 
cho luôn. 
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LẺN HẢI-DƯƠNG 

. Toi lại, đi theo thuyền òng thương-bỉện Lưomg quen khi di 
' sứ bên Tây năm 1863 mà lên tĩnh Hải dương, 27 tới tỉnh. Vào 
thành ra mắt quan lớn là ông Phạtn phú -Thứ làm Thương- 
cbánh đại-thăn kiêm tồng-đốc tĩnh Hâí-dương và tĩnh Quẳng- 
yén, cỏ quen thuở di sử bẻn Tây. Người măng-rờ lắm. Nội 
ngày cũng tổri viếng ông tuằn-pkủ Nguyễn-Doăn, nguyên trước 
có quen khỉ người vô giao-hòa lăn sau tại Gỉa-định. 

Bl LÊN HÀ-NỘI 

Các quan cầm ở lại đó chơi, ăn tết rồi hãy lẻn llà-nội, khi 
I ấy là mửa đông, trời rét lạnh nên ăn ngon cơm lắm. Mấy bữa 
1 ấy, hội các quan lớn nhỏ cà tĩnh đỉi mặt ; khi ăn khi uống 
chuyện-vản cả đêm cà ngày Quan đại lại bày làm rạp hát cho 
ba bữa luôn, coi hát bội cho no, rôi lại hát nhà-trò. Vui-vằy 
với nhau thè ấy cho tới mông 6 tết, chiều giờ thử nhứt mới 
lên võng lẻn cảng mà đi đường bộ lẻn thành Hà-nội. Trước hết 
nghĩ chơn tại cái chùa kìa. Qua cung sau, nghỉ Ngạt'kéo, mặt 
trirí chen lặrỵ tới huyện cầm-giảng Ồng huyện tên u Dương- 
Xuân ra rươc vò nhà ngủ đỏ. Sáng, cơm nước rồi giờ thử 8 
từ-giẫ ra đi. 

TỚI HÀ-NỘÌ 

Từ cầm-giàng lẻn cho tới Hà-nội nghỉ bốn chặng : 

1° Quản Cầu-dất (giờ thứ 10). 

2° Tại Đồng-sủng (giờ thử 12 trưa). 

3° Ngà-tư-Dâu (giờ thứ nhứt rưỡi). 

4° Chợ Bún (giờ thứ 3 rưỡi). 

Giỏr thứ tư rười chiều ra tóri bờ đê, di trên dường quai 
xuống iné-sòng Bồ-đề, mướn dò đưa qua cửa Phố-inới. , 

Giờ thứ 8 tối tới nhà Hưcmg-công là khảch-thương Gia-dịnh 
ra mua hoa-chi uha-phiến dó. 




Ị 
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Ở TẠI THÀNH HÀ-NỘI 

(Ngày mòng tám tẽt 1876 ị 


ĐI THẲM LẴNH-SỰ 

Sáng ngày ra đi thăm ông de Kergaradec lảm lảnh-sự Lang- 
sa tại Hà-nội, còn b đỡ trong trưòrng-tbi của An-nam. Ra gặp 
òng điều-lộ Lang-sa tên là Jardon câm ở lại ăn cơm sớm mai 
dỏ. Rôi ra khoi đỏ, thày ba Hớn đem vô nhà bá-hộ Kim ờ hàng ■; 
xa-cừ chơi, di coi hòng xa-cừ một dãy dó là ngưôri có dạo cả.^v 
Luôn dường lại rủ nhau di coi cành chùa òng Nguyễn-đăng- 
Giai lập một bên mép hồ Hoàn-gươm. • 

COI CHÙA NGƯYỄN-ĐĂNG-GIAI 


Nguyên thuỗr ông Nguyễn-dăng-Giai ngoi tồng-d6c tại Hà- 
nội, người bảy ra cho đì thú-quyến tiền quan dán mà lập nên - 
kiềng chùa thờ Phật. Làm cũng đă công-phu lắm, tốn tien-gạo 
hết nhiều, nên mới cỏ bài thơ học trò bắc chẻ ông ấy rang : 


Phước-đức chi măy bố đĩ Giai? 

Làm cho tồn bắc lại hao Boài, 

Kia gương Võ-dế còn treo đỏ, 

Ngạ tử Bài-thành Phật cứu ai ? 

Cảnh chùa ấy thật đã nên lã tốt : vò cửa hai bén có thốp 
cao. Vào trong cỏ hồ đi quanh-co vòng theo chùa, lại ăn lột 
duứi chùa nữa, hai bèn mép xày đá cả. Càu bắc tứ phía qua 
chùa đều cùng xây dã gạch hết hẳn-hòi. Xung quanh bốn phía 
cỏ nhà hành lang chại dài ra fau giảp nhau. 

Trong chùa -đàng trước đè tượng Phật dứng bàn cả dám, 
hình lớn-to, quang-thếp cả. Hai bên sau có làtn động và thảp 
điện, đều bong hỉnh noi ra tiết. Bàng sau đỉn, cỏ tạc hỉnh-cot 
ông Nguyen-dăng-Giai. 

Phải chi nhủ-nước lo tu-bồ giữ gìn thi ra một cài kiềng rắt 
xinh rất dẹp. Mà nay thăy chùa thầy sãi ỗ do, dờ ngói, cạy 
gạch bàn lan di mà ăn, nên hư-tệ di uống quá. 


HỒ HOÀN-GITƠM 

Ngoài cửa có cải hồ Hoàn-gươm rộng lớn ; giữa hồ lại có 
cái cù-lao nho-nhỏ cỏ cất cái miễu Ngọc-sơn/ cây cối im- 
rợp huyền -vù coi tươi-tốt. Nhà thiên hạ, phố-xả ơ bao lấy 
miệng lĩõ. 
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Hô năy ở lại ngoài cừa đỏng nam tỉnh (hành. NgirrYi fa 
truyền rằng : vua Lê-tbải-Tố ngự thuyền dạo choi trong ho, cỏ 
••• con qui lòn nôi lên, vua lẩy gươm chĩ nó, nó ngậrn girưin nó 
lặn đi. Có kẻ lại rang: vua Lê-thâi-tò thuờ xưa đưọc gươm 
thần, ấn thằn bèn khỉ binh, lẩy đè truyền lảm bảu dời. Hến 
đời vua Lê-lhánh-Tùng mất thì gươm ấn ẩy đểu mất (li. Sau 
người ta thầy dầu gươm nối duới hồ, thò tay lấy, nó lại thụt 
mắt đi, nổn gọi là hồ Hoàn-gươm. 

Đòi sau lấy chỏ ấy làm chỗ lập binh thủy, nôn cùng cỏ kèn 
tên lậ ho Thùy-quàn nữa. Lúc năm Yĩuh-hựu cỏ lập Tlỉoại- 
cung (Khánh-thoại). đắp gò Bào-tư gò Ngọc-bội mã tượng việc 
vò-cỏng. Sau lẠp ra hại tờ, sử bèn l)ac kén là iả-Mng-hò, sô 
bên nam lại kèu lả hữibvọng-hồ. 

Có truyện ngoài lại nói ông Lê-Lợi, sau là vua Lê-thãi-Tò, 
thuờ hàn-vi (ti chài dưới hồ ấy mà dược càn .gúơin vàng 
Tich nỏ là lâm vầy : Thu ờ ấy nhà Tran suy di, hị Hồ qui-Ly 
chiếm ngói ; lại bị nhà Minh bèn Tàu qua đánh láy nước, nói 
đề lập con cháu nhà Trần lại ; mà không cỏ làm. Có òng 
Nguy£n-Thuăn có chí-khí hay căn vương tá quốc, mới di lèn 
non lèn núi mà tỉm con cháu dòng tiền Lè, lo lấy nước lại. 
Hi bcr-vơ, tối chun xả vò cái micu (V dựa móp đường di mò 
ngíi. Khuya lại nghe tiếng kêu: ớ anh! sao chưa sắm-sửa đi 
chau ? thi nghe tiếng (láp lại rang : Thòi, anh có di, thi xin 
_ hiếu giùm cho tòi chút ; nay tỏi có khách : ỉìãi clùĩu rồi về cò sự 
gì nói cho tỏi hay với. Nguyễn ngũ lại ; sáng ra lại nghe tiếng 
.ứng kêu mã nói trêu Thièh-dinh dâ định cho Lê-Lợì làm vua. 
Nguyễn dậy mới càng di tìm-sủt lắm. Tới chò kia gặp Lẻ-Lợi 
dang cuốc đăt làm rẫy, Nguyễn vùng kêu là anh, chào măng 
nói là bà-con anh em con chú con bác. Ư dỏ ham hút với 
nhau. Nguyễn ờ nhà vờ đất trồng-lrặc gặp dược cái lưỡi gươm, 
còn Lẻ- Lợi đi chài dưới hồ Hóàn-gươm lọi dược cái cán, đem 
về. Nói chuyện với nhau, dem ra rửa lấp lại vừa khít, mà lại 
là vãng cá. Nguyễn nói diềrn làm vua chổc. Lo rèn khỉ-giải,. 
lập binh. Hộng lại dầc nhau chạy. Tới nơi kia cùng cử làm 
rẫy nuôi nhau; Lê-Lợi ra di hụi cuc-cứ ngồi trên hai gò mối. 

- Sòng rồi thấy dơ. mới lấy chơn dạp gò mối mà lấp đi, châng 
,. ngờ được inột cục gi nặng vuòng-vuông, cầm dem về cho 
Nguyễn. Nguyễn rừa ra coi thi là cái ấn ngọc.’ Nguyễn niới 
chắc ý thì trời dã tới, mới giục Lè-Lợi ra klù nghĩa mà đánh 
Minlù , 

TốLmẳc quán lãnh-sự mời ũn cơm, nên liên dường di chơi, 
rôi về lãnh-sự ăn cơm. Cuối canh hai mới ve nhã trọ mã ngủ. 
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Đửc-thuy PhưíVc (Mgr. Pugitiicr) thật đã có lòng ; cầm ỏng 
sáu Thin với thầy ba Hớn lọi ở đỏ nói chuyện mồ chừ khuya 
líT khuya lắc. Tẻ }-a qua sáng bữa sau mới đi thăm đức thầy 
'được. Người măng rỡ, hỏi thăm hỏi lom đù. Rồi cầm ỡ lại 
dùng cơm vại ngươi, cỏ cố Mĩ (p. Lanđais) là thày chinh ở s ở 
Hà-nội vậ cổ Plnrtrc (P. Boníils) là ký-Iục người dong bàn trò- . . 
chuyện vui- vẻ lâm. Xe qua mới từ-tạ các đắng mà vẽ nhà Còng- . 

% ty -cũng ờ một dãy đó. Mới bán với nhau -kêu thợ may men lot 
bỏng, áo quần dối bòng kẻo trời dỏng-tliich lạnh-léo lắm. 

Bữa sau mồng 10 tháng giêng, còn Ịần quằn coi những dô 
dặt làm ngày chưa ra, và mua dồ vặt, lụa hãng, đũi maíí-lư 
(Hưng-yèn). ■ * 

Hiệu Huỳnh-lục-Ký lù chả hảng Quàng-đông giáiì, gời thiệp 
tncVi di uống rượu với ông Hương-còng Tối ve. lại hỉtu đức- 
thăy. Sáng ra chúa-nhựt xem lĩ* tại nha dức-lhầy. Hồi về nhà 
trọ nghỉ Đửc thăy mới cho cố Mì tới thăm thay-YÌ người 
vi không phép người đi tởi nhã chệc-khảdt nìà (li thâm lọi. , 

Giờ thứ. nhứt chiều dang nghĩ trưa, vùng C.Ó người vào báo 
rằng:. quan tong-dốc Hà-nội Trăn-dình-Túc ở trong thành ra, 
di tiền bò hậu hùng (củng), tới tại nhà Còng-ty thn mà thăm. 

'Bịt khăn mặc «áo tỉéin-tỉít ra rước người vô. Ngòi nói chuyện. ■ i V . 
với người chọ tới giờ thứ 3, người mới về thành. Ỏng tồng-đốc 
nay là người trong Quang, con nhà trảm-anh, tàm quan dă 
nhiều dời, đâu cùng hâv tám đời Người dã lớn tuồi ngoài 70, 
mà còn sỏi lẩm. Toi. lại di lại hau dưc-thày. 

Rạng mặt 13 cho õng sAu Thin đi mua dồ vặt: rương chừ 
thọ mà đựng dò ; sáeh-YỚ giấy mực, đồ cần... Chiều lại, giờ 
thứ 3 rười, mới đi vỏ thành mà trà lè cho quan thượng, cỏ gập 
quan bố tói hầu dỏ nửa. Tối vè. Còng- ty đãi tiệc rượu có nhà- 
trò một bửa. Khi ấy thầy ba Hớn dã xin tách ra đi vẽ tĩnh 
Bắc (Bắc-nlnh) thăm bà con di rồi, còn lại có một ỏng lão Sáu. 

Mấy bửa 14, 15, 16, quan thượng mời vò thành ăn cơm v<Vi 
người, rồi cho một ỏng dội hau dem di dạo coi các nơi chơi. 

ĐỀN KỈNH THIỂN 

Trước bết vỏ hoàng-lhành cũ. Lọt khôi Ngù-mỏn-lâu, lèn đến 
Kỉnh-thièn. Đen ấy nền cao lam, có 9 bậc xây dá Thanh, boi 
bôn có hai con rông cũng dá lộn dầu xuống, Cột dền lớn trót 
ùm, tinh nhưng là go liêm cã. Ngó ra dáng sau còn thấy một t 
hai cung-điện cù cho vua Lè ở tliuồr xưa, bày giờ hư-tệ còn 
ticli lại đó mà thỏi. 

CỘT CỜ 

Ra ngoài cửa NgQ-mòn-làu, thảng ra cứa Nam, có cột cờ cao 
quả xảy bằng gạch, có thang khu ốc trong ruột nỏ mà lèn tới 
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' trcn chỏt-vót. Leo lèn thỏi (là mỏi clurn mỏi cẳng. lía tại 
i chuồng cu (lừng ngó mòng, thấy núi-non xa gần, nhắm nhìn 
chót núị Tán-viên. Khòng dám ngó xuống, vì ngợp lam. Một 
bận dì xuống cũng hết hơi- 



ĐÈN CỎNG 


Đi lọi cửa tây ra ngoải thành đi coi (len còng. Chỗ ấy huyen- 
vù có cày cao lán sum-sd re nó xô xà leo với nhau như rê’, 
; . niítt-mẽ, jm-rợp quồ. 

ỒNG THÁNH ĐỒNG ĐEN 


Ha của ỏ Bưởi (ti coi chùa Trần-võ quan, tục kèu là òng 
thánh đồng đen, ờ một hèn mép hồ Tây. Tượng ấy là lượng 
ngồi cao lèn tỡi nóc chùa, (lúc bằng (lồng (len cà. Tỏc quăn 
như dầu Phật; mặt cũng tựa lựa ; còn từ cò sấp xuống thì ra 
như hình ỏng thánh Phao lo, một tay chống lên trên cán cây 
gươm chì mũi lên trên mu con rùa, một tay thì ngay ngón trỏ' 
mà chỉ lên trời, chơn thì dl (lép, có chữ dề mà (tã mòn (tã lu 
đi coi không ra. 


CHỪA MỘT CỘT 

Coi ròi mới ra di (tên xem chùa một cột, là cái miễu cất lèn 
trên đầu cây. cột dá lớn trdng giừa ao hồ. 

Nguyên tích ai thiết-lập ra thì người ta nói mừ-ớ, không biết 
lấy đâu làm chắc cho mấy. Cứ sách sử-ký và Đại-nam nhứt 
tliong chí v thi chùa òng thánh dồng (len kèu là Trín-vọ-quan-tự, 
ở về huyện Vĩnh thuận, phường Boan-r.hương đời nhà Lê, 
năm Vĩnh-trị náin Chánh hòa, vua Hi-lòng (lf>75) sửa lại dúc 
tượng đồng đcn cao 8 thước 2 tấc. nặng (j(*00 cân, tay hữu 
- chống trên cây gươm, chỉ mùi trên lưng con rùa, có rắng vấn 
doanh theo vô gươm. Trong sìr nói dời Thục vua An-đưong- 
vương bị tinh gà ác và phục quỉ núi Thnt-diệu, mà nhờ có than 
hiện trên núi Xuản-lồi thuộc \ẽ tỉnh Bắc-ninh trừ ma phá quỉ 
hết di, thì vua dạy lập micu phía hèn bắc thành vua ma thờ lã 
thằn, dặt hiệu là Triíi) thiên chấn-vủ (li* quàn 

Thuở Minh-mạng năm thứ 2 vua ngự ra Bắc cỏ ban áo lượng 
bạc, lại một cái áo vò tư vàng. 

Năm Thiệu- trị thứ 2, vua ngự cỏ ban tiền vàng 1 dồng, áo 
vàng 1 cái, 1 bài thơ, và một dôi liễn nữa. 

Còn chua một cột, thì cùng ờ hạt huyện Vĩnh-thuận. lãng 
Thanh bửu, ờ giừa cái hồ vuông, cỏ trụ dã cao trót trượng, yèn- 
viẻn chừng 9 thước, trên (làu có củi inicu ngói chồng lèn, như 
cải hoa sen ờ dưới nước ngóc lên. Sử chép rang: Thuớxưa vua 
-Lý-thải-tông nằm chiêm bao thấy Phạt Quàn-âm ngòi lòa sen dẳc 
V vua lên dài. Tính dậy học lại với quan-thần, sợ (liềm có xấu có hệ 

k. 
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clii chăng. Thì thăy chùa thăy sâi tâu xin lập ra cái chùn thế 
ắỵ, đặng cho các thăy tụng kinh mà cầu diên-thọ cho vua, thì 
vua cho và dạy lập ra. 

Qua đời vua Lý-nhản-Tòng sửa lại, boi-bồ, lập tháp, đào ao, - 
xây thành, làm cầu, tế-tự, hè tháng tư mồng 8 vua ngự ra dỏ 
kì yên. Lại dúc chuông, mà đúc rSi| chuông đánh không được 
kêu, nên bỏ ra ngoài Qui-điền. Bời vua Lẻ-thái-Tồ đảnh giặc 
vói quan nhả Minh, vây trong thành Bỏng-quan binh khi bít 
đi, nên quan Minh lẩy mà đúc súng, dúc dạn đi. 

HỒ TẲY 

CAi hồ tây ỉr tại huyện Vĩnh-thuụn, phỉa tày thành Hả-nội ; . 
kè chàu-vi nó dược 20 dặm, nước sâu từ I thước cho dến một 
trượng; thuờ xưa tên nó kêu là Lâng-bạe, Nước nỏ trong vc 
trong vắt như mặt kỉnh vậy. ThưcVng người ta phiếu hồng lụa 
(hì diều dũng nước hồ ẩy mà làm. Tục ngoài ấy hay nòi: Lam ' 
người phải cho cỏ ỷ ; người nào mang bị ỉà người Tây-hò : 
mang bị là mang bàng lụa di đến dó mà giặt mà xà. 

B<Vi xưa các vua, có làm cung diện mà chơi dó. Như đừi vua 
Lý-nhân-Tông ngự thuyền nhò di chơi, inà bị Lê-văn-Thạnh 
lãm thuật hỏa cọp mà nhát, nhờ Mục-thận vãi chài chụp' 
(lược. . . Vua Trần-dũ-Tòng, kbi còn nho đi dạo thuyền tc 
dưới hồ Tày, nhờ có thỉỉy Trâu-Canh cứu dược cho khôi 
chết. Vàn-vản. 

Người ta truyền miệng rằng : cỏ con kim-ngưtt ờ núi Làng' 
kha chạy nhủi dưới hồ ắy. Rốt dủri cảnh-hưng, nưửc hô nỏ 
đòi sắc di, lại nói bèn phía dòng hỗ thường dèm cỏ thấy một 
con trâu ăn cỏ đó, mả hễ người ta lọi gần thỉ nỏ hụp xuống 
hồ mắt di. Cách it làu sau, mưa dòng sấm chớp luôn câ một 
dèm, sáng ra thily dấu trAu ừ trong hò ra mã sang qua sôiỊg" 
NhT-hà. Sau tiệt di không thắy nữa. Xung-quanh mép hồ nhà 
dân-sựở dỏng. Bã nên lủ một kiêng sơn-thuy quá vui quả dẹp; 
phài inà sừa-soạn bồi bò cho hần-hòi, thì lại càng ra xinh ra 
(tọp hơn nCra hộn phẫn. 

VĂN-THẢNH-MIỂU . 

Đó rồi di coi Vãn-thánh-Miếu ở tại phía tây nam tỉnh thành. 

. tại huyện Thọ-xương, làng Minh-giãm. là cho thuớ đíri nhà 
Lý vua Thảnh-Tỏng đi tế tượng thảnh Khong-Tử, và 4 vì á 
thánh, lại 72 sĩ-hiền. Sau miỗu hai bên tà hửu cỏ bia tắn-sĩ tạc 
đá xanh, dựng lưng qui sắp hàng, lừ dời kia qua dời nọ nhiễu 
lăm. Bời nhà Trăn, nhà Lê cũng nhàn dó mồ làm luôn. Đừi 
Gia-Long có lập thòm cái khuẻ-văn-các trong cửa Nglii-inòn . 

Coi rồi lại lòn về cửa nain, vỏ coi tàu voi, rồi tiở về nhà trụ 
nghỉ. Tối lại hău dửc-thăy. 
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Ipy. t 

Rằm quan thượng trong tỉnh cho mời vò thi cơm với người. 
Người cho đi bân cơ chim về uống rượu, lại hối bà lớn và các 
ĩổìv-co lảin mắm rươi hai ba thứ cho mà an thừ với thịt kẻo chưa 

gfbiết. 

0^. Người hain hòi chuyện và nói chuyện lắm, cả ngày coi sách 
coi vờ luòn-luôn. Người ăn-học lịch-lãm cìã nên là cỏ còng. 
Ệ\' Hẵu quan-lớn một buồi, từ-giă người ra về Phố-mới. Mua đồ 
I sửa -soạn sẳp dặt cho sần ; trà tiền trả bạc đổ mua đõ đặt cho 
^ xong đỉ. Tối cũng, lại liău chuyện đửc-thày Phước. 

Kế lẩy được thơ thầy ba Hớn ở Bắc-ninh mời qua một bữa 
■' chơi cho biết xứ. Thì đã lo vòng-dá dạng sáng bửng-tưng ra 
' : có di. Ai ngờ inởi mờ-môr dất, trong thành quan tlnrợng cho 
ra mời vò, vì có ông dại -tliăn dưới Hâi-dương lèn ; nên đi 
không đặng, phâi cho ỏng sáu Thin thế-hồnh lỏn cảng luốt 
qua Bắc-ninh với thầy ba kèo tròng. 

Vừa dàu thấy quân-gia kẻo dò dường vò thành ; ấy là quan 
đại nhập thành. Ở trong thành thăm các quan cho đến trưa 
mới về được. Xế lại di xuống trường-thi tham các quan Lnng- 
sa; về nai/nịt đồ-dạt tinh có lo lộn xuống Hâi-dưrrng về Hài- 
phòng mà vệ Gia-dịnh. 


Bữa sau 17 tháng giêng trưa ỏng sáu Thìn với thầy ba Hớn (V 
tĩnh Bắc hịhỊÍ mới về. Bàn với nhau sự về bữa lỵ. Vậy nhứt 
diện kiềm điềm dồ-lề. nhirt diện di thăin viếng từ- tạ các quan 
tày nam cà. Ve nhà Công-ty dãi dira cbơn một bữa Chiồu lại 
vô quan thirợng từ-tạ mả về người có cho 1 ông dội với 6 
tên linh di theo dưa xuống tỉnh người Đòng. 


Rạng mặt 19, di từ-giã đức-lhầỵ, các cố, các cụ. Giờ thử 8 
xuống thuyền qua sòng Bồ dề vò ngà sòng Giàu, xuống I.ục- 
đău-Gìang, sòng Thiên-đức. Giờ thử 4 rười chiều ngày 20 tới 
tĩnh Hâi-duơng. Đi ngà íiý cỏ qua cái thác. Tức cười cái mụ 
dò! Ai lìấy lên bờ di bộ hớt cho nhẹ thuyền: mình với thầy 
ba Hớn ờ lại dề coi nó xuống thác thè nào cho biết. Thấy 
nước chây thật nôn gốm ! Thuyên gần tới thác, mụ dò thắp 
nhang, đốt giấy vàng hạc. vái lớn liếng cảch nghiẻin-trnng tề- 
chĩnh. Rồi hai mẹ con ùm chèo kem lái cho vừng dễ nước 
tống chiếc tlniyèn chạy trợt xuống một cải gọn gàng. 

Thuyền tời tỉnh dậu lại tại bến Hồ. Sáng ra mới lèn thành 
vảo quan dại từ giã các quan, xin lui về Hải-phòng. Ở dó cà 
ngày 21, tối các quan cầm ngủ trong thành, tiễn nhà trò một 
bữa vui lắm tại nhã học có đù mặt các quan. 

©ày rồi ta xuống Hái-phòng. Mà ta dè dinh việc (ti một lát, 
mà nỏi về tỉnh Hà-nội và Iỉãi-dtrơng, là hai tỉnh ta dã di qua 
cho biết hinh-tích địa-thẽ’ nó ra làm sao mà nghẹ mà chơi dã, 
rồi sẽ nói vẽ chuyện di dứng các chỏ khác. 
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TÌNH HÀ-NỘI 

'lĩnh Hà-nội lừ B. qua T. 25 dặin, từ N. qua II. 129 dặm (1). 

GIÁP GIẢI 

B. chạy tới tnẻp sòng Nhĩ- hà, bèn kia về tĩnh Bắc-ninh. 

T. giáp giãi tỉnh Sơn -tây. 

N. chạy tứi sông Thanh-kliuyct, ngang tỉnh Ninh-binh. 

B. chạy tứi bír sùng Nhĩ-hà, ngang địa-phận lỉnh Bắc-ninh. 
Từ tỉnh-thành lấy vò lởi kinh-đỏ (Huế), kề được 1104 dậm. 

DAMI TÍCH 

Tỉnh nầy nguyên thucr đàu dời lỉùng-vương là bộ Giao-chĩ. • 
Bởi Tăn là nước vua An-dương-vương. 

Bời nhà Hán. nhà Tùy là bộ Giao chỉ. 

— Dường lả An-uam đó-hộ-phù ; dời ấy mới xây 

Bại-Ia-tliànỉi. 

— Binh phân làm dạo. 

— Tiền Lè phàn làm Lộ. 

— Lý lập đò-thành tại đó kêu là Nam-kinh, hại vi vua 

Ly-thải-Tố thấy rong doanh thuyền ngự, nên đặt 
lẽn là Thăng-long-tbành. 

— Trần dối tên kcu là Trung-kinh. 

— Minh choàn lắy mà trị thi kêu tà tìông-guan-thành . 

— hậu Lè kêu là dòng-kinh rồi kén Trung-dò ; sau tử 

Lỏ thuận-Tòng lại kêu là Đòny-dỏ, đối với Tày- 
dò là Thanh- hóa. J 

— Ngụy Tày-sơn kèu là B&c-lhành . 

— Gia-long, làm ra trấn, phàn dất bắc ra làm Năm 

trấn trong là Sơn -ììam-th ưựng . Sơn-nam-hạ, Sơn- 
tày, Kinh-bẵc, Hai-dương ; Còn Tuyên-quang, 
HÚrng-hóa, Cao-bằng. Lạng-sơn, Thải-nguyên, 
Quang-yẻn , sáu trấn kèu lá Sán trấn ngoài, vl cỏ 
Nùng ờ xen. 

— Minh-mạng nỉim thứ 12 cải làm ra tỉnh : năm thứ 

15 câi kêu 13 tình diỉt bắc là Bỉlc-kỳ. 

— Tự-dửc năm thử 5, mới phân tỉnh ra. 


— dòng. T —là tùy. N — lù nam. li — là hắc. 
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CÓ 4 phủ, 15 huyện 

1° Hoài-dức phủ, B T 19 dặm, N B 40 dặm. 

Bởi Lè thi kêu líl Phụng-thìên phủ 
— Hán — ■ Lang-bièn huyện, 

— Tống — Tống-bình huyện, 

Sau gọi lại Tống-blnh quận. 

Lúc thuộc Minh lả Bỏng quan huyện. Lí sau kên là Vĩnh- 
xương. 

Đời Minh-mạng năm thứ 2, lãnh 8 tông. 115 thôn, phưòmg. 
Phủ này chia ra lảm 2 huyện. 

1° Vĩnh-thuàn huyện, 5 tòng. 40 thôn, phường, trại 
2" Từ-lièm huyện, 13 tồng, 82 xã, trang, thôn, s b. 

2* Thuỡng-tin-phủ. B T. 20 dặm, N B. 54 dặm. Thành dắt. 
chảu-vi 203 trượng, 2 Ihưởc; cao 7 thước 2 tấc; hào rộng 3 
trượng, cửa 3 cái. 

Bời Hổn về Giao chỉ quặn ; dời Trân sấp ve trưữc thì là châu 
Thưựng-phước. Minh thỉ là châu Phước-an ; hậu Lè kêu lít 
Thưừng-tỉn. Minh-mạng năm thử 12, cho lãnh 3 huyện : 

1° Thượngphước-huyện, 12 tòng, 82 xã, thôn. 

2° Thanh-trì-huyện, 12 tông, 100 xã, thôn, phường, chàu. 

3° Phú-xuyèn-huyện, 11 tòng, 84 xã, thôn. 

3° ứng-hòa-phủ BT. 74 dặm. N B. 83 dặm. Thành đắt, châu- 
vi 271 trưựng, 2 thưởe, cao 7 thước 2 tấc; hào rộng 2 trượng, 
2 thước. 3 cửa. 

Bỏri Hản thuộc Giao-chì ; đời nhà Lý lãm ra ửng-thiẻn-phủ ; 
Minh cài là ứng-bình. Tự-đức năm thử 5 cho lãnh 4 huyện: 

1° Sưn-minh-huyện. 8 tồng, 75 xã, thôn. 

2° Hoài-an-huyện 4 tồng. 50 xã, thôn, phường, sớ. 

3° Chương-dức-huvện 9 tồng, 69 xã, thôn, trại, sở. 

4° Tbanh-oai-huyện 12 tòng, 93 xã, thôn. 

4° Lý-nhom-phủ, B T. cự 56 dặm, N B. 77 dậm Thành đất 
rộng 329 trượng, cao 7 thưóc 2 tấc, hào rộng 5 trượng, có 3 cửa. 

Bời Hàn thuộc về quận Giao-chỉ, đời nhà Trằn sấp vẽ trưức 
là châu Lợi-nhom, Minh lã phủ Giao-chàu ; Tự-dức năm thử 5 
cho lãnh 5 huyện : 

1° Kim-bâng-huyện 6 tồng, 57 xã, thôn, trang, sở. 

2° Duy-tièn-huyện, 6 tòng, 60 xã, thôn, trang. 
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3® Thanh-liêm-huyện, 8 tòng, G3 xã, thôn, trang. 

4° Nam-xang-huyện, 9 tồng, 86 x5, thân. 

5° Binh-lục-huyện, 4 tòng, 37 xã, tliòn. i 

( Thò-sản phù Lý-nhân ca) 

Nain-xang nước lụt lắm ốc nhôi, (lồi). 

Kim-bảng lươn bung nuVi dạo sôi, 

Thanh-liêm bỏm-bèm nhai trâu quạch. 

Blnh-lục pliì-phào hút thuốc hòi. 

Duy-tiên thịt thúi ba chiều chợ. 

HÌNIỈ-THÉ 

Hình-thế tĩnh Hà-nội tốt lílm. Nỏ ờ chính giữa cảc lình Bắc-, 
ký. Phia T, phía N có 11 ủi- non chc án ; (lất hằng (lai rộng; bên ' ^ : 
tà có sòng Nhĩ-hà (loanh quanh ; bên hữu có sông Hạc-giang • 
chày. Tĩnh áy dã hom tám trăm năm 15 đất cựu đế-(ĩ(Y -f 

KHÍ-HĂL’ 

Tháng giêng mùa xuân pháy-phảy giỏ đòng thôi, trời rét 
(lạnh). Tháng 2 thảng 3 dịu bói. ; tháng 4 tháng 5 thường nẵng. 

Từ tiều-mãn sấp về sau, sòng Nhi-hả nôi nuớc ; ban (lầu mưa 
nhiều to dám, sau nước day lèn hoài làm nón lụt; lúc ấy lo 
giừ bờ dê bở quai nhặt lầm. 

Thượng tuần thảng 7, mồng 3, mồng 7, mồng 8, mỗi bữa 
thưừng có mưa lớn, tục kêu là mưa ngàn (\’i sao chức-nừ qua 
sòng Ngân-hà về với sao Kièn-ngưu). 

Tháng 9 mồng 9 cỏ mưa thì được mùa, không mira thi mất. 

mùa. • . 

Cỏ l(Vi ngạn ngữ rằng: Mòng ỉ) thủng u cỏ mua, thi con đi sớm 
vê trưa mặc lòng ; Mong !) thũng ỉ) không mưa. thi con bủn cá 
cày bừa con ấn. 

Mùa dòng rét lạnh, lại cỏ thứ sương tục kẻu là sương-muối, 
hãy hại cỏ cây lắm, rét buốt da tay chơn, như kim châm. 

Cảu ví giỏ đòng rằng : giỏ đòng non chui vào dụn rạ ; song là 
họa , dứt dã cầm tay. Nói vẽ thằng đêu hoang, kjiỏng cỏn co 
chi mà ché thản mà cự rét, vi ; quay đất nỏ dã quấy anh ; quồn 
ảo cõ hết một manh chã còn. 

Bại-dc nỏ là mùa xuân mùa đòng thì lạnh nhiều ; mà mùa 
hè mùa thu thi mưa già. Ruộng sâu thỉ dông cấy, hè gật. Từ 
tháng giêng cho tởi tháng 8, de tầm dược. _ . . 

PHONG -TỤC 

Trong tứ dàn đều chuycn nghẽ cà, mà nông thì bội hợn 
Chon thieng-thị thì cùng thương tụ, cỏ lộn Ngò-khách. Đàn ỏng 
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•-*: con trai hay ngồi quán ngồi lều trà rượu ăn chơi, còn việc cày 
ỵ cấy thì nhờ (lờn l)à con gải lồm. 

i V : Đỏm-òng ãn-mặc cũng tlnrờng, điều Ao ván t<Vi đầu gối, đầu 
hay <lội non ngựa, bịt khăn đen. 

Đừn-bà mặc ảo cỏ thắt lưng lảm bìu (bọc), yếm đỏ, không 
ịZi. gài nút nịt, nút vai thả không ra mà-thôi. đầu đội nón giàu 
; (ba tăm), lớp găn bằng cái nia, hai bên có hai quai tụi vắn 
toòng-téng, đầu vắn ngang, lấy lượt nhiễu vấn tóc mà khoanh 
;v*van theo dầu. (Có một làng Kc-lỏi cỏ đAn-bà bới tóc) ; Dưới 
■ mặc vảy, chơn di dép sơn; nước da mịn-mâng trắng-trèo, mả 
bong, da img, gót sòn, phốp phốp ngưòá ; ràng nhuộm (ten 
cánh gián. 


Thói trật Ao thắt lưng là nhơn bời tr<Yi dòng-thiên rét-lạnh ; 
đAm-bà có con, cho bú một lan phải inỗr nhièu áo khó lòng, 
nén đe luôn như vạy. Còn thắt lưng thì cùng IA vì lạnh ; con 
gái thấy vậy cũng bẳt chước lãm theo, mùa nĂo mùa nấy cũng 
' de luôn như vậy mà thánh tục. 

Ngày tư ngây tẽt, hay đơm thần quài tò. mở tiệc ăn-chơi, 
• bát-xướng, phụ tièn kỳ thăn. Việc tang-tế hay làm trọng-thề 
xa-xi quá7 Nên Tàu cỏ lời rằng : Sanh ư Qnảng-itòng , tư lại 
Hà- nội, gia- quan IV Triền- tuyền. 


Khi dám-tiệc, hội-hữu, hỏn-lế, kỳ-yẻn, chạp miều, thưỏrng 
hay dụng nhà-trò. Nhà-trò là con gái dương xuàn-sắc chuyên- 
tập nghè ca -xướng, tục kcu là cỏ-(lào. cỏ dám tiệc, thì người 
ta rước tới hát, thường hát theo ca-trù, giặm Tủy-Kiều, câu 
hát. thơ phú, hoặc ke truyện. Hát cùng khi ngồi klii dửng, tay 
nhịp sanh, miệng hát nhiều cung bậc giọng thấp giọng cao 
ngân-nga hay và êm tay lắm ; co chú kép ngồi mọi bên gây 
(khảy) cải đồm đáy, lại có người đảnh trống nhỏ căm chau. 
Cộ khỉ lại dứng bắt bộ và múa và hốt. cỏ khach thì chủ đám 
lại bắt phải quỳnh -tương rượu. Tay bảng chén rượu, miệng hát 
cậu chi, hoặc tình-Ai, hoặc nhân-ngãi, đe niời cho khách uống 
di. (Câu hát là giọng quỳnh, chén rươu là chén quỳnh-tương ), 
tích chén nước Vàn anh đom dưa cho Bùi-hàn uống... Giọng 
" ụhà-trò thường là những giọng sau nầy : mâu-dựng, Thiệt nhạc, 
ngòm vọng, ti-bá, lắt-phàn, hát nói, gởi thơ , huỳnh, hăm, cung 
bầc, cửa quyền, non-mai. nuờng-hậnh, chữ-khì, thơ, thòng, 
vàn vân... 

Tục haỵ nôi : gài tháng ?, giai (trai) tháng 8, nghĩa là tlurờng 
tháng 2 làng tọng có làm đảm hội, thì gai tranh Sỉlc; tháng 8 
làm cỗ nham thì trai tranh tài. 

ắẩ* • 
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HỘI 


Làm hội là lảng kl yên, rước đưa thẫn hụt. Viên-quan 
chửc-sắc thì lưng-dai bố-lử, dău đội mũ tú-tài, chơn,đi hia ; - 
cỏ một ông chảnh đám ; chánh tế thi đội IUŨ trài -bi, cò 
đeo choàng vai xuổng nách thử tràng-mạng, (là chuối hột 


hương thơm), đi có cờ-xí, cờ-tướng, cở đuôi nheo, cờ linh-tien, 
kiệu song loan, đõ lộ-bộ, tàn-lọog; di oó hàng-lớp thứ-tự: ' 
ai ai cùng cô căm quạt che mặt, Còn quàn đài-độ thì đội mão 
cứt heo, (lỏng khố nĩ thỏu, mình ở trĩỉn, tay cam khăn đò. Trai 
tơ gái lứa chưng dồ tử-tế, đo nhứt ra nhông-nhéo đi coi hội, 


HÁT ĐỦM 

giụin ba giụm bây từ chỏm tir khóm hát dúm, là hát hoa-tình 
gh^o-chọc đối nhau. 

Thường mùa hội, ngoài quản trong lều hay dánh quay-dất 
(bong), thò lò (bong vụ\ xóc dĩa (chẵn lẽ), dồi mỏ (d5i sấp- 
ngữa). 

Đám lớn hại cỏ đứng tướng, lã làm chỗ dài cao trống, chọn 
một người, hoặc con-gái, hoặc d<Vn bã cỏ bóng sắc ngồi đó có 
năm ba con thề nữ hầu Khi hội rình-rang di, thi ngưỏri-ta tin 
có thân có ma bắt cái người cầm cờ tự-nhiần ríu-ríu lại cho, 
(16 vìỉy cờ xung quanh, chĩ là trong làng có người thinh-sầc 
thằn yêu, thăn vi lấy lãm kiết tường chi triệu (điềm lành, tốt). 


CỖ NHẮM 

Tiết tháng 8 tục cỏ làm cỗ nhắm tại dinh, cũng tế thăn ki 
yên. Bua nhau dọn co, một cô tế rồi ngồi ăn cùng nhau, còn 
một co mâm án-thư chồng đơm lèn nhiều từng, lấy mía róc 
vần giấy đò làm đò kê mà chưng cỏ từng, trên cỏ làm con 
phụng, con long, con làn, con qui dứng dău mâm. dề tối chia 
nhau, bíu-xén nhau. Dịp ấy thường coi hát nhà-trò, đánh gảy 
(dảnh quờn, nghề võ), vật, múa rối cạn (hát hình), múa rối 
nước, lẽo dày, bài điểm, cờ người, nấu cơm thi, dệt cửi thi, 
bẳt chạch, lạc lượng (đục (giục) tượng), thây đều cỏ ăn cuộc 
nn dài cà. 

Nấu cơm thi là phải nấu thi coi thừ ai chín trước, và khéo 
khoi cbáy khỏi khè khỏi khét. Người ta đưa cho ít cái đóm 
với bã mia hay là rơm, thilp cầm hơ dit nồi mã nấu. 

Còn dệt cửi thì làm sàn ra ngoài ao vừa đề cải không cửi, 
à-chức ra dỏ lên ngồi dột, dâm thoi bắt thoi cho liền cho lẹ, 
nếu trật thoi văng rớt xuống ao thì thua. 

Hắt chạch là một trai một gái tay choàng cồ ỏm nhau, tay 
kia thờ vò chum sâu có thà con chạch, ai bắt được thi ăn dài, 

Tạc tượng lã bắt một cò dáo nhan-sắc cỏ duyên dẹp-đẽ mặc 
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áo iưọrt thưa rều, quan lãnh bưởi cô ngòi ngồi ra tại giừa giàn 
làm trên ao hò. Trai lãnh chàng (lục, dõng khố giấy ra dỏ, làm 
bộ đẽo chạm, he giừ không được thì tâm hoa dộng, dimng vật 
dậy rách khố mắt ăn ; khi ấy đảm (lau xuống ao lặn di dò xấu. 
Ấy it lời về phong-tục sơ-lược cho biCl qua vậy. 

THÀNH TRĨ 

Thành Hà-nội chàu-vi 432 trưọng, cao 1 trượng, 1 lliưức 2 
lấc, hào rộng 9 trirọng; có 5 cửa, ò tại Thọ-xưomg, Vĩnh- thuận 
hai huyện. Từ Lò sfíp vo trước các vua dõng dỏ tại đỏ, cùng có 
kèu là Plu.mg-thiỏn Thành, ò trong thành Bại-la ; mà lãn dừi 
dã hư di. Kế lấy ngụy Tày-sơn tói choán lẩy mới cử non cù, 
mói hắt từ cửa Bòng- hoa t('ri cửa Bại-húng mà xây thành lèn. 

Bòị Gia-long nhon vì cíia lá của ngụy Tày son làm ra, nên 
khòng ưng hỏn ciíi tu; Gia- long năm thứ 4 xây thành lại. 

Trong nội có hành-eung chảnh diện, 2 tòa cở tả vu hữu vu ; 
mặt sau có 3 tòa diện, hai hỏn có lá vu hữu vu. Sau diỳn cỏ 
Tịnh-bẳc-làu ; hổn he có xây thành gạch ; trirức chánh-diện 
(là Kính-thièn diện) ; sàn xây dá Thanh, có cấp đá rồng lộn ỉ) 
* -cSp mà lèn diện Ra ngoài cỏ ngu-mòn làu. dc chữ Doan-inòn 
-dỂrí nhã Ly dc tich lại Ngoài nữa ngay của nam có cột cở xây 
dá gạch, trong ruột xày khu ốc lèn thang tói trẽn chót-vól. 

Minh-mạng năm tlìir 16, thấy thành cao quã hót xuống 1 
thước 8 tấc. 

Thuừ xưa còn dò-ihãnh thi có 36 cùa ò phưòng-phố. đời 
nay ra tính thành, phía BN cỏ 21 dưửug phố tinh nhá ugõi cá; 

r Hàng buồm, Ngỏ-khách bán sá ch- vò. dồ táu, thuốc bác. 

2® Quảng-đòng. Minh-Hưong Khảch-hộ ừ. 

3° Hàng mã, bản minh y minh khi 

4° Hàng-mâm. 

5" Ráo-thièn-phố, hãn vải dcn vài xanh. 

6° Phố nam hay là Hàng-bè, gàn dó có chọr hòm. hai bòn dàn 
làm thùng cày. thúng tre. 

7° Phố háng-bõ. 

8“ Hàng bạc. 

9° Hàng giãy. lùa. 

10° Hàng-mày-choại. 

11" Bồng lạc phố. 

12" Thái cực phổ. (Phố Hàng dào). 

13" Bòng hà phố (háng hát). 

.14° Phước-kien-phố, hãn dd dong, do thiếc. 

15” Phố hãng muối. 
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16° Bồng-xuân-pbố. 



17° Thanh-hã phố. 


• 44 

18° Hàng gai. 



19° Há- bao phố. 


< •*' '• 

20° Hàng-trÁ. 


• 

21" Quảng-ininh-đình phố. 




CHỢ 


Chợ búa nội cà tỉnh cũng nhiều lắin. Mà chọr l(Vn cỏ tiếng và 
(tù đồ lurn hết tại Bítc-kỳ, thì là những chợ kè trong càu ví nằy 
AVr Nnm lá chợ nồng Vòi : .Tir bắc Giàu, Khúm, XI 'r í loài Xuàn- 
canh: nghỉa là tình Hà-nội, Hirng-yèn, Ninh-binh, Nam-định 
là phía nam, thì cỏ chợ Iỉâng, chợ Vôi có tiííng hơn hết. Còn 
bác là Bấc-ninh, thi cỏ chợ Giàu, .chợ Khảm; xứ đoài là trẻn , 
Sơn- tày thi là chợ Thàm-xuàn-canh. • 



CẰƯ 



Cầu (tất hác hay làm câu (tá, cầu gạch, cầu Rỗ. lại hạy l.àm 
cầu lợp ngói ; chùa (tinlì cùng nhiều lilin lâm. Mà muốn biết 
(làu hơn (làu thì lấy trong càu nav: cầu Nam, chúa /iác, dinh 
Doái, nghĩa lã cau tối hơn thi là tại trong các tĩnh nam ; cỏn 
chùa-chiền lởn cột cao nóc, khéo tốt thì tại xứ Bìic-ninh ; đình 
lãng, dinh chợ mà làm kĩ tốt, thi trẽn miệt xứ Boài. 

Vc (lồ ăn có tiếng ngon hơn, như trong Nam-Ký kcn chiếu 
Cà-mau, thuốc Gò- váp, rượu Gò-cảt Vâu-vàn..., thì ngoài Bỉic- 
Kỷ có cái ca như- vầy : Dưa La, cá Láng, nem Dáng, gài Bàn, 
nước mầm Vạn uún. cá-rò Dnm-sẻl. (chì tên xứ : kẻ La, kê Lãng, 
kề Báng, kê Bần, Vạn-vân, kcBầm-sẽt). 

Cơm Vãn-giáp, láp (thịt tái; càu Gièn, chè quàn Tiên, tiền 
Thanh. Nghệ. 

Cơm quán dọn tử-tế thi là tại quản làng Văn-giãp (lường Idn 
tĩnh Hà-nội, vàoCừa ò Bòng- lầm ; còn thịt tái thịt thău ngon 
có tiếng thì là tại quân Cău-giSn : chẻ-cháo nấu ngon thi là tại 
quán Tièn cùng tại (lường lên Hà-nội ; tiền xc-gánh ra nhieu 
thi lã phường buôn ỉr trong Thanh trong Nghệ (lem ra. 
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THỒ-SÀN BẤT HÀ-NỘ1 

Lúa: lúa dê (duy), lúa thòng, lúa dự, lúa lem bôhg^iúa trĩ. 

lúa hương, lúa thầy dường, lúa bạch-canh. 

Nếp: nếp bông vãng, n£p răng ngựa, nếp ruồng, nếp cau, 
nếp trái vài, nếp đuỏi chôn, nếp ngọc-thục... 

Tơ, bỏng cán. hàng đoạn bỏng (phường Thọ xưomg, Kièn-liên 
dệt), trừu bòng (Từ-liêm). hảng lượt, lãnh bông, lượt bùng, 
the rày. lụa bòng, lụa trầng. thao, vải trắng, the làn, xuyến,' 
lảng gốc... 

Giấy hội (giấy viỂfsí1c). các thữ giấy bắc, quạt trúc, nón nan; 
ngòi, gạch, nồi dất (dồ gốm); trà, muối dicm, mật ui. dư<Vng 
hạ; vôi đá; bánh phục-linh, tròi nước, xòi bỏng dường, 
bánh mì khoai, rượu trông; khoai lang mộng, khoai sáp, 
khoai mài, khoai tim. khoai ngọt; củ sắn, cù dậu, củ nân, 
củ huình-tinh ; xoài, mít, nhân, hồng thơm, hông đỏ . . 

Gỗ nút, gỗ thị. gỗ thòng, gò bòng, gò liều Trc, trc gai, tre 
lớn, tre ve, v.-v. 

HỘ-KHẰU 

Bời Minh-ntạng sò dàn dinh dược 52335 lèn; nay (Tự dức) 
60257 tên. 

B1ÈN PHỦ 

Ruộng 393066 mầu ; lấy thuế, lúa 2-15650 dấu, tiền 20775 quan, 
bạc 1276 lượng. 

. Tỉnh Hà-nội đã nói qua rồi, bày-giở xuống tĩnh Hài-dương 
cíing phái nói it lời cho biết xứ. 

TỈNH HÀI-DƯƠNG 

Địa-hạt tĩnh B. T. cự 132 dặm, N. B. 100 dặm : 
f>. đến tĩnh Quẫng-yèn, giáp An-hưng huyện. 

T. tới tỉnh Bắc-ninh, huyện Vàn-giang. 

N. tới tĩnh Nam-địnb, huyện Quinh-khòi. 

B. tới tĩnh Bẳc-ninh, huyện Quế-dương và Phụng-nlìân. 

Từ tĩnh vò cho tới kinh (Huế) 1097 dặm. 

Bời Hùng- vương là bộ Dương-Tuyên ; đờ' Hán thi về quận Giao- 
chĩ; đời Trân là 16 Hạc lộ. rồi dặt lại lỉài-dòng lộ. sau làm 
ra phủ Hồng-chàu, Nam -sách ; đời Minh choán thì làm ra 2 
huyện là Lạng giang VÀ Tân-an ; dời Lê năm Tliuận-tliiẻn thì 
kêu là Bòng-đạo, năin Diên-ninh thì kêu là lộ Nam-sách- 
thượng, Nam-sách-hạ ; năm Hồng-dức kèu là Hải-dương, sau 
bị họ Mạc choán ; Gia-long năm thử 12 đặt là Hái-dương-tỉnli. 
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Chia ra làm 5 phủ, 19 huyện. 

1° Binh-f*iang phủ, 4 huyện; thành chàu-vi 208 trượng, cao 7 
thước, 2 tấc, có hào, 3 cửa, 

~ 1° cầm-giàng huyện, 14 tông, 85 xã, thôn. 

2° Đưởng-an-huyện, 10 tông 66 xã, thỏn. 

3° Đường-hào-huyện. 9 tòng, 79 xã, thôn, phường, giáp. 

4° Thanh-miến, 8 tòng. 61 xã, thôn. 

2° Ninh-giang phù, 4 huyện: thành đất chảu-vi 171 trượng 6 
thưởc, cao 7 thước, 2 tắc, cỏ hào, có 3 cửa. 
l w Vĩnh-lại-huyện, 8 tông, 81 xá, thôn, trang, trại. 

2° Vĩnh-bão-huyện, 8 tống, 67 xã, thôn, 

3® Gia-lộc-huyện, 9 tồng, 85 xã, thôn. 

4° Tứ-kì-huyện, 8 tông, 77 xã, thôn. 

3° Nam-sảch-phũ, 4 huyện, thành-chảu-vi 208 trượng, cao 7 
thước 2 tấc, có hào, 3 cữa. 

1° Chí-linh-huyện, 7 tông, 65 xã, thôn. 

2“ Thanh-làm-huvện, 10 lồng, 82 xã, thôn. 

3° Thanh-hà-huyện, 10 tông, 64 xã, thôn. 

4° Tièn-ininh-huyện, 12 tong, 92 xã, thôn. 

4° Kỉnh-môn-phù, 3 huyện, thành 271 trượng 6 thưởc, cao 7 
thước 2 tấc, cỏ hào, 3 cữa. 

1° Giáp-sơn-lìuyện, 7 tồng, 62 xã, thôn, phường. 

2° Bòng-triều-huyện, 11 tong, 98 xã, thôn. 

3° Thíiy-đưỏrng-huyện, 12 tòng, 78 xã, thôn. 

5° Kiến-thoại-phũ, 4 huyện, thành-chàu-vi 133 trượng, cao 7 
thước, có hào, 2 cữn. 

l n Nghi-dương huyện, 12 tông, 57 xã, thôn, phường. 

2® An-dương-huyện, 9 tông. 63 xã, thôn. 

3° Kun-thồnh-huyện, 11 tòng, 81 xã, phường. 

4° An-lão-huỵện, 10 tông, 62 xã, thôn. 

HÌNH-THẾ 

Tĩnh Hải-dương ờ phia đòng dất Bầc-kỳ, có núi-non sòng- 
biẽn, tốt the hièm dịa lắm. 

Núi có danh hơn là An-tìr sơn, Đòng-triều sơn. 

Sòng lởn là Cẩm giang Phía T. phía N, thi đất bằng, sòng 
rạch ăn quanh-quẹo lăng-xãng lit-xit. Plúa Đ, phía N, thì cao 
núi, rộng biền. f>ẩt có nhiều ngóc ngách hicm hóc lắm. 

KHÍ-HẰƯ 

Khi- hầu cũng gần như tỉnh Hà-nội ; có mụt điều ờ gần hiền, 
mùa hè mùa thu gió dòng nam thường thôi. Thường hỗ dến 
mông 10 tháng 8 thì có dòng gió, mưa to luôn. Ngày ấy 15 ngày 
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chọi trảu tại xứ Đàu sơn. Tục hay nói : tìuùn dàu bản đàu, 
mồng 10 tháng ti chọi trâu tim vc 20 (háng 9, mồng 5 thảng 10 
cỏ rươi ra, người-ta ili bắt dem về làm mẳm ; nước lớn song 
day lên có bão có tó kèu lã lìóa-trùng-pliung . 

r . PHONG-TỤC 

Phong-tục cũng đỏng như Hà-nội ; có nhiều học- trò, nghè- 
nghiệp thợ-thạy cũng giỏi cũng khéo. Cũng hay ãn-chới, tiộc- 
tã. kị-thăn. tế quỉ, lại thèm cái lục chọi trầu. Việc tế-tự quỉ 
than hay làm lớn, tế heo tràu không sợ hao-tốn ; nén có ỉời 
tục rằng : Sọng làm trai ĩkiMràny, chết làm thành-hoàn Kiêu- 
Kị, vi làng ấv hay lâm thịt trâu mà đơm rê thăn, trâu dâu cùng 
dem tới dó mà làm. 

Lại có câu hát gộp kề dứạ hoang như sau năy : Oun-phủ 19 
huyện tỉnh Dỏng, em nghe thằng Xoài, llìàngLủc. thằng Bòng, 
thưng Quyền, nỏ dưa em di chợ Lác-dõng-phièn , chợ Lữ ciìờ’ 
Chiền quan Xụi, cầu Tu... 

THÀNH-TRỈ 

Thánh Hải-dương chàu-vi nó 551 trượng, 6 thước, cao 1 trượng 
0 (hước. 2 tấc ; hình 0 góc, 4 cửa, hào rộng 11 trượng, sàu 6 
thước, ờ tại huyỳn Cam-giùng. 

Thuở Lẽ nam Quang-thuận, xây tại huyện Chi-linh, làng Mặc- 
dộng-xã. tục kẻu là Dinh-ìệ : sau dời qua xã Mao-diền, huyện 
cỉỉm-giàng, tục kêu là Dinh-dậu. 

ttời Gia-ỉơng năm thứ 3 dời lại chò bày- gi ừ Trĩin-dan làm 
thành đất. Mínli-mạng năm thứ 5, xây hăng dã ong. 

HỘ-KHẰU 

ThucV Gia-long năm thứ 18, dàn dinh dược 23900 tên ; lỉày- 
giớ 43900 tên. 

ÔIÈN-PHÚ 

Ruộng 425547 màu. thuế; lúa 200319 díiu, tiền là 54417 quan, 
bạc ia 1840 lượng. 

Ngây 22 tháng giêng bơ tỉnh Hai-dương mã xuống Hài-phòag. 
Có quan dại và quan tuân ngồi phả di xuống với nừa. Giờ thư 
4 rươi chiều ngáy 23 tới Hâi-phong. Lèn lãnh'Sự (NÌ. Turc)mới 
hay .chiếc tàu ve Gia-dịnh dã lấy nco chạy hồi trưa đi roi. Lỡ 
dịp di, buồn bực quá. Xlnrng-mà cũng chẳng qua lã bởi dâu 
xày-khicn cho dược biết dất Hắc rô hơn. 

Ờ lại dó 10 bữa ; cỏ ý di theo tàu \Vashi ve Hương- Cang mà 
xuống tàu dò về Gia-dịnh (y dô chờ tàu ăn hàng, chở hảng trót 
chín mười bữa, mã không thấy chạy ; lại nghĩ rằng: tâu ấy nhỏ 
quá, di ve bèn tàu thi quanh hỏa ra làu ve lới nhả lắm chăng. 
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Vì vậy qua mồng 3 tháng 2, mới tính ở mà đợi lóng nhóng đỏ 
cũng mất còng vò ích ; chi hằng hồi ngư về ngã Hưong-cảngdì, 
đè chừ dịp tàu sau về ngay Nam-kỳ. Mà bỏri không biết chắc 
ngày nào tàu ra, mới tinh di ròng ít ngày qua Nam-dịnh, Ninh- 
bình, Thanh-hóa, Hirng-yòn cho biết xứ. 

Nhứt định thề ấy rồi, cậy chú khách \Van-sing mường một 


chiếc dò dira qua Nam định, Đi có đem ỏng tí\u Thìn, thăy ba 
llứn lại với òng Ki lã chú ỏng cụ tbam-biộn Cư. (cha Thơ). 

Giờ thứ 5 rười chiều lui thuyền. Sáng ra giờ thírS tới ngà ba 


-xuống cửa Thái-bình Chiền qua chùa Tròng, tới dồn Mè ; đậu lại 
tại chợ f>ịa-đầu. Qua mong 5 chiều giờ thứ 4 rười tới thành Nam* 
định; cơm nước dưới ghc dưới dò rồi lèn nhà ông trùm Lý, 
rồi vò cụ sở họ có dạo tại thành Ihuộc-vè địa- phận dức-thầy 


Phước. Cụ nay cung là cụ cỏ danh-tiểng, giỏi việc đời, lanh' 
lợi nhã-chung nhỡ lẫm. thàn-thuộc các quan tĩnh. 

Sàng ra là nhằm ngày thứ lư lễ tro (Nam-địtih kêu là lễ-gio), 
xem l<Hạj dó. Trong tinh quan tông-dốc lên là Nguyen-trọng- 
Hiệp <1)Ì di hdi khuya có việc gấp đi rồi. Còn òng Nguyẽn-đức- 
Trạch là quan bốchánlỉ, vá òug Nguyỗn-Tâi là quan án-sát ừ 
nhã. Các quan cứ lời òng tông-dốc dặn, cho 1 ỏng dội, 1 ỏng 
thòng phán vá 10 tcn lính ra hău. Đèm ấy cụ dạy lâm heo ăn- 


uống dãi-dầng. 


San dày tại giữa tính thành, nói lược (jua vẽ tỉnh Nam-dịnh 
dã, rồi sc nói ve sự di xuống Phãt-diệm. 


TỈNH NAM-BỊNH 

• 

Tỉnh hạt dòng tày cự 112 lý. N. B. 84 lý 
B. chạy giáp lỉnh Hai dương nơi phủ Ninh-giang. 

T. chạy giáp tĩnh Ninh-hình. An-khánh phủ, Gia-viễn huyên. 
N. chạy xuống hiền. 

li. chạy giáp tỉnh Hà nội, nơi Lý-nhàn phù, Bình-lục huyỳn. 
Từ tỉnh tới kinh-dỏ lá 1019 lý. 

Nguyên dời Hùng-vương thì là bộ Lục-hài, dời nhà Tần về 
Tượng-quận, dời nhà Hỏn thỉ vc Giao chì. dời nhã Ngò thì 
thuộc về Giao-chàu, dời nhà Lư<mg thì ve Ninh-hâi quận, dời 
nhá Bường đặt lã Tống-cliàu. ttòri nhà Đinh dặt lá dạo, Lè, 
Lý, Trần dặt là lộ Thiòn trường, dời nhà Lè (10 năm) kêu là 
sỡn-uam, dời Kiồng-hưng đen hày-giờ kèu là Nam-dịnh. 

Chia ra làm 4 phủ với 2 phàn*phìì, lãnh 18 huyện 
!'• Thiên-trường phù. lãnh ã huyện. 

1" Giao-thùy huyện, 10 tong, 100 xă, thôn, phường 
2“ Nam-chàn huyện, (3 tông r>0 xã, thôn, trang. 

3" Chùn 'UI inh huyện, 7 tong, Ik’ xã, thôn phường trại. 
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4° Thượng-nguyên huyện, 5 tồng, 47 xã, thỏn, trang. 

5 n Mĩ-lộc huyện, 7 tòng, 51 xã, thôn, trang. 

2“ Kiến-xương phủ lãnh 4 huyện : 
l u Võ-tiên huyện, 7 tòng, 45 xã, thôn, lý, giáp. 

2° Xà-tri huyệu, 8 tỗng, 63 xã, thôn, trang. 

3" Chân-định huyện, 8 tòng, 69 xã, thôn, trang, trại. 

4° Tiẽn-hâi huyện, 7 tòng, 47 ấp, lý, trại, giáp. 

3° Nghĩa-hưng phủ lãnh 2 huyện : 

1° Bại-an huyện, 11 tông, 72 xã. thôn, phường. 

2° Thiện-bồn huyện, 10 tông, 88 xã, thôn, trang, trại. 

4° Nghĩa-hưng phàn phù lãnh 2 huỷện : 

1° Y-an huyện, 6 tồng. 36 xã, thôn, trại. 

2° An-ich huyện, 7 tồng, 53 xã, trang, trại. 

5° Thái-binh phủ lãnh 3 huyệu : 

1° tìòng-quau huyện, 8 tồng, 55 xã, thôn, sờ. 

2° Thoại-anh huyện, 9 tồng, 59 xá, thôn. 

3’ Thanh-quan huyện, 10 tồng, 52 xã, thôn, trang. 

6° Thái-bình phân phủ lãnh 2 huyện : 
l n Phụ-đự huyện 6 tòỉig, 36 xã, thôn. 

2 đ Quinh-khòi huyện, 6 tông, 43 xã, thôn. 

HÌNH -THỀ 

Tình năy lủ hùng tỉnh Ihứ nhứt Bâc-kỳ : ruộng- nương tốt, 
nhơn-vật thạnh, buôn -bàn lớn, chợ-bũa dỏng. Phía T. 13. có 
ngà ba hoàng-giang là sông Nhĩ-hà chây xuống, sòng sảu mà 
lại rộng ; phia N. xuống ngà ba Ngô-xá, bèn hữu có sông V| 
bao tỉnh-thàrih, xuống nữa tới ngà ba Bộc-hộ-giang, xuống 
Kiển-xương phủ tới ngà ba cùn-giang, bên bữn lư sòng Vị qua 
khoi phủ xùàn-trường, phía Đ. thi Tà ngà ba sòng Dổng-ngãi 
lại thành ra ngâ lư Ngô-đồng, dcu, chây ra bicn cà, ra 6 cửa : 

1° Liêu (Hâi-liêu). \ 

2° Lác. i 

3° Ba-lạt. { .. „ 

ịo > ucu lẽn Nam-định ca. 

- 5° Trà (Trâ-lý). \ 

6° Hộ (Diỏm-hộ). í 

KHÍ-HẰU 

Nực mát, nóng rít cũng gan nlur Jỉà-nội. Lúa mùa hè tháng 
chạp chín, lúa mùa thu thì (háng 6 chỉn, Sen tháug 6, cúc 
tháng 10 thạnh. 
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THÀNH-TRỈ 

Thành Nam-dịnh chảu-vi 830 trượng, 7 thước, 3 lắc, cao 1 
trượng 2 thưỏrc, 2 lấc, có 4 cửa ; hào rộng 6 trượng, sâu 6 thước, 
lập tại huyện Mĩ- lộc. » 

HỘ-KHẦỰ 

Minh* mạng năm dầu kè được 58,003 người dàn tráng. Nay* 
kỗ được 70,898 ngưừi (làn tráng. 

BIÈN-PHÚ — Ị\ 

Ruộng (lất (ỉược 524,977 mẫu; thuế: lũa được 470,712 dấu/ 
tiền 229,637 quan ; bạc dược 175 lượng. 

ơ tại nhà cụ Nghiêm một ngày mồng 6, qua trưa mồng 7 xuống 
phà quan tĩnh bẳc dưa mà xuống Piiốt-diệm. Quan tỉnh dcm 
cho trà tien chơn lèn (lường, cấp t ông dội, 1 ông thông-phủn 
vớt 8 tên lính di theo hộ-dệ. 

Từ-giâ cụ xuong đi vào Ninh-binh, mà trước htít muốn xuống 
Phảt-diệm viếng cụ Sáu đã. Giờ thứ 6 rạng mặt mồng 8 thi tới 
luăn Lộc-bộ, giừ thứ nhứt xế tới đồn Binh-hài, cửa Hâi-lièu. 
dậu dỏ chờ nước l(Vn mà vò ngòi Giời hay là Kim-giang mà vào 
Phát-diệm cbỏ cụ Sáu ờ. 

Tối chạng-vạng thuyên nì (Vi lới hến, dậu ngoài vàm rạch. Cho 
người dem thiệp lên trình. Cụ cho rước lèn nhà vuông xơi 
nước ; sau mới lên lầu chuyện vãn cho t(Vi giờ thứ 11 inỡi pliAn 
nhau ra di nghỉ. Sáng ra cụ cho mời di xem lẻ, rồi ra di xem 
cành nhà-thờ trái-tim. Nhà-thờ Đức-bà nhô mà tốt, bàn-thờ, 
giáng-ngự, bàn-dậm, hết thây (lều lãm bằng (lá Thanh chạm 
cà. Trước cửa có xây non-hộ dất lớn có ho cỏ cău di qua. 

Còn nhã-th(V hVn ngoài thì có ngũ-mỏn làu ; trong hãn-thừ 
cũng lãm bằng dả Thanh làm kièu-cách khéo (lẹp dè coi hun. 
Lại nrri nhà hành-lnng thấy dang cỏ trỗ đá Thanh cltạim dồ, lại 
làl '1 một cây thành giá (lá nguyên một miếng trò ra dò sau có 
dựng lên trên lẫu nhả-thỡ. Bàng sau nhà-thừ cụcóxày niộtcái 
núi lớn gần bằng hỏn núi thiệt vậy, dè lãm núi Calvariỏ, trong 
£UỘI có xảy hang dè lãm bang dá B. C. G. sinh ra (1). Việc rất 
quá hung I Lèn núi tim chon đá nguyên c«â viên, viên nào nliằin 
thế thì lấy mà chở dem về mà lùm chẳng sợ tốn-kém công nhan 
vật liệu. 

Chcp ra (lây ít hài thơ vècàuh, thì biết thẳng cành lã chừng nào: 


(ỉ) Đ. c. G. = tà Đửc chúa Gỉè-ỊỊÌU (~ Da- tò.) 
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TRẦNTHIẼT 

Sực xeth thấy nhâ-thờ Phál-dièm. 

Thật nguy- II ga cung-dièn hẳn-hòi, 

Đọc kinh rồi đứng dỏAnà coi. 
liồ sơn thủy 15u-dài Mhư tạc, 

Sách có chữ rằng: Thpehu lưu bòn- bạc. 

Bất ilĩ Tần nhi hất dĩ Hán; — 

Nhờ đội ơn trên ra sức phii-tri, 

* Cho ngưtVi thế biết dưỡng gifr đạo, 

Sách có chừ : hừu còng vi vỉtn giảo, 

Thị lhủnh-hi?n vi vạn thc sanh dàn, 

Chừ rằng: dửc dữ nhật tàn, 

H1ẾƯ SƠN CAO BÍNH 
Ngoài cỏ hô trong lại cỏ lumg. 

Kõ-iàng thay, hà xứ hất giatig-san. 

Ấv mới biết : Thiên chi hạ, mạc phi vương thò. 
„ Tlỉơ rằng: hòa khi dừ xuân phong, 

'//•/Nhớ có cân : dạo vị vỏ cùng. 

Sách cỏ chừ: dịa dĩ nhân nhi thắng, 

Từ phương giai ngã cành, 

Nhàn dĩ đírc nhi long, 

Hữu thiên hà xứ bắt, 

NHÀ-THỞ TRÁI-TIM. 

'lam già nhân chì hàn dã. 

Gốc dã tươi hoa qua cũng tươi, 

Cỏ luán-thường dạo lý mới ra người, 

Nên phái cậy trái-tim cho chác chẳn, 

Thơ i5ng : bỉ Ihới tuy nhàn vàn. 

Quân-Ur hất ưu bần, 

Chừ rẳng : phụ háo tâm nhàn, 

Váy phôi giữ chữ tàm cho vững. 

Nhờ Chúa en hộ cho mạnh-khoẻ. 

Nọ mới hay bi cực thỡi lai. 

Hữu nhàn hữu thồ hữu tài... 

Thấy phong cành Phál-diẻm thật nên ghè, 

Nhân ngồi chơi lay la hút đo, 

Vịnh phong cânh vài càu quiic ngừ: 
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Thor rằng: 

Tứ thời giai hứng dử, 

Vạn vật tỉnh quan nhi, 

Trên cửa lău chuông trống uy-nghi, 

Trưức hô thấy hoa sen dỏ chói, 

Đường thập đạo dá xảy bốir lối. 

Cửa ngù mòn xuất nhập dạo cung mồn, 

Tứ tliừi phong cành tứ thời xuân 

Nội ngày ấy cho phái-tĩnh lèn Nỉnh-bình trình tờ. Chiều tối 
bữa ẩy cỏ 3 cố lồ cố Khánh (P. Kavier), cố Hiền (P. Thorol), 
cố Iliền (P. Houssin), tới họ dặng qua bữa thứ 2 có làm việc 
toàn-xá trong xứ ấy. 

Cụ Sim lảm cụ xứ chinh sở, có các cụ khác giúp người nửa 
lả cụ Ngàn, cụ Bân. cụ Tư, cụ Tinh, cũng đều có gặp mặt đỏ cả. 

Các cố nghe nôi, có cho mời ta xuống hỏi tham chuyện nọ 
chuyện kia, dem rượu lễ đãi, nói chuyện một lát rồi từ'giả trừ 
lên phòng. 

Qua ngày thử 2 là ngày 11, xem lẻ tại nhà thừ Trái-tỉm rồi 
ra di coi hang đá, di râo vòng rồi về nhà cụ, ơrm nước xong 
rồi từ-giã cốc cổ các cụ mù di. 

Cụ SAu chinh tên ngưõri là Tran-Triêm, triều-dinh dặt lã 
Tran-Lục; người ià người dắc lực với Tricu-dlnh; ngưừi tài-tri 
thùng-minh, lanh-ỉựi việc ăn-ư xử'lri theo phận dỏri lắm ; mưu- 
mò gan dạ cũng hung, dân sự phục tinh, quan quyền cũng 
yèu ihrưng trọng dãi. Nhờ cụ mưu-mò trỉ-biến mã xử-trí yêu 
vứi V5n-thàu lúc khốn-khó giao-hòa trá tỉnh lại. Nói qua vẠy 
cho biết người 1A ngưừi anh-danh đất Bắc, là chỗ nhừ-cệy của 
nhả chung dịa-phận nam. 

Vậy phần thì <lã vào chay rồi, phần thì cụ mầc làm toàn xã 
cho họ, nên tử cụ in« di vỏ Thanh-hóa. Vậy cụ liền dạy sỉhn 
thuyền, dồ hôa-tliực, lại cho thay Trưomg vỉln-Thỏng di theo 
dem dường. Giừ thứ nurừi rười xuống thuyên di ngòi Trny-lộc 
ra kinh Càn ng.à ba Ngọt-kếo ra cửa Thnn-phù (Hại-chình) rồi 
theo sòng Trưừng-ginng. Bên tay mặt lãng Truy-đính cỏ núi 
Đuởng-ràng. núi Chiếc-dĩía. núi Bầntiền. núi Con-lràu gần núi 
Ne, núi Chóp chài, hay là Trảt-con-lạn. Núi cao lum het nội 
dâm ấy là núi Chóp chài, nên có lởi vi rầng . Nhicl can hi nài 
Chóp-chái , nhứt rộng lủ be, nhú t dãi lã sòng. 

Giờ thứ tư chiếu tứi sử nhà-chung Tòng Chánh, lớn rộng 
dưực J13 mảu dắt, 113 mẫu cỏ 3 bòn núi bao là núi Ghép, nủi 
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Hạng-bốc và núi Miỗu, còn ngoài 300 mẫu nửa, tnóri khai phả 
từ năin Í872, lá cùa nhà-nưởc the lại đất nlỉà-chung Kẻ-vĩnh bị 
kẻ ngoại cưỏrp-phá đi. Ở đó có cụ Bàn mà người đi ke Hệt 
khỏi ; còn lại nhà cỏ thày già từ Khảnh, lên đỏ coi rồi ăn bữa 
. cơm, xuống thuyên đi đi. Giở thứ 7 qua đôn Chính đại bắt phu 
đưa đi. Đến gi(V thứ 8 rười tối tới bia Thăn. Đánh đuốc lên coi 
thấy trcn núi đả hẳm cỏ chạm một chữ |ỉỊl Thăn, ngưòù-ta 
nói bề cao 7 thước, bề ngang nét chữ ke trot ỉhước, một bôn có 
đề : 0 ĩỆị /C 3Ẽ yfỆ ậí Nhựt-Nam Nyuơtì chùa thần bút. 

LẪ-VỌNG, HANG-THỊ 

Đi nửa thì di ngang qua Lã -vọng và hang Thị. Giờ thứ 9 tới 
nhà ùng Chảnh là anh cậu Sáu tại Mĩ-quang-phường, trọ (dỗ) 
dó dặng sáng ra có di coi hang Từ-thức. 

ĐỘNG TỬ-THỬC 

Hang Từ-thức ừ tại xã Trị-nội, tòng Kiêu-vịnh, huyện Nga- 
sơn, phủ Hà-trung. 

Đi dến dỏ phài di qua cái dèo, rồi di vòng lại bèn tà mới tới 
miệng hang. Chõ Ky kèn lí\ Từ-thửc dộng hay là Bích-đào dộng. 

ơ ngoải có cãi miếu nhò nhỏ, nori cừa động cỏ xíhừ dề khác 
vô đa. Vảo trong phải cỏ đuốc, vô trong nỏ rung rình, cỏ chỗ 
cỏ dường như cột dá ; dưới chon, chỏ thì có dá viên tròn vo 
bằng viên dạn cfing nhiều, nhò hom nữa cũng nhiều, cỏ chỗ 
thì dầy những đả đen cục hòn mà thành hình như trái máng- 
cầu khò ; còn cỏ chồ lại cỏ dá ra hình bàn-ghế, mòn trơn cỏ 
vân có hoa như chạm-trồ vậy. Trên dầu ngỏ lèn thấy thạch- 
nhũ như là màn treo cỏ the bỏ xuống, trong dá coi nhấp nháng 
sáng ngời như kim-sa. Hết hùng binh năy tới hùng-hinh khác. 
Sau hết xuống lởi cò-kieng là cái miệng xuống hang dưới nửa, 
nỏ như miệng giếng, phải nghiêng minh lận theo thì xuống 
nuVi đặng; dưới dãy hết thì có cúi như cái oo bèo cảm lènh 
lủng. Đi hồi giờ thứ 1) dến giờ thứ 8 rười mới tới nơi. 

Coi rồi trơ ra, những kè di theo uùi cỏ nghe còn có cãi hang 
Trung-thu nữa. Vậy mới dủ nhau di ngang làng Trị-nội, Giảp- 
nội, Giáp-lục, vồ dinh làng tông dang nhóm, bắt người dan 
dưỡng đi, nỏ dắu lắm, k'ẻ nói có, người nói kliỏng, không chịu 
di chỉ. Sau hết IKng cho một chủ kia di dem dường, nó dem 
tới chơn núi có hang nhỏ dó. nó chỉ xã là dó ; vảo coi không 
pbẵl, nộ-nạt ngăm-de nỏ cùng cứ nói không biết. Cho nguơị 
leo lèn núi tim. Khi tim dược, nỏ rố lèn kêu vả lắy khăn làm 
cờ phất bào dã tim dược hang. Ta mệt thì một cùng hain xăn 
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áo trèo lẻn; ban đầu còn (lề giày, sau phàí côi ra, tay vịn chơn 
trèo, rnõ-hôi mồhám lòa ra ưởl dầm-dề. Tổù nơi rã rời gân cốtyh 
ngồi thãi lai trên viên đả nghĩ cho bớt mệt đã sè vảo hang.i; < 
Thắp (luốc kéo nhau mà di coi (hrợe hai ba từng rồi ụiệt thỏi v 'v • " 
bỏ ra, xuống mà ve. T(Vi giàr thứ 1 rucri nuVi t(Vi nhả trọ. Từ-giấ 
làng họ và chù nhà, xuống thuyền cừ di lên mãi; giờ thứ 5 • 



HANG 1)01 : ; 

rười tới chùa hang Dori, chừ dặt là Bạch-a-dộng. Ghé lại lỏn>v • ' 

coi, nó là cái núi tầm phòng ruột, trong rộng rinh, dàng sau có 
chùa ; ngoài cữa dộng có đe tho- lại có hiệu ^ "ýị '^Ị 3§ Hẵí 
^ }]Ịj| ^ ^ ^ lìửu-lhièn-dộng-chim đề. Đại-thnận tam 

niên nhị ngoạt. vân vân. . . r „v. 

Coi rồi xuống thuyền di lén Khan-dừa, thuyền cạn nước di 
dà không được, phần trởi dã tối : thầy Thòng nghe tiếng trê 
học-trò (đồng-nhi) di nhà thừ về, kêu bảo xuống day thuyền, ; 

CỤ ĐÊ 

nó xúm nó dầy rấn tới bến cụ xứ đỏ là cụ Độ. Cụ thắp đèn - 
xuống rước lèn, khi ấy lã giờ thứ 8. Lèn vào nhà, nguời-ta đến 
coi dông lắm ; cụ vui vê, mừng rờ hết sức; dem rượu lễ rót đãi, 
ỉr dó chuyện vãn cho tói giờ thứ mười rười, mới từ tạ cụ mà 
xuống, cụ lại cho thày Khoa sắm vật-thực xuống đi đưa lên ■ 
tĩnh.Ngù thuyền sáng ra giờ thứ 6 dậy. lên sòng Trưừng-giang, 
giừ thử 8 rưỡi tới luăn Nga (12 tháng 2, 8 mars 1876.) Đi ngủ 
sông Hàn, lèn vực Chế, rồi tói bến Gũ. Ư đó bèn hữu có giãy 
núi Làng-ngang, bên tả có núi Chè (Tứ mĩ) : qua^khỏi thảc 
Con-bò thi lèn Hàn-kim san, rồi lên ngã ba Bòng, ơ (tỏ lạch 
cạn, mỡi bầt Ihủy-cơ chuyên luân (lộ, canh hai mới tới bến 
Ngự rồi vô bến Cốc. Qua làng Hang, núi Lửa má lẻn tĩnh. Giò 
thứ 2 rười khuya tứi tĩnh. Tin lên nhà Chiêu-tư òr Tùy-bièn 
thôn, Bòng-phố giáp, cho c:\ng xuống rước lén. An-uống nói 
chuyện cho t (Vị sáng ăn thua. 

TỈNH THANH-HÓA 

Đ. T. cự 174 lý, N. B. cự 28õ lỷ. 
ỉ>. chạy xuống tới biền. 

T. chạy lèn tới Sơn-động giáp Ai-lao. 

N. chạy vò tứì Nghệ an, nơi huyện Quìnb-lưu 
B. chạy tới Ninh bình, tại huyện Phụng-hóa. 

Từ tĩnh thành vào kinh 843 lỹ. 
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'M Bời Hùng-vưorng iù bộ Cửu-chơn ; đời Trjệu-võ-đế là quận 
Cửu-chom. Đời Han, Ngô,' Tắn, Tổng, cũng là Cửn-chơn. Bời 
';V • ~ Lưnrng-vò (lế mới đặt lại là Ái -chầu. Nhả Binh đặt là dụo, Lê đặt 
V 1 là lộ, Lý cài ra trại rồi cài ra phủ Thanh-lỉóa ; quâng-thải 1Q năm 
cài làm Thanh dò-trắn ; Ho quí ly cài lèn là Thanh-hóa phu làm 
Thiêu-xương phủ, hiệp với Cửu-cliơn, Ái-châu lảm TÔm-phụ, 
kiêu là Tây-ílo. Bữi Lc làm đạo, thừa- tuyên, trấn. Bến Thiệu-trị 
cãi làm tĩnh. Bến nay từ Tự đức 3 năm, tĩnh Thanh-hóa lãnh 
5 phủ, 10 huyện, 3 châu, kém 1. phủ ki-mi có 3 huyện. 
t° Hà-lrung phủ, 5 huyện : 

1° Tống-som-qưí huyện, 4 tồng. 03 xã, thôn, trang. 

2° Nga-sơúdmyệu, 0 tòng, 102 xã, thôn, trang. 

3" Hạu-lộc huyện, 4 tồng, 73 xã, thôn, vạn. > 

4” Hoằng-hóa huyện, 5 lồng, 02 xă, thôn, trang, sỏ'. 

5 U MT-Hỏa huyện, 4 tông, 79 xã, thôn, trang, sử. 

2° Thiện-hóa phủ, 3 huyện: 

. ___l n Bòng-sơn huyện, 7 tông. 140 xã, thôn, trang 

2’ Thoại-ngnyẻn huyện, 8 lồng, 117 xã, thôn, trang, trại, giáp. 
3“ An-định huyện, 8 tòng, 107 xã, thòn, trang, trại, phường. 
3“.Qụậng-hóa phủ. 1 huyện, I châu: 

vtnli-lộc huyện, 7 tòng, 63 xã, thôn, trang 
2' Tliạch-thành huyộn, 6 tông, 58 xã. Iliôn, sách. 

3° Quàng-tế huyện, 5 tòng 28 xã thôn, Irang 
4“ Cam-thùy huyện, 9 tồng, 75 xã. 

5° Khai-hóa châu, 0 lông 28 xã. 

4° Thọ-xuân phủ, 1 huyện. 2 châu : 

1° Lòi-duorng huyện, 9 tông, 195 xã, thòn. 

2" Thirờng-xuàn chân huyện, 4 tông, 25, thôn. 

3° Lvrơng-chảnh châu. 8 tồng, 42 xã, thôn. 

5“ Tịnh gia phủ 3 huyện: 

1° Ngọc-som huyộn, 6 tòng, 124 xã, thôn, phưừng, giáp. 

2° Quăng-xương huyộn, 4 tông, 132 xã, thon. 

3° Nông-cống huyện, 12 tồng, 212 xã, thôn. 

6° Trẩn-nam phù, 3 huyện. (Kì-ini phù). 

1° Trinh cố huyện, 2 tông 45 mang-hon. 

2° Man-duy huyện, 6 mang-bon. 

3" Sầin-da huyện, 8 mang-bon. 




THÀNH-TRi 

Thảnh Thanli-hỏa bâv-giở trưức là thành r đổt, Minh-inang 
9 năm xây dá xảy gạch; chàu vi 630 trượng, 4 cửa; bc cao 
1 trượng, hào rộng 8 trượng, 8 tlurỡc ; sâu 0 thirórc 5 tẩc, tại 
Thọ-liạc xà, huyẹn Bòng-som. 
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SỎNỐ; NÚÍ 

Núi, sòng, cửa biền có (lanh lủ núi Thiẽn-lòn, Núi Nncù, 
sòng Lươngmã, sông Ngọc-giáp, cira Hội-triều, cùa Kì blcb. 


HỘ KHẰU 

Gia-Long 18 năm 83233 người, nay 5137!) người. 

B1ÈN-PHỦ 

Huộng dát 292129 mầu, thuế: lúa 147252 đấu, tiền 133679 quan, 
bạc 515 lượng. 

Nội ban mai bừa ấy, ỏng Ki vào tĩnh về, thi tinh vóri nhau mò di 
ra cho khỏi, vì thay chù nhà cùng lợt-lạt co ro còm-rỏiu không 
bàng lòng cho mấy. Vậy mới nurởn củng mà di bộ ngã Ba giội !'* 
(Tam-diộp) mà ra tỉnh Ninh-binh. Tỏri dò Triên tối ngu tại quan ; . . 
sáng ngày ra (15 tháng 2, lơ inars) giờ thứ 7 rưỡi qua sông, dì qua 
chợ Gia quán Giốc ; qua dò Lèn, chợ Cuội, dồn Viẻin, dồn Giàu 
mói UVi Ba-giội (là Tani-diệp) dó.cõ dền Sòng (Sơn- tiên- thị). . 

Bến dó xuống cáng dè di chơn mà coi chơi cho biết, cho 
cáng di khủng. Qua khỏi Tam-điỳp rồi lứi quán Chảo, ra tới 
quán Gành vừa tối, nên ờ lại quán ngũ dó mọtriẻm. Giờ thứ tư. 
súng ử quán Gành cất ra đi, khôi quán Sanh, Ba-vuòng rồi mới 
tới lình Nam binh. Dọc-dường di ngó thấy tại dấj bồng cỏ 
nhiêu cãi hòn núi nhỏ riêng ra nhau từ cái, dường như núi 
canh, như non-bộ dát vậy. Bi riết giờ thứ 8 rưỏá tơi lĩnh vào 
trọ nhà bà Phỏ-vàng lã người có dạo ờ gần tinh Nghí-ngơi, cơm 
mrỡc dó một lát, kế lẩy trong tĩnh quan tuần-phù tên là Bặng- 
xuàn-Toán cho õng lãnh-binh ra mời vồ thành chơi, (giỏr thứ 
11). Xảcb dù di co dem ông Ki di theo vảo thành, ìhièn-iiạ 
nghe tiếng người Gia-dịnh rùng-rùng kéo nhau di theo coi, 
lớp kia lớp nọ đòng nức. Vào thành rồi, nó còn 15)11 hỗn leo- 
trẻo mà coi, thì quan lãnh-binh phải dóng cửa thánh lại. Thám 
ỏng lu5n rồi có quan án dỏ (Bòng-sĩ-Vịnh) lại mời luôn về 
dinh. Khi từ-giã ra về, người cỏ dem liễn cliơn 2 bình trà với 
20 quan tiền. 

TỈNH NINH^BÌNH 

B. T. cự 68 lý, N. iỉ. cự 57 lý. 

B. giồp địa phận huyện Bại-an tỉnh Nam-định. 

T. giáp địa phận huyện Thạch-thảnh tỉnh Thanh-hõa. 

N. giảp dịa phận huyện Tống-sơn và Nga-sơn tìnb Thạnh. 

B. giáp địa phận huyện Thanh -liêm, Chương-đức tỉnh Ilà-nội. 

Nguyên dầu hết là dất Nam-giao, đỏri TSn thuộc về Tượng- 
quận. Từ Hãn sấp về sau thuộc Giao-chì, Tắn, Tuy vè sau ve 
Giao-chàu, rốt dời nhà Lương thì là Trường-chàu ; dời nhà 
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Binh, Lẻ (lỏng đò tại Hoa-lir ; dởi nhà Lý kêu là Trường-an 
phủ, rồi sau kêu lã Bại hoàng (huình) châu. Bời nhà Trăn cái 
Trường-au lộ, Triròrng-an trấn làm Thièn-quan t rắn. Bời Mạc cự 
với Lè thì kêu là Tlianh-hóa-ngoại trấn. Bời Gia-long 5 năm câi 
lủm Thanh-hình dyo ; íMinh mạng 10 năm cái làm Ninli-bình 
trấn, 12 năin cài kèu là tĩnh lãnh 2 phù, 7 huyện : 

T’ An-khánh phũ, 3 huyện : 
ĩ° Gia-viễn huyện, 12 tỗng, í)2 xã, thôn, trang, phường. 

2° An-mò huyện, 9 tồng, 72 xã, thôn, trang, ấp trại, 

3" Kim-xơn huyện, 7 tòng, 63 ấp. lý giáp, trại, 

2° Thièn-quan phù, 3 huyện : 
r Phụng-hóa huyện, 4 tòng, 29 xã, thôn, trại, 

2" An-hỏa huyện, 4 lòng, 22 xã, thôn, trang, 

3" Lạc an huyện, 4 tòng 50 xã, thôn, 

THÂNII-TRĨ 

Thánh Xinh-hinh chtUt-vi 393 trượng, 9 thước, cao 9 thưtVc, 
hào rộng 4 trượng, sâu 4 thước, tà hữu có sòng, trong thành 
có Thủy-sơn Vàn- mộng, chùa Non-mrớc, (Som-thủy tự), dền 
Tam-tòa ; có cúc thượng tiến . Sau lưng có núi Cánh-diẽu án. 
Thành coi nguy-nga đẹp-đẽ lắm. 

HỘ-KHẪƯ 

Gia-long dược 9,800; hày-giờ 3.192 người. 

B1ỀN-PHỨ 

Ruộng 132,855 Mau; thuế: lúa 99,044 đấu, tiền 58,339 quan, 
hạc .7 lượng, mả nay ruộng dất 145,629 mẫu ; thuế: lúa 103,394 
dấu. tiền 35,208 quan. 

Ở tinh vè nghĩ một chút, mướn thuyền lên sử nhà chung 
Kẻ-xỗr (Sở-kiỳn). Ra di hồi giờ thứ 1 rưỡi giở thứ 2, ghé coi 
chùa nơi ngả ba non nước, rồi di lèn kinh Ma (dời 12 Sứ- 
quân), qua dò Khuốt (Đoan-vi), qua núi Kẽm-trổng, Bồqg- 
lạng, Nam-còng qua Kê-lường, Kẻ-dặng lên Sờ-kiện. Bẳt phu 
chèo giờ thứ 4 sáng tới, vừa xem lỗ chúa-nhựt Reminiscere. 
Bèn nhà chung, vào cha Mathcvon (cố-Hương), người mừng- 
rờ quả sức Vào nhà-thờ Sách-doản xcin lễ. 

NHÀ CHUNG KẺ-SỞ 

Về phòng, cỏ các cô tới mãng. Các cổ ôr đỏ là : 
ồ. ồ. cố Hương. (P. Mathévon). 
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Cố Cao, (Liéu) p. Duinoulin). 

Cố Bòn (p. Bon). 

Cổ Đoan, (P. Pei reau), 

Cố Lạc, (p. Godard), 
cấ Khoan, (P. Poligné), 

Cố Loan, (p. Lc Page) 

Tôn các cụ : 

Cụ Cliấl 9) tuôi, chính cụ xử dó. 

Com mai roi, các cố (lem di coi nhủ in, coi dốt nhà-chung, 
di coi trường sách doàn, thấm cụ Chất. Chiền có làm phép 
mình thành Chúa tại nhà-thờ họ. Khi tói dó thì cảc cố đă cho 
tin cho cố Cao di làm toản-xá dirứì Nam-xang, nên cha ỉật-dật . . 
ve tới nhà chung giò thứ 1 chiều bữa sau. Người mừng-rờ quá 
sức (khi trước vào Gia -dinh củ (V họ Chợ-quủn it tháng nên 
quen biết lổm). Cơm rồi V? phỏng nói chuyện l<Vi gi<> thứ 9 
rười mới chia nhau ra ve ngù 

LÊN HẰ-NỘI LẠI . 

Ở dó 3 ngây, qua sáng thử tir, xem le. cơm mai rồi từ-giã 
các cố các cụ xuống thuyên. Cố Licu (Cao), cố Bon đira lới 
bến : cụ Chắt di theo hôi truyện tỡi Phạm-xả roữi lèn ; Qua 
tuần Châu, phù Lý- nhàn, qua phố Đầin tới sòng Lãp, lối dậu 
lại nghỉ dó : 

Sáng ngày dậy di qua Họi-diỳp, Mang-gíang, tuần Mế. tuăn' 
Đầng, giờ thứ 9 rươi lời Phò-hiến, lẽn tuần Xich-đỉíng, lèn 
Bòng-eời, di ngang qua tỉnh thành Hưng-yỏn, ngả ba Tbá bên 
tá vẽ Hà-nội, bèn hữu về Hưng-yèn; qua Iiãnh-tn, dò Cời, dò 
Bòng; gi* tliứ 2 xế di ngang qua họ cồ'lièu có nhà trường 
Hoàng nguyên không ghé, di thẳng giờ thứ năm rười tới 
Vườn-chuối dậu dó ngủ. 

TĨNH HƯNG- YÊN 

H. giáp đắt tình Nam-định. 

T. giáp tới sông Nhĩ-hà ngang Hà-nội, 

N. giáp tới sông Nhĩ-hà.. ...... 

B.gíáp tới sóng Hâi-dương, 

Đó thuở trước kêu lít Sơn nam thượng. Hời Hãn thuộcGiao- 
chỉquẠnlàdấtChàu-nhai.dởi nhã Lương dặt lò quận Vỗ-binh. 
Hời Ngỏ-vương kêu là Thỉtng-châu. Khoái-châu. Mỉnh-mạng 3 
năm dặt là trấn Sơn-nam, Minĩi-mạng 13 nấm cải làm tỉnh Hirng- 
yèn 2 phù 8, huyện : 
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1° Khói-chán phủ 4 huyện, 

1“ Đòng-an huyện, 10, 79 xã, thôn, 

2* Kim-dộng huyỳn, 14 tòng, 107 xã, thôn, 

0° Thidn-lhi huyện, 8 tỗng, 01 xã. thôn, , 

4° Nhu dung huyện, 6 tồng, 46 xà, 

2° Tiên-hưng phủ 4 huyện : 

1« Thằn-khê huyện, 8 tòng 46 xã, thôn, trang, 

2° Diên-hà huyện, 12 tòng, 114 xã, thon, 

3? Hưng-nhơn huyện, 6 tỗng, Õ6 xã, 

4° Ticn-lữ huyện, 8 tòng, 55 xã, thôn, 

HỘ-KHẰU 

16,730 tên. 

ĐIÉN-PHỦ. 

Huộng đất 200,796 màu ; thui* : lúa 145,517 dấu; tiền 119,600 
quan ; bạc 7036 lượng. 

Sáng ngày 22 thống 2 (17 mars) ừ Vườn chuối di lên tuẫn 
Mễ, Giam-nòng, Giầm-nia ghé lại Văn-giang chỏ vcV bừ-dê, (lang 
tiắpdang bồi lại, ở trong dó là Nhửt-dạ-trạch thunr xưa. Cho 
trê đi mua gạo ăn, nhorn lên coi mỏng chơi. Tõi dậu ngù dỏ. 

Sáng thứ bây (bửa sau) ở Vàn-giang lèn Bảtdràug (Thanh-tri), 
là lảng giàu có lảm đô sành, dồ sứ, dồ gốm, gạch ngỏi, nhứt- 
lã gạch liát-tràng, lẻn dỏ di bộ coi. Nhà ngói cẫ, người ta giàu 
cỏ, phong-lưu. 

TỚI HẢ-NỘI 

Trưa tới Hà-nội, lèn liliỉi Đức thầy Phước ; rồi vào trường 
thi tliăin òng de Kergaradcc làm lãnh-sựdỏ: di ra dạo hãng 
khay, tối về ăn cơm ngù tại nhà Đirc cha 

Sáng ngày nhằm ngày chúa-nhựt Ocali, xem lễ. Vào tham 
cảc quan Langsa trong trường thi, ông quan điều-hộ. .lardon 
mỏri ăn cơm. Về di thăm quan tồng-dốc Trân-dình-Túc, rồi 
mua thèm đo-dạc ngày ấy và ngày bữa sau (thử 2, 20 mars 25 
tháng 2) Lãnh-sự mời đi ăn cơm lối với vợ chồng ông Dircc- 
tcur du Génie. Từ giã sáng ngày có xuống Hài-phòng. Sáng xem 
lễ roi, giờ thứ 9 rười xuống thuyên quan tĩnh bầl dưa mà di. 

XUÓNG HẢI-PHÒNG 

Bi có bả QuínU, vổri Tư.., đi theo nữa. Giờ thử 4 chiều tới 
tuẫn Mè,- các anh ấy kêu dược dào Lan, (lào Vịnh dòng ghe 
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theo hát chơi đirởi thuyên. Ngày thứ tư ẩy đi từ tuăn Đẳng 
cho tối mới tới tuần Lấu ; ngày thử 5 trưa tỏã chợ Giống, tuẫn 
Chanh và di riết mãi giờ thứ 5 bữa sau ngày thử 6 mời tới 
Hâi-phòng. Nóng-nây bươn-bã hết sức mà ciĩng hụt tàủ 1 Indre, 
chạy về Gia-định hồi xế giừthứ 2 đi rồi. TừHà-nội dí xuôi Hải- 
phòng chiến này hết 4 ngày mỏi tới. (29 tháng 2, 24 inars). 

. Bấy-giờ ỉr dó mô chờ tàu Giadịnh rà mà về, đèm ngày bức-rửc 
ngỏng-tròng cho mau có tàu mà về. Chir hết 21 ngày mới có tàu 
Surcouĩ ra mới về được, ơ dậu tại nhà òng thara-biện Cư (cụ 
Thơ) : còn ỏng Sáu vóú thầy ba thì mướn cho một cái nbàỏr bên 
kia với thợ cần dem về theo. Ngày-ngày qua lại tbăm-ỉom ; khi 
đi chơi chỗ nầy khi dí dạo chỗ kia cho khuây-lẫng. Coi sách, 
víết-lảch cho no ròi lại dánli cờ ; xảch dù đi dạo thăm người 
quen. Nay quan nãy mai quan kia mời ăn-uống chơi hảt nhà- 
trò, dào Hiên, đào Lượt, dào Hòa. 

Lúc ử đỏ, cỏ lãm việc quan thếchoông tham-biện Cư, khi ông — - 
di-bần năm bày bừa, khi di cấm phòng, đôi ba bữa. Có bữa cụ 
Thòng là cụ dịa-phíỊn I phan ho di quađò vẳng nghe tiếng con-gái 
nhỏ ờ sau bồng lái tàu kêu cứu. Cụ biết nỏ là quân bị Ngò bắt, chạy 
quatbam-biện bấo Ta liền chạy lạy thương ch.ánh nói với quan 
Võ-túccho triột chiếc tàu ấy lại. Nó khờng muốn ghé, cho theo 
bẳt. Cho linh xuống soát, nó cự không cho, gặp tAy làm chường 
đình-đính kèu cỳy xuống với linh mà dem ba đứa con-gài lên. 

Nỏ khai rõ-ràngNgòbỏ thuốc bẳt nó, còn mộtdứa nhỏ cỏn mé 
thuốc chưa dã. Dạy núm co các chú Ngô dem lên đóng gông 
lại, tịch tàu nó di. Mượn Hai tên linh tày canh tàu Sau giẫi 
về tĩnh Hải-dương trị tội. Lại cỏ gặp chiếc tàu Hồng-mao có 
quan khàin phái lãnh sự tới đỏ, lên thăm trên thương-chảnh ; 
sau có mời xuống tàu coi tàu (tàu tên là Egeria). 

Sau hết lừ giã quan quyền tày nam và kẻ quen biết hết cẳ, 
ngày thứ 7 21 tháng 3 (le 15 avril), giỏr thứ 1 xuống tàu, qua giỏr 
thứ 3 chạy ra ngà cừa Cấm ; chạy luôn qua ngày thứ 2 giở thử 
10 vò vùng Hàn bô nco dậu lại ; trèn thù-ngừ đem ống trạm 
xuống, giở’ thứ 1 lấy neo chạy ngayvề Gia-dịnh, giờ thử õ sảng 
ngày thứ 5 là 20 tháng 3 (20 avrtl) vảo cửa Găn-giỡ. Giở thứ 11 
lên tới Saigon gieo neo đậu lại. Mướn đò chỗ' dồ và người về 
thẳng nhà. Trong nhà không ai dè, vò tới bến mới hay. 


CHUNG 
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Voyage au Tonkỉn en 1876 


p. J. B. TRUÔNG- VINH-KY 


Traàuit en /ranợai^ 


N. TRUONG-VINH-TONG 


.^^•^^^.RonTANT des vacances du Collège des Stagiaires, 
4K -- 7^) je projetai d’aller visiter le Tonkin, que je dési- 
ụỉ rais connaĩtre depuis longtemps. M. M. Ba Hon 
r* ỳ\Ề et Sau Thin, originaires le premier dc Bac-Ninh- 
*r et le second de Son-Tây, installẻs depuis plu- 4 
sieurs années en Cochỉnchine, aeceptèrent de 
m'accompagner, pour revoir leurs pãys et pour 
me servir de guidcs. 

Après avoir obtenu 1 ’autorisation néccssaire et fait queỉques 
préparatiís, je m’embarquai le j 8' jour du 12* mois annamite 
de ỉ'année At-Hoỉ (1876), sur le vapeur DuchaíTaud ả 
destination du Tonkin. Le bateau Ieva 1 ’ancre ả neuf heures 
et demie. Ma íamiỉle resta à assisíer sur le quai aux 
manceuvre.s du viragc et suivit en voiture le navire jusqu'au 
dồn Ca-Trê. Le bateau, arrivé au Cap Saỉnt- Ịacques ả / 
2 heures de i’après-midi, se dirigea directement vers Tourane. 

II arriva le 21* jour vers 5 heures du soir à Tourane où un 
mandarin de la Cour, envoyẻe en Cochinchine, descendit pour 
reịoindre Huê. Arrêt k Tourane jusqu’au lendemain. 

Après deux jours et demi de mer le Duchaíĩaud touche le 
point terminus, au delà de nie Cat-Bả (2Ó® jour du 12* mois 
annamite, ả 10 heures). Transbordement sur 1 'Aspic qui nous 
amène ả Hai-phong (Fort de Ninh-Hai). 

Un Consul íranẹais, M. Turc, y ẻtait insíaỉỉé. Je lũi fis 
une visite et descendis chez un Chinois, du nom de Wan-Sing. 

Le lendemain, après le dẻjeôner chez lẹ Consul, je vis les 
employểs annamites du Consulat. 

ưn mandarin annamite du nom 'de Luong, un de mes 
compagnons de ỉa mission envoyée en France en i 863 , me 
conduisit dans sa barque ả Hai-Đuong où j’arrivai le 27* jour. 
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Jc revis un autre membre de la mission, le Tông-Dôc Pham- 
phu-Thu, Administrateur des provinces de Hai-Duong et de 
Qụang-Yên. EITusions de pãrt et d’autre. Je retrouvai 
également un auire haut personnage de ma connaissance, 
ie Tuân-Phu Nguyên-Doan, un des négociateurs du traĩté 
de 1874. 

Je fus retenu ả Haỉ-Duong jusqu’après le Têt (í cr jour de 
l’an annamite) par mes Kôtes qui s'attachèrent à me rendre 
agréable mon séịour dans la province. Durant plusieurs ịours 
ce ful une sẻrie de repas, de réunions, de soiréẽs agr^mentées 
de représentations théâtrales et de • nhả-tro » (chanteuses 
tonkinoises}. Après neuf jours de distractions et de dẻlasse- 
roenís, le 6*“ỹour đu Têt à une heure de raprès-midi, je quittai 
Hai-Duong, en palanquin en direction de Hànôi. 

Après deux relais dans une pagodc et à Ngat-Kéo, j'arrivaí 
au huyên Cầm-Giảng où je reẹus rhospitaỉité du Huyền du 
nom de Duong-Xuân chez qui je passais ta nuit. Le lendemain, 
je continuai ma routc, apres avõir déjeùné avec mon hôte. 

De Câm-Giàng ã Hànôi, il y a 4 relais : 

1° à 10 heures, au quan Câu*Dảt ; 

ỉ° ầ 12 heures, à Dỏng-Sung ; 

3 ° à 1 heures de 1 'aprẻs-midi, ả Nga-tu-Dâu ; 

4° à 3 heures de ĩaprès-midi, Cho-Bun. 

A 4 heures et demie, arrivé à la digue et suivant ỉa route, 
je me dirigeai vers le fleuve Bô-Dê, pour passer un bac et 
arriver au Cua Phô-Moi (Hànôi). 

Arrivé à 8 heures du soir chez un Cochinchinois, venu au 
Tonkin pour le commerce d’opium, j'y passai la nuit et rendis 
visite le lendemain au Consul de France à Hanoi, M. De 
Kergaradec, qui était installé provisoirement à l'emplacement 
affecté auxconcours de ỉettrés. 

Après le déjeủner chez M. Ịardon, j’aỉlai en compagnie de 
Ba-Hon,-chez un riche annamite du nom de Kim qui habitait 
la rue des nacres et je visitai ce quartier peulé exelusivcment 
de catholiques. Ensuite visite à la pagode Nguycn-dang- 
Giaí, construite sur une rive du Petit Lac et qui porte le 
nom de son créateur. 

Sur 1 'initiative de Nguyên dang-Giai, alors T6ng-Dôc de 
Hànôi, une imporíante souscription pưblique fut ouverte ầ 
l'effet d’édifier cette pagode, dont la construction exigeait 
beaueoup de soins et surtout beaucoup d argent. 

Cette oeuvre de Nguyên-dang Giai n’empêcha pas cepen* 
dantcertaìns étudiants de lui consacrer les quatre vers satiri- 
ques suivants: 
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Quelld ơerlu avez-vouj, tơi et Uj père ct mère ? . Ị ' 

Tu as causé du torl au Nord camme ìt ĨOucỉt. 

Lexemple de 1’Enipereur Vo est là. . W : 

II mourut de /ữim à Dài- Tbànb, Bứiiddba ta-t-il sauvé? ' 

La pagode construite en briques et pierres ẻtait d*un trẻ* - Ị ' 
beau style ; 1’entrée ^tait encadrểe par deux tours maịestueu- 
ses. Dans 1’enceinte, des raares artitìcielles entouraient le mo- 

numcnt, dont l’ensemble était clôturẻ par quatre ỉongue* vẻ-_ _ị_ 

randahs se joignant les unes aux autres. Ces longues vérandahs •- . 

sont séparẻes de la pagode par des mares artiíìcielles, maisLỊ—,— \ 

elles y sont reliées de tous côtẻs par des passereỉles ẻgale- 
ment en briques et pierres. • . - 

Dans rintẻrieur du bâtiment Principal, de grandes statues 
de Bouddha, toutes dorées, sont placẻes sur une table. Des • 
deux côtés du bâtiment, des grottes ont été creusểes, avec des 
colonnes et partout orné de bas-relieís. Derrière, il y a un 
temple consacré & Nguyên-dang-Giai et où se trouve sa statue. 

Ces beautés auraient dù être conservées avec soins par les 
autorités tonkinoises. II est regrettable que pareil monument 
ne fùt' pas entretenu ; les bonzes qui y logeaient en arrachè- 
rent briques et tuiles pour les vendre. 

Le Petit Lac. 

Devant la pagode se trouve le Hô Hoản-Guom (Petit Lac). « 

Un ílot au milieu, une pagode du nom de * Ngoc-Son » et des 
arbres tout autour, Torment un bel effet pour Tensembỉe du 
paysage. Une ceinture de compartiments et de maisons d'ha- 
bitation entoure le Lac. 

Ce lac se trouve au Sud-Est de la ville. D'àprès la tradition 
populaire, 1’Erapereur Lồ-thai-Tồ, se promenant en bar- 
què sur le Petit Lac, vít apparaítre à la suríace de l’eau une 
tortue qui disparut dans la profondeur du lac, en gardant dans 
sa gueũỉe rẻpẻe que 1’Empereur avait prise pour la toucher. 

D autres racontent que lẽ mễme Empẽreur atrouvẻ par la 
grẳce des génies une épée et un sceau royal. Conscient alors 
de la mission dont le revêlait le Ciel il se préparait ả. íormer 
une armée et gardait précieusement ce don cẻleste. Plus tard, 
après Ja mort de l'Emprereur Lê-thanh-Tông, ces obịets 
avaient disparu mystérieusement. On voyait par la suite vẻ pée 
rẻapparaĩtre ả la suríace du lac, et disparaĩtrc dès qu'on ten- 
dait la main pour la prendre. Aussi a-t-on donnẻ au lac le 
nom de Hô-Hoàn-Guom (Lac de l’<ỉp<£e rendue). 

On se sert aussi de ce lac comme champ de manceuvre na- 
vale et on lui donne également le nom de Hô-Thuy-Quân (lac 
de la Marine) En 1'année Vinh-Huu (règne de Lê-y-Tông) 
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un magnihque palais y était édiíìé (Thoai-Cung). Oeux mon- 
ticules artiheiels l'un dénommé Dao-Tu et 1‘autre Ngoc-Boi, 
y étaient aménagés pcur symboliser la force militaire du pays, 
Deux postes de survcillancc y étaient aussi installẻs, ceỉui du 
Nord s'appelle Ta-vong-Ho ẽt celui du Sud Huu-vong- Ho. 

ưne autre légende dit que Lê-Loi, devenu plus tard Empe- 
reur sous le nom de Lê-íhai-To, pendant qu’ií était pauvre et 
au cours d'une partie de pêche sũr le lac, y a trouvé un man- 
che d epềe en or. Voici comment est racontée cette histoire: 
Autreíbis, au décỉin de la dynastie des Trân, dont le trône fut 
usurpẻ par Hồ-qui-Ly et dont le pays conquỉs ensuite par les 
Minh, un certain Nguyên-Thuần, hommecourageux et vãilỉant, 
se rendait sur les montagnes à la recherche des descendants 
des Lê antérieurs, pour travniller à reprendre le pays. 

Après avoir erré, il se réfugia dans une pagode située au 
bord du chemin. La nuit, pendant son sommeiỉ, iỉ entendit le 
dialogue suivant : 

“ Frère, pourquoi ne vous préparez-vous pas pour vous 
rendre à 1’audience royale ? — Si vous y alleã voús voudrez 
bien présenter mes excuses, ayant du monde chez moi. je ne 
puis y allẹr. Après raudience, vous m’obligeriez beaucoup en 
me rendant compte de ce qui aura ét^ déculé". 

Ngíiyên-Thuân continue ả dormir cí il entendỉl encore au 
matin quclquun lui dire que Lc-Loi était proc!am<ỉ Empereur 
par décision de la Cour céleste (Thiên- Dinh). 

En sc levant Nguyên-Thuản encouragé par ces paroles 
entendues en songe, redoubla ses recherches. Arrivé à un 
cerỉain endroit, il rencontxa Lê- Loi cn trnin dc piocher la 
terre. Nguyên-Thuân heureux d’avoir pu retrouver celui qu'il 
cherchait, se présenta à lui, se déclarãnt son cousin germain 
et ne le quitta plus. 

Nguyên-Thuân, en travaillant la terre, trouva unc lamc 
d’épée, tandis qu’en pêchunt au Petìt Lac, Lê- Loi en trouva 
le manche. Après s’être concertés ensemble et après les avoir 
lavés, ils trôuvèrent que le manche et la lame s‘adaptaieni 
exactement l’un à l'autre ẽt étaient tous en or. 

Nguyên-Thuân pensa alors que c’était un signe de l élẻva- 
tion de Lề-Loi au trône. IIs commencèrent ả se procurer 
armes et munỉtĩons pour préparer la guerre. Mais, découverts, 
ils s'enfuirent et se íìxèrent en un autre lieu où ils recommcn- 
cèrent à travailler la terre pour subsister. Lê-Loi ailnnt un 
jour faire ses besoins, s'accroupit sur deux nids de termites, 
et trouva sous son pied, avec ỉequel il poussait la terrè pour 
cacher ce qu’il dẻposait, un sceou royaỉ en pierre précieuse. 
Nguyên-Thuân ne doutant plus de la destinée réservée par le 
Ciel à Lê-Loi, 1’encouragea à íormer une armée pour chasser 
les Minh, usurpatcurs du pays. 
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* # 

Ịe continuai mes visites jusqu'au soir où je devais dỉner 
chez le Consul, et rentrai me reposer à rhôtel vers la Bn de 
ỉa 2 n " ) vcille (i I heures du soir). ~ * 

pendant ce temps, Monseigneur Puginíer retenait très tarđ >. 
chez lui, pour m attendre, mes compagnons de voyage, 

Ba Mon et Sau Thin, qui étaient venus lui rendre visite. Je 
ne pus voỉr 1'Evêque que le lendemain matin. Celui-ci rae > 
réserva le meiỉleur accueil, s’informa de tous et roe retínt àf' 
déjeùner chez lui où il y avait les R. R. p. p. Landais, Curé 
de Hảnôi et Boníils, son secrétaire particulier. La conversa- 
tion se prolongca íort avant dans la ịournée. Qụittant 
1’Evdque, je revins ả 1'hôtcl sítué dans la même rue et pré- 
payai avec mes compagnons une commande d’effets pour 
1 ’hiver. ịf: T Ỷ 

Le jour suivant (io"“ ịour du I*' mois annamite) se passa à 
attendrc les elĩets commandés et à faire quelques achats de ■" 
soieries et darticles divers. 

ưn négociant chinois cantonnais de Hànôi, du nom de 
1 luinh-Luc-Ki, me reẹut avec lc Huong Công ct nous íìt 
aimablement les honneurs de son importante maison. Encore 
une autre visíte à 1’Evêque et le lendemain, dimanche, après 
avoir entendu la messe chez ce dernier, je rentraỉ à 1 ’hôtel. 
L’Evêquc dẻpêcha le R. p. Mi me rendre sa visite, car 
Monseigneur ne crut pas devoir aller lui-inême dans un hôteỉ 
tenu par un Chinois. 

Le même ịour ả une heure de 1’après-midi, je faisais tran- 
quillemenl ma sieste, lorsqu’on annonụa la visite du Tông-D 6 c 
(Chef de province) de Hànôi, M. Trân-Dinh-Tuc, qui vint 
oAìciellement avec le cortège rituel. 

Je m'habillais hâỉivement et regut mon hôte. I/entretien 
dura deux heures. Ce grand mandarin, alors ầgé de 70 ans, 
et descendant d une íamille de grands dignỉtaires du rovaume, 
conservait encore beaucoup de vigueur et de prestance. 

Le i3 me jour du mois, Sau Thin fut envoyé en ville faire 
quelques achats de malỉes, d obịets incrustés, de livres et , 
d arúcles de papeterie, etc... A 3 heures de raprès-midi, je 
rendis visite au Tông-Dôc et y rcncontrai Un quan-bô (juge 
annamite). Le soir une petite soirée avec des “nhà-tro", íut 
organisée en mon honnẽur à 1 ’hôtel. II ne restait avec moi 
que le vieux Sau Thin, Ba Hon étant à Bac-Ninh où il avait 
demandẻ à se rendrc pour voir ses parents. 

Le Tông-Dôc me reụut dans son palais pendant les 14 . ló 
et 16 ịours du mois et me donna pour guide dans mes 
promenadcs dans la vílle de Hànôi, un gradé militnire de son 
ẽntourage. 
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Dẽn-Kinh-Thiên (Palaỉs des aacriỉĩces au Cỉel) 

On passe d'abord dans ỉa vieille citadeỉỉe. Après avoir 
ỉatssé derrière soi le portique Ngu-môn-Lâu. on arrive au 
' Palais qui repose sur unẽ trẻs hauỉe íondation de neuf 
marches en pierre. Le palais est entadrẻ de deux dragons 
ẻgalement en pierre. Lescolonnes de la grosseur d'une brassée, 
sont toutes en gô-liêm. Quelques bâtiments royaux, sis 
derrière ce monument, et ẻdỉíìẻs pendant le règne des Lê, 
subsìstaient encore à 1’état de ruines. 

Côt CO (Tour) 

En sortant par le portique et en se dirigeant vers la porte 
Sud, on voit une tour très haute, en maẹonnerie. Un escalier 
en spirale, pratiqué dans 1’intérieur, conduit jusqu’au faĩtc, 
où, sous un dôme, on a, autour de soi, úne belle vue 
panqramique : des montagnes, notamment le mont Tan-Viên, 
íorment cette vue. La montée et la dcscente de cet escalier 
sont très íatiguantes, vu ỉa hauteur vertigineuse de cettetour. 

Dên Công (Palais oíBciel) 

On passe vers la porte ouest pour sortìr dans ỉa villc ct 
visíter le Dên-Công. Ce bâtiment est entouré d arbres 
gigantesques d’un bel ombrage et dont les racines s’enehevê- 
trent comTne des vans. 

Ong thanh DôngoDen (Le Grand Bouddha) 

En sortant de la porte írontière du village Bưoi, je visitai 
la pngode Trân-vo-Quang, dite pagode du Saint cn bronze 
noir, situé au bord du Grand Lae. La statue en bronze noir, 
représente un grand Bouddha assis, dont la tête touche le 
loit de la pagode. Le visage et le cou ressemblent à ceux 
đ un Bouđdha à chcveux ondulés le reste de la statue tient 
un peu de Saint Paul. D'une maín clle s’appuie sur le manche 
d’une épée, dont la pointe louche la carãpace d’une grande 
tortue. De l’autre elle désigne le ciel par 1'index ; les píeds 
sont chaussềs de sandales. On décoũvre sur la statue la 
trace d‘une inscription devcnue indểcHiíTrable. 

Chua mòt cốt (Pagode à une colonne) 

La visite du Grand Bouddha précède ceỉỉe de ỉa pagode 
à une colonne. C’est un pagodon SIS sur une haute tour carrẻe, 
c lle-mềme plantểe au inilỉeu d’un iac artiíìcỉei. 

L’origine du Grand Bouddha et du pagodon est incerlaine. 
D après les annales et rhistoire générule de 1 Annam, la pagode 
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du Grand Bouđdha, appelẻe pagode Trân-Vo-Quan*Tu, 
ểtaít sìse dans le huyên de Vinh-Thuân, hameau de Doan- 
Chuong, sous le règne des Lê. En l’an Vinh-Tri et en I'an 
Chanh-hoà, 1 ’Empereur Hi-Tôn (>675) apporta diverses 
modihcations ầ cette pagode en y plaẹant une statue en 
bronze noỉr, haute de 8 mètres ao (toètre annamiie) et pesant 
6.600 cân (cân : 3/3 d'un kiio environ) ; la main droitc de la 
statue s’appuyait rur une ểpẻe dont la pointe touchaìt la 
carapace d'une tortue et dont le íourreau ẻtait entouré d'un 
serpent. L’histoire rapportc qu’un monstre prenant la íorroe 
d’un poulet noir et dês lutins de la montagne Thât-Diều ' ;• 
ravagèrent 1 ’eropire de An-duong-Vuong, sous la dynastie des 
Thuc. Un génie íìt son apparítion sur ỉa montagne Xuân-Lôi, 
sise dans la province de Bac-Ninh. Pour conịurer tous ces 
maux, 1 ’Empereur fit ẻdiherun pngodon au Nord de la cỉtadelle 
en l'honneur de ce gẻnie bieníaiteur, auquel il a ẻté donnế le > 
titre de Trân-thiên-Chân Vo-dê-Quân (prince bieníaiteur du 
royaume cẻleste). 

Sous le règne de Minh-Mang, en ỉ’an 2, le roi, au cours 
d’une visite au Tonkin, offrit à ce génie õo taèls d’argent et 
une armute en or. 

Thiêu-Tri, lui aussi, y ẻtant allẻ dans la 2"* année de son 
règne, donna une pièce d’or, un habit en or, composa une 
poésie et un parallèỉe, 

Quant ả la pagode ả une colonne, elle se trouve dans le 
huyên de Vinh-Thuân, village de Thanh-Buu, au milieu d'un 
lac de forme carrée : c’est une coỉonne de pierre haute de 
près d'un truong, (mesure ẻquivạlent à dix pieds), d’environ • 

9 mètres annamites de circonférence, et, qui supporte un ịoli 
temple recouvert en tuiles, 1’ensemble ressemblant k une ũeur 
de lotus qui surgit de l'eau. L'histoire raconte qu’autrefois le roi 
Ly-Thai-Tông vít en songe le Phât Quan-Am qui, s’asseyant 
sũr un bouquet de Aeurs de lotus, le conduisit au Tempỉe. 
Craignant que ce rêve ne lui apportât malheur, ìl le raconta à 
sa Cour. Alors les bonzes et tháy-sai (bonzes en robe jaune) 
demandèrent au roi de íaìre construire une pagode de cettè for- 
me, pour qu'ils y récitassent des prières sollicitant la lọngévitẻ 
de 1 'Empereur. Celui-cí en ordonna alors la contruction. 

Sous le règne de Ly-Nhon-Tông, il la fit réparer, reníorcer, 
fit construire une tour, creuser une mare, élever les tnurs et 
y construire un pont. Tous les ans, le 8"' jour du 4“* mois, le 
roi s'y rendait pour prẻsider les cérémonies traditionnelles 
annuelles. La cloche de la pagode, une fois (orgẻe, ne fut pas 
sonoreeton fut obligé de 1 ’abandonner à Qui-Diên. Longtemps ' 
après, pendant les guerres entre Lê-thai-Tô et les Minh, ces 
derniers, assiégés dans Ies murs de Dỗng-Quan, íondirent ỉa 
cloche pour en faire des armes et des boulets de canons. 
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Le Petĩt Lac (Hô tây) 

Le Pctit Lac sis dans le Huyên de Vinh-Thuân, ù 1’Ouest 
de Hànôi, a une circoníérence de ao dam (dam : 888m) et une 
proíondeur de urTthuoc (mesure de longueur annamite) à un 
truong (mesure de dix pieds). Autreíois on lui donnait le nom 
de Lang-Bac. L'eau y est très limpide et pareille à une glacc. 
On s’en servait pour le lavage 'de ỉa soỉe. Au lonkin, on a 
* I lliabitude de dire : Quand on cst homme, on doit être 

attentir ; celui qui porte une besace est l homme du petit lac 
Ị Ịi (portcr la besace, c’est-à-dire portcr la soie au Petit Lac 
pour la laver) 

Autreíois, des rois y Hrent construire . des appartements 
particuliers pour les reines (cung) et ceux dcstinés à la Cour 
(diên). On cite les exemples des rois Ly-nhân-Tông et Trân* 
Jị ^ Du-Tông. Le premier sy promenait sur une petite barque 
lorsqu il fut eÃVayé par la vue d’un tigre que Lề-van-Thanh 
V envova par un tour de magie. Muc-Thẳn, ịetant un íìlet, 
sut 1'attraper. Dans son enfan.ce le roi Trẳn-Du-Tông, au 
cours d’unè promenade en barque dans le Petit Lac, tomba 
dans l’eau et fut sauvé par Trân-Canh, etc... 

On dit qu'un buíHe blanc de la montagne Lang - Kha 
accourut à 'ce lac et s’v plongea. A la íìn de la dynastie des 
Canh-Hung, l’eau du Lac changea de couleur. On raconta 
alors qu’on voyait un buffle paĩtre toutes ỉes nuits à 1’Est du 
Lac ct que quand on se rapprochait de lui, il plongeait đans 
l eau. Peu de temps après, áprès nne nuit de pluie, d orage 
et d’éclairs, on vit, au lever du soleil, les empreintes des 
sabots d'un buffle qui était sorti du lac pour se diriger sur le 
Fleuve Rouge. Depuis lors, on ne voit plus rien. Oe nom- 
breuses familles s'installèrent autour du Lac. Déjà c’est un 
tableau vrniment gai et vraiment beau. Dcs travaux d’embel- 
lissement bien conẹus auraient pu aịouter Ằ la valeur du site. 

■ <* 

Le temple de Conỉucius (Van-Thanh-Miêu) 

Jc visỉtai ensuile le Tẽmple de Coniucius qui est àu Sud- 
oúest de la citadelle, dans le Huycn de Tho-Xuong, village 
de Minh-Giam. C’esl là que. sous la dynastie des Ly, le roi 
Thanh-Tfìng accomplissait des cẻrémonies commémoratives en 
1’honneur de la stãtue de Coníucius, de celles de q seconds 
génìes après Coníucius et de scs 7 * disciples. Derrière le 
Temple, à droite et à gauche, on voit de nombreux poteaux 
tumulaires de granii dressés en mẻmoire dcs licenciés et rangés 
octogonalement d’un siècle à 1’autre. Sous la dynaslie des 
Trân et des Lỗ on se basait sur les mêmes dispositions pour 
en ẻlever d'auírcs. Sous le règne de Gialong, ón construit en 
plus le temple des anciens lettrés, devant la pnrte príncipale. 
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♦ Après avoir été au Tcmple de Conlucius, je revinsàla poríe 
Sud pour visỉter rẻtable des éléphants efc retourner ensuite à. 
l'hôtel. J’eus une conversation avec 1 ’Evêque jusqư‘au soie. 

Au jour de pleỉne lune, le Chef de la province nous invita à 
dĩner. II nous íìt servir du gibicr -provenant đe ỉa chasse que 
nous mangeâmes en buvant de l’acooJ, pre.ss^ sa íemme et ses 
1 íìlles à préparer deux ou trois raets de mâm ruoi (poissons en 
conserves) ct nous initia à goùter de cette spểcialité culinaíre 
tonkinoisé qui se mange avec de la viande. 

II aimait bicn à poscr des questions el ả causer. H lisait 
toute ỉa ịournée. sã solide instruction prouvait qu’il avait été 
studieux. Après une demi-joưrnée d entretien avec ce haut 
íonctionnairc, nous veíournầmes au Phô-Moi. Nous íìmes des 
achats, arraugeâmes IIOS elĩets pour que tout lùt prồt. Nous 
rẻglâmes ensuite nos íactures. Le soir, nous allâmes encore ■* 
nous entretenir avec 1 ’Evêque Phuoc. 

Nous rcẹúmes ensuite unc lettre de Ba-Hon de Bac-Ninh, 
nous ỉnvitant à venir visiter le pays. Nous íímes préparer 
alors des palanquins pour partir le lendemain de très bonne 
heure. Mais dès la pointe du jour, le Tõng-Dôc envoya un 
courrier nous demander, car le grand mandarin de Hai-Duong 
était venu. Commc nous nc pouvions aller à Bac-Ninh, nous 
priâmes M. Sau Thin de sy rendre pour ne pas obligẹr Ba 
Hon à nous attendre. 

Nous vĩmes les soldats entrer dans la citadelle. Cétait 
1 'arrivée du grand mandarin. Nous rendtmes visité aux man- I 
darins eí ne pùmes rentrer qu’ả midi. Au coucher du soleil, 
nous nous dirigeâmes au canip des lettrẻs pour voir les íonction- 
naires Ếranọais. De retour, nous préparàmes nos effets pour 
reprendre la route de Hai-Duong, rejoindre Hai-Phong et de 
là regagner Giadinh. 

Le lendemain, c est-ả-dire le I7n»e jour du 1" naois annaraite, 

^ M. Sau Thin et M. Ba Hon rcvinrent de Bac-Ninh. Nous 
nous proposâmes de partir le 19. Nous décidâmes alors de 
préparer nos bagages, de rendre visite et faire nos adieur à 
tous Ies íonctionnaires íranẹais et annamites. Un repas d'adieu 
■fũt offert à notre retour à 1 ’hồtel. Le soir quand nous nous 
rendĩmes chez le Tông-Dôc pour lui dire au revoir, il ordonna 
à un sergent eí à six soldats de nous accompagner jusqu’à la 
province des habitants de l’Est. 

La veille du 19, nous fĩmes nos adieux aux évêques aux 
prôtres, aux ionctionnaires. A la 8me heure, nous traversầmes 
en barque ls sông Bô-Dê ; nous nous engageâmes dans le Aeuve 
Giầu et nou-s nous dỉrigeấmes vers Luc-Dâu-Giang et le íleuve 
Thién-Duẹ^A 4 heures etdemiede raprès-midi du 3ome jour, 
nous arriVames à Hai-Duong. II nous íallait descendre une 


DDPK: http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk 



chute. La sampaniẻre nous amusait beaucoup. Tout le monde 
descendit du sampan pour qu'il ne fút pas trop chargé, tandis 
-•que Ba Hon et moi, nous y rcstAmcs pour voir eomment il 
descendait la chutc. C’étaít aíTreux de voir l'eau qui coulait. 
Q,uand le sampan arriva près de la chute, la sampanière 
alluma des baguettes d'encens ct des papiers d’or et d’argent, 
et pria gravement i haute voix. Après, la mère et la fille, 
tenant la rame et le gouvernail, donnèrent au sampan un ^qui- 
libre paríait et le coũrant entratna rcmbarcation qui descendit 
la chũte d’un trait. 

Le sampan arriva à la province et fut amarré au bên Hô. 
Ce ne fut que le lendemain matỉn quenous vínmes dans la cita- 
delle faire nos adieux aux mạndarins pour nous rendre ensuite 
à H ai-Phong. Li, nous restâmes pendunt toutc la ịournẻe du 
2* jour. La nuit nous fùmes rek-enus par les mandarins et 
couchâmes dnns la citadelle. On nous offrit un dĩner accom- 
pagné de chanteuses tonkinoises (nhà tro). II y avait tous les 
raandarins. 

Nous allions partír pour Hai-Phong, mais je laisse le récit de 
notre retour pour 1'instant pour parler des provinces de Hanỗi 
et de Hai-DŨong, où nous avons passé et dont il est intéres- 
sânt de connaĩtre la situation térritoriale et 1 ’aspect. Nous 
parlerons ensuite de nos excursions dans les autres provincea. 

» PROVINCE DE HANOI 


Etendue 

La plus grande distance de ỉ’Est à 1 ’Ouest : 20 dam (dam : 
888 m). (0 

La plus grande distance du Nord au Sud : 129 dam. 
Frontỉère • — La province est bornée píỊrj_ I 
à l’Est : le deuve « Nhi-Hà» (Aeuve roũge), limite naturelle 
cntre la province de Hảnôi et le Bac-Ninh. 
ả 1 'Ouest : la.province de Son-Tảy. 
au Nord : le Heuve Nhi-Hà qui la sépare de Buc-Ninh. 
au Sud : le Aeuve Thanh-Khũyêt qui lorme limite entre les 
provinces de Hànôi et de Ninh-Binh. Du chef-lieu jusqu'Ằ ỉa 
capitale Huê, on compté 1104 dam. 

Hỉstorỉque. 

Au commencement du règne Hùng-vuong (auquel il est diíĩì- 
cile d'assigner une date certaine, étant donnẻ que les dềbuts 
de rHistoire d’Annam se perdent dans les brumes de la légen- 
de, qui fáit remonter cette dynastie à quelque deux mille ans 

(1) Le> parcnthètei cmanent du traducteur qui croit devoir exprimer c«rfainet 
rem&rque* pour facilĩter rintdligcnce d‘une tranipo»ition en fr»nẹai». 
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avant Ịésus-Christ ', la province de Hànôi constituait une di' 
vision terriloriale «bô" (qui ne correspond à rien de précis 
de nos ịours). 

(Sous An-duong-Vuong, 12ÕO ans environ avant Jésus- 
Chrit. Hảnôi fit ẻgalement partie du royaume). 

Devenue colonie chinoise, sous les Han et les Tùy, clle a re- 
ẹu une autre appellation « bô Giao-Chi»; sous les Duong (au- 
tre dynastie chinoise) la province a re^u le nom de « Annam 
dô-hô-phu». C’est à cette époque que fut construite la citadel' 
le en colimaẹon « Dai-la-Thảnh ». 


Sous les rois de la dynaslie de Dinh (968-979) (ẻpoque 
^.d’ỉndépendance), la province fut une division du « dao ». 

Les Lc antérieurs la classèrent en « lô » (une dỉvision 
également, qu’il est impossible de traduire exactement). s. . 
Les Ly <1 OI 0-1 080) en lìrent la capitale dũ royaume, 

• Nam-Kinh » Ly-Thai-Tô, le íondateur de la dynastie', lui a 

-4 L u . TÍ.—, r 1 - ĩ 



barque (sur le íleuve rouge probablcment), il vít un dragon _ 
prcndre son essor pour s’élever dans ỉes ans et y disparaítre. 

Les Trần ont changé lc nom de la province en « Trnng- Kinh 
(Cnpitale du mỉlieu). 4 r~ ' 

Ellc a rcẹu ensuite successivement les appellations de : • 

— Dông-quan-thành, sous la domination chinoise des Minh.!'*-* 

• — • Dông- Kinh, puis Trung-Dô, puis Dông- Dô, sous les Lề ' ■ . * : 
antérieurs. — 

— ■ Bac-thành, sous Ies Tây-Son. — - .4. -t; 

Sous Gialong enfm, le Tonkiii se divisait en 5 «trân inté' 
rieurs » : Son-nam-thuong, Son-nam-ha, Son-tây, Kinh-bac, -í 
Hai-duong; et en six « trân extérieurs » ainsi appelés parce 4 ^ *^ 
que leurs populations comprenaient aussi les«Nùng». Ce- 
sõnt : Tũycn-quang^JJUipg-hoa, Cao-bang, Lang-son, Thai*: 
nguyên, Quan 


nguvẽn, L£uang-yõf). ' 

Minh-Mang, en la 12* apnée de son règne refit la division yỷhệ 
du territoire ẽn province^ En la i 5 ‘ année, le même roi la 
divisait en lõ provinces ;du N-ord (Bac-Ki). _ . 

En ỉa 5 .AUíỊée de .'ỹbn règne, Tu-Duc remania encpre la 


répartitiop de cè»~p£ovinces. 


Subdỉvỉsỉons territoriales 


\ 

Hanôi compnend 4 phu et 10 huyên. 

*• Dt -~ ' 19 dam d'Est en Ouest et 40 dam du 


1 * Phu 
Nord nu 
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Nonu sticcejsi/j. Phung-thiên phu sous Ics Lê ; Lang-biên 
huyên SOU5 les Han; Tông-bỉnh huyên sous les Tỏng; puis 
■Tông-binh quân; la ville s'appela Dông-quang huyên, Sons 
la domination chinoise des Minh. Vinh-Xuong sous les Lê 
postlrieurs. 

Au rẻgne de Minh-Mang. 2® année, le phu comprenait 
8 cantons et »|5 villages et hameaux. 

Le phu est divisé en deux huyên : 

(ì) Vinh-thuán huyỗn, ẫ cantons, 40 villages et hamcaux. 
b ) Tu-lìêm huyên, i 3 cantons, 83 villages efc hameaux. 

3° Tbuơn<)-tin phu, 20 dam d'Est en Ouest et 54 dam du 
Nord au Sud. Enceinte íortiíìée, mesurant 2o3 truong de 
pourtour (chaque truong esl une mesure de dix pieds d'homme) ; 
hauteur : 7 thuoc et 2 tâc (il s'agit sans doute d’une mesure de 
longueur annamite, équivalant à 27 ou 28 sapèques disposẻes 
ả la íìle) ; íossés : 3 truong de largeur ; 3 portes. 

Sous les Han (dominaiion chinoise) on ne note aucune 
modìtication de nom, s'appela cnsuite châu Thuong-phuoc 
jusqu’à la dynastie des Trân incỉuse ; devenu châu Phuoc-an 
sous les Minh (domination chinoise), eí châu Thuong-tin sous 
les Lê postérieurs. — A la 13 * année du règne de Minh-Mang, 

3 huyên íurent aítribués au phu Thuong-tin. 

( I ) Thuong-phuoc huyên, 12 caotons, 82 villages. 

/>) Thanh-tri huyên, 12 cantons, 100 villages et hameaux. 
f) Phu-xuyên huyên, 1 1 cantons, 84 viliages. 

3 ® Le phu de Ung-Hoà, 74 dam d’Est en Ouest et 83 dam 
du Nord au Sud. 

* ♦ 

. ' Ciíadelle : 371 truong de pourtọụr, hauteur des raurs ' 
7 'tíiuoc 3 tâc ; fossẻs : 2 truong de large — 3 portes. 

Pas de nom spécial, sous la domination chínoỉse des Han; 
,s’appela Ung-thỉên phu sous les Ly ; Ung-binh sous la 
• dominatỉon chinoise des Minh cỏmpte depuis Tu-Duc, 
5 \annẻe du règne, 4 huyên, savoir: 

a) Son-minh huyên, 8 cantons, 75 villages. 

b) Hoài-an huyên, 4 cantons, 5 o viỉlages et hameaux. 

c) Chuong-duc huyên, 9 cantons, 69-villages et hameaux. 

/A Thanh-hoai huyên, 1 2 cantons, g 3 villages. . 

f Ly-nbon-pbit, '56 dam d’Est en Ouest et 77 dam du Nord 
au Sud. Villé mesu^ant 329 truong de pourtóúr ; hautcur des 
. raurs^: 7 thuoc 3 tâc ; íossẻs 3 truõng ; 3 portes. 

>- Faisait partie du Gỉao-chi, colonie chinoise (pas‘de nom 
' Vconnu ả cette époque) — ' Devenu châu Loi-nhon, sous lẽs 



Vfe,: • 
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Trân, phu Giao-châu sous les Minh ídomination chinoise) ; 
compte 5 huyên, depuis Je 5 " annẻe du règne de Tu-Duc. 

à) Kỉm-bang huyên, 6 cantons, Ỗ7 villages et haraeaux. 
b) Duy-tiên huyên, 6 cantons, 6o villages et hameaux:' 
r) Thãnh-liêm huyên, 8 cantons, 63 villages et hameaux. 

D) Binh-iuc huyên, 4 cantons, 37 villages et hameaux. 
e) Nam-xang huyên, 9 cantons, 86 villages et hameaux. 


Chanson satirỉque 

sur les productỉons du Phu Ly-nhon 

Le huyên Nam-xang regorge d’escargots après Ies 

inondations. 

Dans le huyên de Kim-bang ont lait cuire des anguilỉes 
dans les inarmites ; 

Tandis que dans le Thanh-liêm, on chique du bẻtel en 
désccuvré. 

On vend de la viandc gâtée les après-midis au huyên de 
Duy-tiên. 

Sỉtuatỉon 

La situation de Hànóí est très privilégiểe. Cette province 
se trouve au centre du Tonkin. Ã 1 'ouest et au Sud, des 
montagnes la protègent ; pays de pỉaine, vaste ; à gauche le 
íleuve « Nhi-hà » (Aeuve rougei lui íorme une limite sinueuse ; 
à droite le íleuve Hac-gỉang 1 ’arrose. CetLe provínce a ẻté 
capitalc du pays durant plus de 800 ans. 

Cllmat 

Le prcmier mois annamiíe on est au printemps ; 
un vent íVoid et aigre souffle. Aux 2 C et 3 e mois, le 
íroid s’adoucit ; aux 4- et 5 ° mois, le soleiỉ luit ordinaircmcnt. 
Vers ỉa íìn de la saíson l’eau du Nhi-hà monte ; les grosses 
pluies se mettent à tomber, les crues causent des inondătỉons ; 
il faut alors surveiller avec vigilance les digues. 

Dans la première décade du 7rae moís, les 3 mc et 8me 
ịours, des averses 1 tombent tous les jours ; on donne ả 
ces pluies le nom * ngâu », car ce jour-lâ 1 'étoile « Fíleuse » 
travẹrse le íleuvc d'argent (voie lactẻe) pour s’unir à 1’étoile. — 
du Berger 

Le 9ine ;our du 9ine mois, s'il pleut, ỉa récolte sera abon- 

• — * 
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Un proverbe dit : « Mon fils, s'il pleut le 9 mc jour du ạme 
mois, tu es libre de sortir tôt et de rcntrer tard ; s’il ne pỉeut 
.. . pas le ạme ịour du ạme mois, tu dois vcndre du poisson, ct 
culíiver la terre poúr vivre. * 

En hiver, il fait très froid ; .il y a en outre une sorte de 
neíge, qu’on appeỉle ' suong-rauoi » (neigc-sel), néíaste à la 
végétation, les mains et ies pieds sont corame piquẻs avec des 
aiguiỉỉes. 

Voiei les eííets derhiverdécrits en une phrase « 11 fnitf'roid' 
on fuit la montagne et on se r<tehauffc sơus la pailỉe ; la \ Ịt es* 
un malheur, on tier.t déjà la mort entre les maỉns » En parlan*- 
du sans-gĩte qui n’a plus rien pour se protéger contre le froid> 

on dií : * Le-destỉn vous accable- ; les vềtemcnts ont ■ẻtẻ' nris — 

en gagc sans qu’il en reste un morceau *. 

En nỉsumé, au printemps et en hiver, ]e íroid est rigoureux; 
en ẻté et en automne, les pluies sont abondantcs. Pour les ri- 
zières basses, on repique en hivcr et on moissonne cn été. Du 
au 8me mois, on peut ẻleverle ver-à-soie. 

Mccurs 

• Les mẻtiers sont tous représentés, surtout les métiers agri- 
cole<s. Dans les centres »populeux, les professions se groupent, 
et on y trouve roêlẻ 1’étément chinois. Les horames íréquen* 
tcnt cabarets et gargotles, et s’en remellent aux ícmmẽs et 
aux ịeunes filles pour le labourage et lc rcpỉquage. 

L'Habiì!ement maseulin est assez ordinnire, ỉa • cai ao » 
descend jusqu'aux genoux ; ia coiíĩure consìste en un chapeau 
en forme de champignon, avec un turban autour de la tête, 

Les íemmes portent la robe dẻboutonnée à la hauteur des 
épaules, serróe autour dc la taỉlle par une espècc de ceinture, 
et ỉaissanl voir un corset rouge ; com me coilĩure. un immense 
chapeau, de la même dimension qu'un van, muni dc deux tơuíĩcs 
de íranges, et qui vicnt s’ajuster sur un turban en soie entou- 
rant la tête. (au village de Ke-lo» seụỉcmcnt, les iemmes por- 
tent le chignon). Les Tonkinoises portent une sorte de ịupon, 
et se chaussent de sandales peintes ; peau lìa e, en gén éral, et 
assez bỉanche, ịoues naturellement colorées, talon rose, cor- 
pulence moyennc ; les dents sont ttíintes d'un noir poli,\ 

Le port de la robe dẻboutonnée à rẻpaule vient de ce que 
les femmcs qui aỉlaiteni leurs enfants, pour éviter ỉa gêne 
d’avoir ả dẻcouvrir leur sem àlraversles nombreux vêtemẽnts, 

, qu'elles portent, peủdaní rhiver, trouve plus pratiquc de s’ar- 
'• { rangcr unc fois pour toutcs de cclte íaẹon. Quant à 1’habitude 
' de serrer la robe autour de la tailỉc, elle provient égaỉement 
du dẻsi r d e se protéger contr.e lc .£roid,_Lẹs_ icunes JìlLes .qui — 
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n'ont pas à subir certaincs nécessités, imitent cepenđant les 
íemiĩies, et la mode vestimentaire dẻcrite plus naut est la ~ịậ 
même en toutes saisons. 

Les jours du têt et de íẽtes culỉuelles qụi sont nombreux, 
on fait des offrandes aux esprits, aux génies, aprẻs des prè--. 
paratíts on ne mẻnage pas les đépenses ; banquets, théâtres, V • 
on ne se prive de rỉen. Les íunéraiỉỉes et Ies fêtes des morts ■' 
sont célébrẻes de faẹon grandìose. ưn dicton populaire chi- ■ 
noís dit : « (II faut souhaiter) ễtre nẻ à Canton, mourir à Hả- 
noi, et recevoirde l’avancementà Triêu-tuiên (localitéchinoise).# 

Nhà tro (chanteuses) 

À ĩoccasion des banquets, réunions amicales, cẻrémonies 
riíuelles privẻes ou publiques, on fait appel au concours de 
ỉa <r nh<\ .tro » — > La nhà tro est composée de ịeunes íìlles, 
choisíes pour leurs qualités physiques, qui s’adonnent ả l’art 
de chanter. On appeỉle ces chanteuses « cô dào ». Leur rẻper-' lị 
toire, dans les bnnquets, consiste ordinairement en chansons . 
de vers du poeme • Kim-van-Kiêu », en phrases rythmées ■' 
detachées, en morceaux de vers ou en poemes entiers. Le* 
chants peuvent être accompagnés de gestes, les mains scấndient ' - : 
les strophes avec des espèces de castagnettes ; l’air Vj»rie du 
grave au doux el caresse agréableraent loreiỉle ; à côté un 
tnusicicn fait vibrer un instrument à corde pendant qu’un autre 
joue du tambourin et marque les rythmes. — Aux chanteuses 
incombe également le Service de l'alcool qu'clles exécutent, en 
préscntant, avec une chanson de circonstance bien sentie, à 
chacun des cónviycs, une petite tasse de choum-choum. L'atr 
des chansons sỹappelle f quinh •, la tasse d'a!cooI « quinh-tuongo, 
appellation tìréc d'un joli conte chinoỉs où un heureux ịeune 
homme du nom de « Búi-Màn » se vít offrir par une fòe Vân- 
Anh, une boỉsson qui le transforma en immorttíỊ. Les notcs 
des chansons de la nhà-tro sont : mâu-dung, thiêt-nhac, ngâm- 
vong, ti-bi, tât-phan, hat noi, goi tho, huinh, ham, cung bac, . 
cua quyên, ntm-mai, nuong-hanh, chu-khi, tho thông, etc. etc. . - - 

Un dicton populaire dit : Le 2 ° mois est pour les jcunes 
íìlles, le 8" mois pour les garẹons, taìsant alỉusíon aux époques 
qui correspoiulent respectivement aux fêtes et cérémonies 
rituelles ct au jeu dit • Co-Nhâm » (ì ), épreuvc destiné spécia- 
lement aux ịeunes gens. — 

Hồi 

Le 1 1 ôi consisttí OIÍ une cérémonie annuellc organiséc par le 
viílage pour rcccvoir legénie tutélaire et assister à son depart. 

Les Ibnctionnaires et gradẻs sont en costumes de cérémonies, 

( t ) - tt~ ítĩ scra (ịucstion plus loỉn. ‘ 
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avec le bonnet des bacheliers sur la tête et des bottes aux 
pieds- II y a un maĩtre de cérẻmonie. L’officiant poríe un 
bonnet en íbrme de citrouiHc et porte en sautoir une chaĩnc 
faite de grains dc huong-thom ígenre de bois de santal; qui 
~lui descend jusqu’ả la tailỉe. 11 est escoríé de gens portant des 
, drapeauxetdes.priâammesdetouíes sortes, de palanquins orncs 
de deux íạisans, de parasols. Le délìlé-se déroule en ordre. 
Chacun a un éventail pour se cacher la figure. Les dài-dc 
portent des chapeaux en forme d’exer£raent de cochon, de 
pantalons en drãp brodíỉ, ont tous le torse nu et íiennent un 
rnouchoir rouge à la main. De grands garọons et de ịeunes 
íìỉles, richement habillés, viennent assister à la eérémonie. 

Chansons (1’Amour 

En groupe de 3 ou 7 ; ils ẻchangent en(re eux des chansons 
amoureuses : un ịeune homme s’adresse À une jeune fille en 
írcdonnant une chanson amoureuse. La jeune nile répond par 
une autre qui doit faire penđant ả la première. 

Ordinairement pcndant les Hôi, dans les restaurants et les 
maiso.ns privées, on a 1’habitude de ịouer au • quay-dầt tt 
(déroulant), au « xoc-dia » (jcu consỉstant k savoir si le 
nombré de sous qu un autre a dans la main est pair ou 
irnpaìr), au « dôi-mo » íjeu consistant à ranger des sous sur la 
main et les lancer ensuiíe pour chaneer face en pile ou pile 
en face). 

Dans les grandes réumons, il y a la pose. On choisit pour 
cela une grande place où se pose sur UI1C hauíe foiuiation une 
beỉle jeune lìlle ou urie belle dame avec deux ou trois petites 
servaníes. Lorsque le hôi se déroule bruyamment, on crcit 
qu'il y a un génic ou un esprit qui pousse lcs porieurs de 
drapeaux à s’approcher jle 1’endroit pour déposer tout autour 
les drapeaux. C’est lã le signe que le village possède .une 
beauté aiméc du génie et c*est un bon présage pour la 
population. 

Cô-Nham 

Le 8 au ' mois, on a coutume d’offrir des repas de cérémonie 
au tcmple du génie tutélaire. Chacun s’occupe à préparer des 
■ plateaux rẹmplis de mets : l’un est ọlĩert au génie, puis réservé 
aux organisoteurs du repas, qui s’en régalent. L’aũtre pỉalcuu 
comporte plusicurs dégrés remplis de canne-à-sucre épluehée, 
enveloppée de papier rouge. Le sommet du plateau est orué 
d’un íaisan, d un dragon, cl une licorne. La tortue SAcrée 
occupe la face du plateau. Toul ceci est préparé pour ôtre 
paríagé ct mangé le soir. A cette occasion, on assiste au 
théâtre nhà-tro, aux séances de boxc, de lulte, à la danse, à la 
grimpée aux cordes, aux jeux de mots, aux échecs d’hommes, 
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au concours de cuisson de riz, au concours de tíssage, au 
concours consistant à attraper une anguille, au concours de 
seuipture. Dans tous CCS jeux et concours, il y a pari 
et prime. 

Pour la cuisson du riz, ỉe concours est ouvert pour savoir 
quel est cclui qui peut cuỉre le riz le pỉus vite sans qu'il soit 
brùlé. On donr.e pour cela aux concurrents quelques bủches 
avec de rẻcorse sèehe de canne-à-sucre ou de la paiỉlc dont il 
se sert pour chauííer la marmite. ■ 

Pour le tiâsagc, on construit au millieu d'une mare une sorte 
dc pont. sur ỉequcl on instaỉỉe un métier k tisser. Le joueur 
vient s'y asseoir pour íisser. II doit, d'une manière rapide et 
vive, lancer et attraper la navette. II échouerait s’il ĩaíssait 
échappcr la navette dans la mare. 

Le bat-chach consiste en ceci : un garẹon et une fílle, s'en- 
tourant le cou d'un bras, plongent ỉ'autre dans un vase 
proíond où Lon a laissé nager une anguille. Celui ou celle qui 
peut 1'aítraper gagnera lc prix. 

Pour le concours de seulpture, on ehoisit une beỉỉe acíríce 
qui porte un habit d/ẹ(;offc trẻs mince (sorte de gaze) et un 
pantalon de satin brillant. Elle s'asseoit sur une petỉte scène 
élevée au milieu d'unc raare. Un jeune hom me vêtu d’un 
sarreau en papier mincc et rauni des instruments de sculpture, 
s’y rend, et imite le scuipteur de cette staluc vivaníe. S'il ne 
peut calròer ses désirs, la papier se déchire et il perd le prix. 
Alors il plonge dans la mare pour cachcr sa honte. 

Cìtadelle . 

La villc de Hànối a un pcrimètrc de «$32 truong, une hau- 
teur de I truong, 1 thuoc, 2 tầc, avec des fossés proíondes 
de Q íruonfĩ. \Elle s’ouvrc par 5 porícs et est sise dans Ies 



de Phung-thién-thành et qui se trouvait dans la citadelle Dai' 
La. Elle tombàit cn ruines, usée par le temps, Puỉs les 
Tay-Son vinrent s en emparer et la reconstruisirent depuis lc 
cua Dông-hoa jusùu'au cua Dai-Hùng. 

Sons le règne de Giaỉong, on ne voulut pas conservcr ceHe 
ceuvre des Tây 'Son, \ ct on décida de la reĩàire. En l’an 4 de 
son règne, Giaỉong là. fìt reconstruire. 

A 1'intérieur il y avait des appartements pour les reines et 
pour la Cour. Dans ces deux sortes d’appartements, il y 
avait 2 bâtiments formạnt aile droit et aile gaucbe. Au fond 
il y avait 3 appartements pour ta Cour, dont ỉes deux côtés 
possédaient chacun deur aiies également. 
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Dcrricre les appartcments particulicrs pour ies reines il y 
a le Tinh-bac-lâu dont lcs 4 faces sont en briqucs. Dcvant la 
Cour (Kinh-thiên-diên), la plate*formc est faite en picrre dc 

• Thanh-hoa et comporte 9 dcgrẻs, ornés de dragons de chaque 
côté, qui conduisẽnt à la Cour. A 1’cxtérieur, c'cst le Ngu- 
môn-lâu (5 portes) nù cst gravé le nom Doan-Môn qui est lc 
sọuvenir dc la dýnastic des Ly. Un peu plus loin, k l'cxté- 
ríeur, à la porte Sud on a élevé une tour en briques £1 1’inté- 
ricur dc laqũelle un escalicr en spirale conduit jusqu'au sommet. 

A la |6" année de son rcgne, Minh-Mang, estimant que 
ỉcs murs étaient trop hauts, les rabaissa de I íhuoc 8 tac(i). 

. Autreíois, comme c'était une capitale, il y avait 36 porles 
communiquant aux divers viilages. Aujourd'hui, qu’elle cst 
dcvenue une viỉle. le côté Sud-Est posscdc 2 1 ruẽs bordées 
de compartiments rccouverts en tuiles. 

lère rue. — Hàng buồm où ỉes Chinois vendent des livres, 
des articles de Chine, des médicaments. 

2 me rue. — Habitée par des c mtonnais, des Minh-Huong 
et des Cheís de Congrégation. 

3me .rue. — Hàng ma où l’on vcnd des objets supertitieux : 

* bâtons d’ep£ens, papiers d’or et d’argcnt, ctc... 

. 4 me rư^- Hàng màm (où l’on vend des platcaux). 

5me rue. — Bao-thiôn-phô où i'on vcnd dc rétoíĩe noire el 
verte. 

6me ruc. — Phô naíhi ou Hàng bè. Tout prcs de là siègent 
dcs marchés de nuit. Sur les 2 trottoirs ce sont des íabricants 
• de tonneaux en bois et en bambou. 

7 me rue. — Phô hàng-bô (où l'on íabrique dcs panicrs). 

8me rue. — Hàng-bac írue des. Biịouticrs). 
ọmc rue. — Hàng-giàv. hia írue des Cordonniers ct dcs 
Boítiers . 

lome ruc. — Hàng-mâv-choai (ruc des Rotinicrs). 

Iimc rue. — Dông-lac-phô. 

umc rue. — Thai-cuC‘phô, phô Hàng-dào où lon vcnd des 
soieries;. 

lãmc rue. — [)ông-hà phô, hàng-hal (rue des Théâtres). 

I^me rue. — Phuoc-kiên-phô (où 1’on vend des articles de 
bronxe et dc fer-blanc. 

ìóme rue. — Phô-hàng-muôi (où ỉ’on vcnd du sel). 
i6me rue. — Dông*xuân-phô. 

I 7 me rue. . — Thanh-hà-phô. 

Ị|) Sans. doute .1 la *uite de rexpèrlcnce qu'ĩl venail de faire Ầ Saigon, ow 
KKoi 1’avait tcnu dcux ans grãcc À la citadcỉlc {ÀW/ íV J. ỉlouebơt}. 

S^rtìrrVaíăSv. , 
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j8me rue. — Hàng-gai (où l’on vend dcs eordes et du fil de 
chanvre. * 

lạme rue. — Hà-bao-phô. 

ỉomc rue. — Hàng-trà (où l'on vend dcs thés). 

2 1 me ruc. — Quang-minh-dinh-phô ' ■" 

Marchés 

Lcs marchés de la province sont en assez grand nombrc. 
Les plus grands et Ies plus importants du Tonkin sont ccux 
énumérés dans ỉe dicton suivant : “ Au pays Sud sont les 
marchcs Bàng et Vôi; au pays Nord, lẽs marchés Giâu et 
Kham; au pavs Doài, le marché Xuân-Canh Ce qui veut 
dỉre : Dans les provinces de Hànôi, Hung-yôn, Ninh-Binh, 
Nam-dinh qui 1’ormení le Sud, les marchés Bàng et Vôi sont 
les plus renommés, au Nord ả Bac-ninh, les marchés Giâu ct 
Kham eí au pavs Doâi à Son-tây, le marché Thâm-xuân-canh. 

Ponts. 

Au Tonkỉn les ponts sontpour la plupart en granit, en bri* 
qucs ct bois ct recouverts en tuiles. Les pagodes et les temp- 
lẽs sont aussi très nombreux. Pour connaítre le pays qui pos- 
scde le plus grand pont, la plus belỉe pagode, le plus joĩi têmp- 
lc. on doit se reporter à cette phrase : « Pont Sud, Pagode 
Nord, Tcmple Doài » ; Ceỉa veut dire : les grands et les plus 
jolis pọnts se trouvent dans les provinees du Sud; les bèlles 
pagodes à grosses colonnes et à toit élcvé, dans la province 
de Bac-Ninh; les temples de belle constructioa et solides dans 
les régtons du pays Doài. 

Les mels les meilleurs au Tonkin et ceux qui ont le plus de 
réputaíion coinme en Cochinchine les nattes de Càmau, le ta* 
bac de Govâp, ỉ’alcool de Gocat, etc. etc..., sont énumérés 
dans cette chânson : « Dua La (dua : melons, eoncombres), cà 
Lang (cà: aubergincs) nem Bang nem: hâchis de viandc de 
cochon crue quon cnveloppe d’une feuiỉỉe de bananier , goi 
Bân /goi : légumes mélangés avec du poisson, de la vỉande ou 
des crevettes), nuoc mâm vân-vân, ca-rô Dâm-sct ^ca rô: ana- 
bas, poisson de rizière). Les noms dcs pays sont indiqués 
comme suit : Les habiíants La, Lang, Bang, Bân, Van-vắn, 
Dâm-sét. 

Com Van-Giap riz đe Van-Giap), tap câu Giên viarrde. 
íraisée de Cầu-Giên), chè quan Tiền (marmeladc aux haricots 
du restaurant Tiên), tiên Thanh, Nghê (monnaies de Thanh- 
lìoa et de Nghê-an). Ce qui veuí dire : On trouve des repas 
bien servis dans les restaurants du village de Van-Giap, sur 
la route qui conduit à Hànôi, à 1’entrée de la poríe O-dông- 
lâm, tandis qu’on goùte de la viande traisée la meilleure et lạ 



i'í — * 
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plus renommée au restaurant Cáu-Giền. La marmcladc nu\ 
haricots et la soupc sont bien préparées au restauranl Tiên 
qui est aussi sur la roulc de lĩànôi. Les monnaies transportées 
en grande quantité proviennent des bourgs commcrcants des 
provinccs de Thanh-hoa ct de Nghê-an. 

Productlons. 

Paddys : paddy dê. paddy thông, paddy du, paddv 
lcm-bông, paddy tri, paddy huong, paddy thảy-duong, paddy 
bach-canh. 

Riz gluant : Riz gluant à íleur ịaune. à dents de cheval, ri/, 
gluant ruông, riz gluant cau, riz gluant trai vai, riz gluanl à 
queue de renard, riz gluant ngoc-thuc 

Soie, coton Can, íissus doàn bông (atelicrs de tissnge des 
hameaux de Tho-xuong, Kicn-licn', truu-bông ( Tu- Liềm), tissus 
luot, satin ả Aeurs, luot bủng, the rây, soic à íìeurs, soie 
blanche, thao, eoton bỉanc, the lâu, xuyên, lang gôc 

Papier hôi (papier dont on se sert pour écrire des ordres 
royaux), les diííérentes qualités de papier tonkinois, éventails 
en bambou, chapeaux en nan (sorte de bois très léger I ; tuiles, 
briques, marraites en terre (íaYence); thé, sel, genime, miel, 
sucre jaune ; chaux, gâteaux phue-linh, trôi-nuoc, xôi bông 
duong, pains de patate, alcool ; patates, patatcs sap, patates 
raảị', patates tim, patates sucrées ; cu san, cu dầu, cu nân, cu 
nuinh-tin ; mangues, ịacques, nhan, hong, thom, hong do.,. 

Bois dc gô mit, gô thi, gô thông, gô liên. Bambous, bambous 
Ằ épines, bambous à grande taille, bambous ve, etc. etc. 

Popuỉation 

Sous le règne de Minh-Mang !a population était de 02.535 
habitants ; aujourd'hui sous le règne de Tu-Duc, elle est de 
60.207 habitãnts. 

Contrỉbutions ỉoncỉères. 

Rũières : Ỏ95.066 hectares ; leurs impôts s’ẻlèvent en patldy 
à 2^5.600 mesures, en numcraires à 20.775 ligatures et en 
argènt à J 276 tagls . 

'Aprcs avoir dẻcrit la province dc Iỉànôi disons-cn quelqucs 
mots sur celle de Hai-Dũong. 

t 

PROV 1 NCE DE HAI-DUONG 


D‘est en Ouest elle mesure ỉ 3 a lieues, et du Sud au Nord : 
1 00 lieues. A l’est elle s’étend jusqu*à la province dc Quang- 
yên, touchạnt le huyên An-hung ; à 1 ‘Ouest, iY la province de 
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Bac-Ninh au huyên Van-Giang ,' au Sud, ả la provincc de 
Nam-Dinh au huyên Quinh-Khôỉ ; au Nord, à la province 
de Bac-Ninh, aux huy êns Quc* Du ong et Phung-Nhan. 

Du chcf-lieu à la capitale, Huê, il y a 1097 lieucs. 

Sous le règne de Hùng-Vuong, c’éíait le bô Duong-Tuyên ; 
sous la dynastie dcs Han elle appartenait au Giao-Chi ; 
sous les Trân, ellc prit lc nom dc lồ Hac-Lô qui changca' 
ensuile en Hai-Dông lô, ct dcvint pỉus tard phu Hông-Châu, 
Nnm-Sach. Durant Toccupation du territoire par les Minh, 
cllc ctait divisce en 2 huyên : Lang-Giang et Tân-an. Sous 
le?* Lê, en ỉ'anncc Thuân-Thicn, on la désignait sous le nom 
de Dông-Dao. puis en l’an Diên-Nính, elle fut appelée lô 
Nam-sach-Thuong, Nam-sach-Ha. En l’annéc Hô-Due clle 
rcẹut le nom de Hai-Duong eỊt fut occupée peu aprèe par 
les Mac. Sous le règne de Gialong, à la 1 2' année, on la 
nomma province Hai-Duong. 

Elle est divisée en 5 phu, 19 huyên. 

Bỉnb-Gìanq phu, 4 huyên : périmètre de la citadelle 
208 truong ; 7 thuoc, 2 (âc de haũteur, avcc des íờssés et 
portcs. 

lĩ) Câm-Giàng huyền, 14 cantons, 85 villagcs et hameaux. 

/») Duong-An huycn, 10 cantons, 66 villages ct hameaux. 

c) Duong-Hảo huyên, 9 cantons, 79 villages et hameaux. 

()) Thanh-Miên huycn, 8 cantons, 6i‘ vilỉage.s et hameaux. 

2° Ninh-Gintu) phu, 4 huyên ; périmctre de la. cỉtadelle en 
tcrre 17« truòng. 6 thuoc ; 7 thuoc 2 lâc de hauteur, avcc 
íossés et 5 portes. 

à) Vinh-lai huyên, 8 cantons, 81 villages, hameaux et camps. 
/>) Vinh-Bao huyên, 8 cantons, 67 vilỉages et hameaux. 
c) Gia-Lôc huyên, 9 cantons, 85 villages et hameaux. 

()) Tu-Kv huyên, 8 cautons, 77 vilỊages et hameaux. 

3" Xam-Sacb phu. 4 huyên ; périmètre de la citadelle 208 
truong ; hauíeur : 7 thuoẽ 2 tầt avec íossés et 3 portes. 
n) Chi-Linh huyên, 7 cantons, 65 villages. 
h) Thanh- Lâm huyên, 10 cantons, 8 j villages et hameaux. 
c) Thanh- Hà huyên, 10 cantons, 64 villages et hameaux. 

()) Tiên-Minh huyên, 12 cantons, 92 villages et hameaux. 
4'' Kinh- Jf ôn phu. 3 huyên ; périmètre de la citadelle 271 
Iruong 6 thuoc ; hauteur ; 7 thuoc 2 tâc, avec fossẻs et 3 portes. 

a) Giap-son huycn, 7 caníons, 62 viỉlagcs et hameaux. 

b) Dòng-tricu huyên, II cantons, 98 vỉllages et hameaux 

c) Thuy-duong huyên, 12 cantons, 78 villages et hameaux. 
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5 " Kiên-TbMii pbu, 4 huyên ; périmèíre He la citadelle i 35 
truong ; hauteur : 7 ihuoc uvec íossổs ct a portes. 

<|) Nghi-duong huyên, 12 cantons, ã^viỉiages et hameaux. 

„ - b) An-duong huyên, 9 cantons, 65 villages ct hameaux. 

<•) Kỉm-thành huvcn, II cantons, 8i villages. 

(ỉ) An' Lao huyên, locaníons, 62 víllagcs et hameaux. 

Sltuatỉon 

La province de Hai-Duong, sisc à 1 ’Est du Tonỉũn. cst un 
pavs montagneux baigné par la mer et les fleuves, avec 
toutes les caractéristiqucs d’un territoírc inaccessiblc. 

Les monts les plus renommés sont : les moníagncs An-Tu 
et Dồng-Triéu. 

Le plus grand Oeuve est le íleuvc Câm-Giang. LOuest et 
le Sud sont íormés dtí plaines silỉonnées de íleuves cl dc 
riviẻres. A l’Est et au Sud, c’est la région haute pourvue dc 
sommcts et baignéc par lạ mer. Le pays a beaucoup «le 
recoins très dangereux. 

Climat 

, C'est prcsque le climat de Hanoi. La seule dilĩérence. 

* Vést que la province est situcc prcs de la mcr et que pendanl 
ìeté et 1 ’automme le vent du Sud-Est souííle touịours. 
Ordinaircment, le io l ' jour du 8 U mois, est le joux - de typhons 
et de pỉuies torrentiellcx, C’est aussi le jour du combat dc 
buíHcs au payÃ de Dâu-Son. L’on dit souvent : En » Quelque 
licu que vous alliex, tàchcz de revenir le 10" )our du 8" mois 
poui* assister aux combats de bulHcs ». Le 20° jour du 9' mois 
et le 5 ° jour du io’ mois, c'est la sortie des ♦ ruoi » (mille- 
pieds quatiques qui sortent de terre dans le voisinoge de la 
mcr, et que, les Ton kin oi s trouvent succulents) qu’on cucillc 
pour en laire de la conservc (mâm). A la marée hautc, orages 
et typhons. C’est le « hoa'lrung'phong » (i‘encontre du feu 
et du vent). 


ittoeurs et coutumcs 

Ce sont les mèmes mceur.s et coutumes qu'ả Mànôi. On y 
trouve de nombreux apprentis, des hommes de méticrs, 
■ ouvriers trỉiS versés dans leurs arts. On y aime aussi les 
plaisirs de ỉa vie, à organiser des íetes en rhonneur du génic 
tutélaire, à célébrer des cérémonies en 1'honneur dcs esprits. 
On a en plus de cela les combats de buffles. La plupart des 
cẻrẻmonies en rhonncur du gẻnie tutélaire et dcs csprils sont 
— _grandioscs ; on nc ménage pas les dépenses, on tuẽ cochons 
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Nous y restons encore io jours, nous désirons embarqucr 
sur le Washi pour nous rendre à Hongkong doù. nous 
prendrons un autrc b^teau qui nous conduira à Saigon. Mais 
ie vapcur, qu’on voit touịours se charger des marchandises, 
ne dônnc encore aucun signe de départ. Noụs íaisons alors 
cette réílexion : le vapeur cst trop pctit : de plus partant . 
pour la Chine, la route scra pcut-êìre très longue à 1'airc 
pour retourncr. Donc, le 3 ịoũr du 2 P mois, estimant inutile 
dc restcr là pour atténdre, nous croyions mieux lai re, en 
mettant de cổté lc projet de retourncr par la route de 
Hongkong, et nous décidons de nủus embarquer sur le 
prochain courricr* qui nous Iransportera directement en 
Cochinchine. Ne sachant pas exactement la datc de 1 ’arrivéc 
du bateau, nous nous proposonsde laire un tour à Nam-Dinh, 
Ninh- Binh, Thanh-hòa, H ung-yên pour en connattre le pays. 

Nous étant décidés ainsi, nous prions le Chinois Wan-Sing 
de ioueri une barquc qui nous conduisc à Nam-Dinh. Nous 
avons emmenẻ avec noũs MM. Ba Hon, Sau .Thin ct Kỉ. Ce — 
dernier est 1 'oncle du tham-biên Cu 1 Prètre ThoỊ. 

La barquc démarra à 5 heures et demie du soir. Le 
lendemain matin à 8 heures nous arrivons au Nga-ba (trois 
brás) qui conduit au cua Thai-binh. Le soir nous abordons 
la pagôde Trông, atteignons le postc Mè; nous nous arrêlons 
au marchẻ Dia-dâu. Le 5 ,J jour à 4 heures ct dcroie de 1 'après- 
. , , rợỊĨdi, nous arrivâmes à Nam-Dinh. Après le repas pris dans 
' Ta barque, nous nous rendímcs d abord chez lc trum-Ly, puis 
chcz lê prêtre Nghiêm, curé de la paroisse du cheí-lieu, 
dcpendant de 1 'Evêque Phuoc. Ce prctre aussi, était très 
rcnommé pour son habileíé et son cxpérience, avait rendu 
par son dctivitẻ beaucoup de Service à la Mission et ổtait 
ẽonnu de tous les manđarins de la provincc. 

Le lendemain matin, qui était le mercrcdi des cendres t les 
habitanís de Nam-Dinh appellent Lỗ-Gio ì nous allâmes à la 
messe. Le Tông-Dôc de lã province, M. Nguycn-trong-Hiêp 
était parti la nuit pour une affaire urgente. 11 n’y restait que 
M. Nguyên-duc-Trach, bô-chanh ct M. Nguyên-Taị, nn-sat. 
Ces derniers se ccníormaní aux instrucỉions du Tông-Dôc 
. nous donnèrent une escorte comprenant un sergent, un inter- 
prète Principal et io soldaís. Cette nuit-là le prêtre nous 
servit un repas cn faisant tuer un porc. 

Je saisis 1 ’occasion pour íaire un exposé sommaire sur 
Nam-Dinh, avant de relater notre descente sur Phat-Diêm. 

PROVỈNCE DE NAMDINH 


La distance d’Est en Ouest atteint 112 lieues (ly : stnde 
chinois de 444m3ocm). Ceỉle du Nord et du Sud attcint 84 
lieues. 
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Nam-Dinh louchc ả l’Est à la province de Hai-Duong, au 
phu Ninh-Giang ; à 1 'Ouest k la province de Ninh-Binh, 
phu An-Khanh et huyên Gia-Vỉên; au Sud, à la mer; au 
Nord à la provincede Hanoi, phu Ly-nhân et huyên Binh-Luc. 

De la províncc ả la capitale, la roulc mesure 1019 lieues. 
Sous le rẻgne đe Hũng-Vuong, elle avait nom Luc-Haì. 
Ellc appartenaií sous la dynastie des Trân à Tuong-Q_uân, 
sous celle des Han à Giao-Chi, sous celle.des Ngô ả Giao-’. 
Châu, sous celle des Luong au quần Ninh-Hai. Ẽlle prit le 
nom de Tông-Châu, sous la dynastie des Duong, s’appelait . 
en sui te «Dao» sous celle des Dinh, • Lô Thiên-Truonẽ» sous 
celle des Lê, Ly, Trân, se nommait Son-Nam sous celie des 
Lc (10 ans). Depuis la dynastỉe des Kiên-Hung ellc a lc 
nom de Nam-Dinh. 

Elle est divisée en 4 phu, 2 phân phu, qui comprenaụt >8 
huyền. 

1° Thiên- Truông pbit, comprenant 5 huyên. 

a — Nam-châu huyên, 6 cantons, 60 villages et hamcaux. 
b — Chân-minh huyên, 7 cantons, 65 villages et hameaux. 
c — Giao-thuy huyên, 10 cantons, í 00 viỉlages et hameaux. 
d — Thuong-nguyên huyên, ôcantons, 47 villagcs et hameaux. 
e — Mí-lôc huyên, 7 cantons, 5 i viliagcs et hamcaux. 

2° Ktcn-Xtuvụi pbu, eomprenant 4 huyên, 

a ' — Vo-tiễn huyền, 7 cantons, 4.5 villages, hameaux et com- 
munes. 

b — Xa-tri huyên, 8 cautons, 63 villạges tít hameaux. 
c — Chân-dinh huyên, 8 cantons, 69 villages, hamcaux et 
camps. 

d — Tiên-hai huyên, 7 cantons, 47 bourgs.colrnmuncsetcamps. 

5 " Xghin-Hung phu, comprenaut 2 huyên. 

a — Dai-an huyên, 1 1 cantons, 72 villages et hameaux. 
b — Thién-bon huyên, 10 cantons, 88 villages et hameaux. 

4” Xợhin- ỉ ỉ ung phân phu, ;c'cst- 3 -dire phu secondaire) com- 
prenant 2 huyên. 

a — Y-an huyên, 6 cantons, 36 villages, hamcaux. cí camps. 
b — An-ỉch huyên, 7 cantons, 55 vilỉagcs et camps. 
ó" Tbni-ỉiinb phu f comprcnant 5 huyên. 

a — Dong-quan huyên, 8 cantons, 55 villages cl hameaux. 
b — Thoai-anh huyễn, 9 cantons, 09 villages ethameaux. 
c — Thanh-quan huyên, 10 cantons, 02 villages el hameaux. 

6' Tbai-Iỉiub phan pbu, comprenant 2 huyền. 

a — Phu-du huyền, 6 canlons, 36 víllages et hameaux. 
b — Quinh-Khoi huyên, 6 cantons, 43 villages et hameaux. 
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Situntion 

Cette province est la preroièrc du Tonkin, rĨ2Ìères prcduc- 
tives, flore et faune prospères, gros commcrce, raarchổs Iiom- 
breux. Au Nord-Ouest il y a le Ho«\ng-Giang à trois bras 
qui reẹoit les eaux du Pleuve Rouge, proíbnd et lữ.rge, au 
nord en descendant le Ngô-Xa ả trois branchcs, on voit à 
droite lc Sồng Vi qui contourne la province, un peu plus bas 
on arrive au croisement Dôc-bô-Giang ; ả Kiôn-xuong-phu on 
se heurte au Nga-ba Côn-giang (nga ba, poiní de rcncontrc 
de 3 Aeuves), à droite depuis le Sông Ví au đelả du phu 
Xuân-truong, à l’Est c’est le Nga-ba du sông Dong-Ngai, 
devenu le Ngô- Dông à quatre bras, le touí se rcndant dans 
la roer par 6 bouches ou cua. 

1° Liêu (Hai-ỉiêu) Ị 

2° Lac I 

5 n Ba-ỉat [ aboutissant toutcs 

*r Ị^ n ’‘ 1 à Nam-dinh 

ò u Trà (Trà-ly) Ị 

6° Hô (Diêm-hô; Ị 

ctỉmat 

* )Eté frais, température se rapprochant de cclle dc Hànỏi. 
■iLé paddy de l’été mùrit en Décembrc, le paddv de ỉ’automne 
en Septembre. Le loíus s'épanouit au 6* niois, le chrysantème 
au IO* 1 mois. 

Cỉtaịỉelle 

Les murs de Nam-Dinh ont’unc circonférencc de 83 o truong 
7 thuoc 3 tâc, une hauteur de 1 truung 2 ihuoc 2 tâc ; ils onl 
4 poríes, les íossés sont larges de 6 truong, proíondes de 6 
thuoc. Ces murs sont construiís dans le huyên de Mv-lôc. 

Populatỉon 

. A la i" année du règnc de Minh-Mang on comptait 58 .oo 3 
habitants. Au)ourd'hui la population aticint le nombre de 
70.898, 

Contributỉons Poncières 

Les mières onl une superíìcie dc 324.977 hcclares ; leurs 
impôt s'éỉèvcnt en paddy à 470.712 mesures, en numéraires à 
229.6.37 ligatures, en argcnt à 170 tacls. 


Le 6 m ' jour nous restâmes chez le prêtrc Nghiêm. Le 7“’ 
jour à midi nons nous rendĩmes chez le cheỉde la provincc pour 
demander qu’on mette à notre dispusition unc cmbarcàtion 

s 

ùltẳắăS&áỉii . . =■ * 
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pour aller à Phal-Diêm. Le Chef de laprOvince nous offrit le 
thé ct nous fụ escortrer par un scrgcnt, un intcrprète Principal 
efc 8 soldats. »•' 

Nơus íĩmes nos adicux au prête pour.rentrer à Ninh-Binh, 
mais avant dot nous diriger sur Phat-Diem iỉ nous a íallu 
d'aborđ rcndre visite au prêtre Sau. La 6 mc heure de la veille 
du 8"“ jour, nous arrivấmes à la circonscriptiỡn de Lôc-bô, à 
1 heure dc raprès-miđi nous attcignímes le poste de Binh-hai, 
le cua Hai-liêu. Lả nous restầmes pour a^tendre la marée 
montantc qui nous pcrmit dc remonter la rivière Gioi ou Kiro-7 
Giang pour arrivcr ả Phat-Dỉêm où demeurait le père Sau. ú 

Notre barquc ne put arriver áu port qu’;vu crépuscule et 
se tenait à l’embouchure. Nous envoyâmes un HoTnme préscnter 
nolre carte, le père Sau nous reẹut et nous donna à boire dans 
son salon, puis nous inviía ả venir causer avec lui au I l,1 ‘ étage ; 
,nous nous séparàmes à la I I mc heure pour aller nous reposer. 

Le lendemain matin ii nous proposa d’aller à ỉa messe et de 
visiter la caíhẻdraỉe du Sacré-Coeur. L'église de la Saintc 
Vierge Marie est petite, mais belle. L’autel ainsi quc les autres 
ornemenís sont tous en pierre de Thanh-hoa sculptée. Devant 
on a édííìé une colline artịíìcielle en terre avec uabassin que 
nous traversâmes sur ũn pont. 

Quant à la catbédrale elle souvrc par 5 portes, à l’inté- 
rieur les auteỉs sont aussi en pierre dc Thanh-hoa ía^onnée 
avec beaucoup de goùt. Dans les galeries extẻrieures on était 
en train de tailỉer les picrres pour sculpter des objets. On 
sculptait également une croix en pierre d’une seule pièce qui 
devait êlre posée plus tard à 1’étagc de ỉa cathédrale. Derriè‘ 
re celle-ci on a édiíìé unc colline artiíìcielle presque de grandeur 
naturelle pour représenter le mont Calvaire ; à 1’intérietir 
de cette colline on a creusé une galerie imitant la grotte où 
naquit Ịésus-Christ. Le tout rcprésente un travaiỉ íormidablc 
pour l'exécution duquel on avaỉt été dans les montagnes cher- 
cher des blocs enticrs de pierre sans se soucier ni des đépenses 
ni des difficu!tés qu'il fallait surmonter. 

Les quelques descriptions reproduites cỉ-après doimẹront 
une idée de ỉa beauté de ce paysage vraiment remarquable. 

« Tout à coup on voit se dresser la cathẻdrale de Phat- 

Diêm. 

« Elle est vraiment majestueusc cn Ses diverses constructions. 

>( Après avoir récitẻ des prières, on y reste pour admirer. 

« Ce bassin, cctte montagne, cette eau; ce palaỉs qui parais- 
scnt ainsi disposés par la naturc. 

« 11 est dit dans les lỉvres : * Décidémenl, la renomméc se 
répand dans tous les paj*s, 
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<1 On n’a eu recours nì aux Tân, ni aux Han, 

« C'est la grâce de Dieu seul quí nous a aidés à construire 
ceíte caíhédrale. 

t Pour qu'ici*bas, rhomme sache observer la religion. 

« Les livres ont dit d’autre part : II faut de la persévérance 
pour acquẻrir le savoir. 

« Grâce k leur Science les sages sont comme des homtnes 
qui vivent à travers les siècies. 

« II est encore ẻcrits : • C’est par la pratique de la vertu 
qu’on se renouvelle tous les jours ». 

Sur la inontagne de Hỉẽu-son. 

« A l’extérieur, c’est un bassỉn, à rinẾ^rieur une gale.rie. 

« Où peut-on voir en effet de pays qui n'aiení ỉeurs íleuves 
et ỉeurs montagnes? 

* Et alors on reconnaĩt que sous le ciel il n’y a pas dc terre 
qui n'appartienne au souverain. 

« La poésie dit : La saison clẻmente devient plus beỉic au 
souffle printanier. 

ỳị « On se rappelle aussi cette phrase : Le sens de la religion 
d’une profondeur insondable. 

* Le lỉvre dit : La nature a besoin des mains de 1’homme pour 
être belle, 

0 Aux quatre ọoins dc la terre, riionnne peut vivre dans 
nimporte quel paysage. 

« Llionime pour vivre ỉongtemps doil eonserver la vcitu. 

« Tant que le cìel existe, tous les pays exisíent. 

ị 

Le Cathédrale du Sacré-Cceur 

" Ce qui lait ỉ homme c’est le cceur. 

« Quand le tronc cst vigoureux, les rteurs ci les* Irụits 
le sont également. 

« La dignité liumainc ne subsistc qu’uvec des rapports • 
sociaux et une ỈOT morale. 

« Aussi est-il nécessairc d'avuir un ccvur solidement lormé. 

« Le poètc dit : « Quoique la vic ait des périodes de rcvcrs 
ct de prospérité, le pTtilosophe ne craỉní point la misèrc*. 

" Le livre dit: Le Ciel n’abandonnc jamais les gens qui ont 
bon coeur. 

* 11 íaut donc bien conserver la vertu. 
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« C'est grâce à Dieu qui nous protège que nous nous por- 
tons bien. 

« Et c’est cette san té qui nous permet de savoir que le 
bonheur vient quand la misère cesse. 

« De tout lemps il V a eu đes hommcs, des terres et des 
biens. 

« Je írémis en vovant les paysages de Phat-Diêm. 

« Et tout en me délassant dans une position assise, ịe • 
prcnds la plutne, 

« Et écris en qucỉques lignes en quôo-ngu, la description 
poétique que voicỉ : 

* Lcs quatre saisons de l‘année ont ẻté cléroentcs ; 

* Tous lcs ềtres de la création prospèrent. 

« A la porte dư premier étage, la cloche et le tambour 
marquent maịeslueusement leur présence ; 

II Tandis quc dans le bassin de devant s’épanouissenl des 
lleurs de lotus d’un rouge éclatant. 

« Au croisement des allées des pierres ont été maẹonnées 
aux quatre angỉes. 

•I Et cinq portes donnent accès aux diverses pièces de la 
cathédrale. 

II Les quatre saisons de 1'année règuent comme quatre 
printemps ». 

* 

SP # 


Ce jour-là nous chargeâmes un envoyẻ de ỉa province d aller 
à Ninh-tìinh présenter n.os papiers. Dans la sơỉrée trois mis- 
sionnaires, le p. Khanh : P. Ravier), le P. Hiên (P. Thorol), 
le P. Hiên (P. Roussin) vìnrent à la paroisse pour le Jubilé 
qui devait avoir lieu le lendemain. 

Le père Sau dirigeait les 9 missions. Les prêtes Ngan, 
Ban, Tu. Tinh qui le secớndaỉcnt ẻtaient aussi présents. 

Ayant appris que nous étions là, les prêtres nous ont invité 
à venir les voir pour nous demander quclques ren.seignements. 
On nous reẹut cordialement et nous offrit du vin de mcsse. 
Après avoir causé un monient ; ehạcun regagna sa chambre. 

Au 2 me jour, qui était le í I du mois, nous assistâmes k la 
messc cclébrée à la cathédrale du Sacré-Cceur. Après eette 
cẻrémonỉe, nous allâmes visiter la grotte de pierres. Nous en, 
íỉmcs tout le tour et retourncâmes ensuỉte chez le père Sau où 
nvant pris un rep,as, nous nous mtmes en route en disant au 
revoir aux prêtred et aux mandarins. 
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_ Le. père Sau s/appelle de son vrai nom Trán-Triém la—. 
Cour ỉui a donné le surnom de Trân-Luc. II lui à rendu 
beaucoup de Services. Très instruit et très intelligcnt, il se 
conduit habilement en touies circonstances et saccommode 
avec sagessc des évònements les plus imprévus. 11 s'avère 
hom me de ressources et de volonté. Les hãbitants le respec- 
tent, les íonctionnaires 1’estimcnt et lui témo/gnent des égards. 
Grâce à son intelligcnce et à sa diplomatie, il a pu se mettre 
d accord avec Van-Thàn lors des diíĩìcullés nées du traitố de 
paix portant restitution de la province. Ịe raconte sommairo- 
ment sa vie pour qu'on se rende coinpte de sa grande 
réputatỉon au Tonkin et des Services qu’il a rendus à la 
mission du Terriloire du Sud. 

Comme d\me parl c’élail le carême el que d aulre part il 
était occupé par !e Jubiló, nous le quitCmes pour nous rcndre 
à Thanh-Hoa. II ordonna qu"on nous préparât une barque, 
des provisíons el chargea, de plus, le sieur 1 ruong-van-Thong 
de nous indiquer la rouíe. A dix heures et demie, nous mon- 
tâmes sur une barque qui suivit la rivíère Truy-Loc. s’engagea 
dans le canal Càn, Nga-ba Ngat-Keo, trayersa le cua Thân- 
phù (Dai-Chinh pour longer ensuite lẽ íỉcuve Truong-Giang. 

A notre droite c’est le viỊlage Truy-Oinh où 1 ’on voit les 
montagnes^Duong-Ràng, Chiềc-dưn. Bí'n-Tiên, Con-trâu à 
cồté du nui Ne, Chop-chài ou Trat-con-ỉon. Le sommel le 
plus haut cst la mọntagne Chop-chài d‘où naìl ce diction : 

« La montagne Chop-chài est la plus haute, 

« Comme la mcr la plus larae, le íleuve le plu*> long ». 

A la heure de 1 après-muli nous arrivámes au .siège de la 
mỉssion Tong-Chanh d UIIC superíìcie de ^lõ hectares dont 
uâ entourés par 7 t montognes : Nui ghép, nui Hàng-hoc, et 
nui Miêu. Les ãoo autres hectares délrichés dcpuis >872 et - 
céđés par l’Etat à la mission Ke- Vinh, onl’ été ravagés ptar 
les non-catholiques. Le prctre Ban qui y demeurait étant 
absent ayant à assister un agonisant, il n y restaií plus que 
le vieuac sacristain Khanh. Après avoir pris notre icpas 
nous partímes, à la 7' heure au poste Chinh-Dai. les coolies 
porteurs nous transportèrent. A la 8'' heure eí demi (in 
arriva à Bia-Thàn (Inscription Géniei à la lumièic des torches 
on vít graré sur les pierres de la motangnes le mol • Génie » 
On dit que la hauteur des leltres -est de 7 pieds et la largeur 
d un trait de la lettres 1 pied. A coté sont ínscrilsces mots: 
“Nhut-Nani nguon chua thân Imt " I Le pinceau génial du 
premier souverain Nhut-Nam). 

■4 

La-Vong, grotte Thi 

En poursuivant notre route, nous traversamvs La-Vong et 
la grotte Thi. A la ọò heure nous arrivủmes chez M. Chanh 
qui est le pêre du prêtre Sau à Mi-quang-Phuong. Nous V 
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_passnmes 1,1 nuit parcc que lc lcndemain nous devions visitcr — 
ỈA grotte de Tu-Thuc. 

La £rotte Ta-Thuc 

La grotte íle Tu-Thue est dans le village de Tri-Noi, canton , 
de Kiêu-Vinh, huyên Nga-son, phu Hà-Trung. 

Pour s'y rendre il laut traverser un col pui.s tourner à 
gauchc. On l'a nommểe AUSS! grotte Bich-Dảo. 

A 1’extérieur, il y a un petit íemple sacré. A la porte de la 
grottc, dcs letíres sont gravées sur la pierre. 11 íaut une 
torche pour pénétrcr 4 1'intérieur. 11 $’y produit des trèm* 
blemcnts dans rintérieur. iỉ paraĩt qu en certains endroits il 
y a des coỉomies de picrre. Sur le soỉ, on voit de nombreux 
inorceaux de pierre sphérique d’une certaine grosseur; on 
trouve aussi de pctits blocs ressemblant à de la pomme- 
cannclie sèche. Sur certains polnts, un voít de la pierre qui 
prend la íorme de chaises, de tables dont la suríace lisse 
porte des rayures et dcs íleurs comme si elle était seulptểe. 
En levant la tète, on remarque des stalacíites qui 1’orment 
cnmme un ridcau de iranges qui brilỉent commc le kim-sa 
(sorte de picrre précieuse brillante de.coulcur marron). On 
pnssc d’unc gaỉerie à 1’autre. En dcrnier lieu, nous atíeignĩmes 
la gorge qui Cst la bouche eonduisant à la grotte qui sc trouve 
plus bas eneore. Elle ressemble à la bouche d'un puits et 
pour V deseendre il iaut pcncher le eorps. Au fonds c’est une 
sorte de marc où íỉollcnt dabondantos toules peiites plantes 
aqualiques de ỉa íamille des nénuphars. II íallait marcher de 
la 6* hcure à la 8" heure par l attcindre. 

Nous sortímes dc la grotte après avoir tout visité. Lcs 
guides nous disent qu’iỉ existail encore ỉa grotte Trung-thu... 
Nous traversâmes alors.ỉes villages Tri-nôi, Giap-nôi, Giap- 
luc et entrâmes dans la pagode du viỉlage où les notablcs 
étaient en train de se réiinir, pour demander qu’on rn ĩt à 
nolre disposition quelqu‘un qui pữl indíquer lc chemin. Mais 
ils ne voulaient guère donner le renseignement demandé. Les 
uns dircnt que ia grotte existait, les autre aữìrmèrent qu’on 
1’ignorait. Personne ne voulail nous renseigner. Eníìn, les 
nolabỉes nous donnèrcnt UI1 guide. II nous conduisit à une 
montagne où iỉ y avait une petite grotte et nous la raontra. 
Mais nous nous aperẹùines, en y enírant, que ce n’était pas 
celỉe quc nous voulions voir. 

Nous le menaẹâmes, mais íouịours »1 dit qu’i! ne savait rien 
Nọus envoyâmes un hommc escalader-la inoníage pour cher- 
cher la grotíe. L‘ayant trouvé, il nous appela en criant et' 
agita son mouchoir pour lai re connaĩtre qu'il 1’avait décou- 
verte. Nous élions fatigués, mais nous grimpâmes tout de 
même en retroussant nos manches. D’abord nous conservâmes 
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auss i no.$ souliers, ensuite nous fômes obligés de les ôtcr. 

Nous accrochant par ies mains, grimpant par les pieds, nous 
avions le corps. mouillé de sucur. Arrivés eníìn extrêmement 
íatigués, nous nous asseyions sur un bloc de grunií pour nous 
reposer et reprendre notre Kaleine aíln dc pénétrer ensuitc 
v . dans la grotte. Les torches allumées, nous y entrâmes, et 
épuisẻs, après en avoir visité dcux ou trois degrés, nous en 
sortĩmes et prĩmes le chemin de retour. Ce nc fut qu à la 
hcure et demie que nous arrivâmes ả 1 'hôtel. Nous quittâmes 
les notables et lc patron de la maison pour regagner notre 
barque qui remontaít touịours. À la 5 n heurc et demie nnus 
atteignĩmes la pagode Mang-Doi (la grotle des chauves-souris >. 

La grotte des chauves-souris 

La grotte des cbauves-souris a le nom dc Bach-a-dong. Nous 
la visitâmes également. Cest un monticule dont 1 ’intéricur 
est creux, très large ; derrière est construite une pagodc. Sur 
la porte de la grottte, il y a unc pocsie et cctle épigraphe : 

« Buu-thiên-dong-chua dê. Dai-thuân tam niễn nhi ngat.v.v. 
(ce quí veut dire : La Grotte « Buu-thiên » réservéẹ aux 
• saínts. Troisième année de Dai-thuân, 3* mois, ctc, etc...) 

La vísite cffectuée, nous montons cn barqưe et nous nous 
dírigeons vers Khandua. La marẻe bassc íỉt que la barque 
toụchait ỉe fond de la rivière et nc pouvait >’avancẽr. 
M. Thong, entendant 1 ^ bruiL,que íaisaient les éỉèvcs qui rc- 
vcnaient de 1 'Eglise, les appela pour quils vinssent pousscr 
la barque. 

Le prậtre Dê 

lỉs poussèrent la barquc ịusque dcvant la demeure du 
curé de cet endroiti le prếtre Dê. Celui-ci vĩnt nous rccevoir, 
une lantcrne à la main. C était à ce moment la 8ème heure. 
Ưne tois dans la maison, on vint très nombreux nous voir. Lc 
prêtrc Dé, touịours souriant, était très ioyeux. II nous fit fête 
avec du vin de messe. On resta causer chez lui )usqu’à la 

- io e heure et demie et on se sépara. II ordonna ả M. Khoa 
de s’approvisionner et de nous accompagner à la province. 
Nous dõrmtmes cette nuit dans la barquẽ. Réveil à la 6' heure. 
Nous remontons le Aeuve Truong-giang ; arrivée au poste Nga 
ầ 8 heures et dcmie (12* jour du 2* mois, 8 Mars 1876). Au 

. íìl du íleuve Hàn, en direction de Vuc-chê, arrivé au quaf Gu. 

— où se dresse à droite la chatnc de montagne Làng-Ngang, 
à gauche, le Mont Chè (Tu-Mi) La chutc Con-bo descenđue, 
on rame vers Hàn-kim-San puis vers Nga ba Bông. Ici, 1 'eau 
n’est pas proíonde. Lés rameurs à^tour de rôle, poussent ỉa 
barque. La 2’’ veille, nous arrivons au quai Ngũ, puis nous 
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nous engageons dans le quai Côc. Nous traversons le vỉllage 
Hang, la niontagne Lua pour nous rendre à la province où 
nous arrivons ỈI 2 heurcs et demíe. La nouvelle cn est annoncéc 
ả la maison Chiều-tu au village de Tùy- hiền, hameau de 
Dông-phô. On nous envoya des chaises Ả porteurs pour 
nous reccvoir. Rcpas, puis causeries loute la nuit. 

PROVINCE DE THANH-HOA 


D’E*t cn Ouest : 174 lieue.s, du Nord au Sud ; 285 iieues, 
A I'Est, cllc s’étend jusqu'ù la mer, Ả 1 ’Oucst, jusqu’nu 
Son-dông cn touchant Ai-lao, au Sud jusqu’à Nghỗ-nn, hũyủn 
Quinh-luu, au Nord, jusqu’à Ninh-binh, huyên Phung-hoa. 

De la province à !a capitale, ỉa route mesure 843 líeues. 

Sons le règne de Hùng-vuong, c'était le district dc Cuu- 
chon : SOIIS celui de TriỄu-vo-Dê, c élail la eirconscriplion de 
Cuuchon, sous la dynastie des Han, Ngô, Tân, Tông, cllẽ 
conservait le mêmc nom. Sõíis lc règnc de Luong-vo-Dê ellc 
prit celui de Ai-cháu. Les Dinh rappelaient » Dao», les LỄ la 
nommai.t « lỏ », les Ly la transíormaiení en « trai » (camp) 
puỉs en phu Thanh-hoa ; 10 ans après, elle s'appelait Thanh- 
dô-trân, Hft-qui-Lv changeait Thanh-hoa-phu en Thiên-xuong 
phu qui, íusionné avec Cuu-chon, Ai-ehâu formail le Tam-phn 
du nom de Tây-dô- Les Lề en íaisaient « dao » (circonscrip- 
tion), thua-tuyên íterritoire'. Elle devint province sous le 
rcgne de Thiêu-tri. Aujourd’hui, depuis la 3 année de Tu-Duc, 
la province de Thanh-hoa comprend 5 phu, t6 huyên, 3 dis- 
tricts avec un « ki-mi-phu » qui englobe 3 huyên, 

1° ỉỉà-lnuụỊ-Ịìhit, 5 huyên : 

rt) Tông-son-qui huyên, -ị canions, 65 villages, et hameaux. 

b) Nga-son-huyên, 6 cantons, 102 viỉlages ct hameaux. 

c) Hâu-lôc-huyên, ^ cantons, 73 villages et hameaux. 
tì) Hoang-hoa-huyên, 5 eantons, 92 villages ct hameaux. 
e) Mi-hoa-huycn, éị cantons, 79 villages et hameaux. 

2“ Tbiỉti-boa-ọbtt , 3 huyên : 

à) Dông-son huyên, 7 cantons, 146 villages et hameaux. 
h) Thoai-nguyên-huyên, 8 cantons, Ii7villages, hamcaux et 
camps. 

, r) An-dinh-huyền, 8 cantons, >07 villages, hameaux et 
camps. 

3 ° QmntỊ-boa-pbu, 4 huyên, 1 district : 

tỉ) Vinh-lỏc-huycn, 7 cantons, 63 villagcs et hamcaux. 
ỉ>) Thach-thành huyên, 6 cantons, Õ8 villages et hameaux. 
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c) Quang-tê huyên, ó cantons, 28 villagcs ct hameaux. 

(ì) Câm -t huy huyên. 9 cantons. 70 villages. 
e) district Khai-hoa, 6 canlons, 28 villages. 

4° Tbo-xuàn-pbu, 1 huyên, 2 districts : 

a) Lôi-duong huyên, 9 cantons. 190 villages ct hamcaux. 
f > I Thuong-xuân châu huyón, 4 cantons, a 5 hameaux. 

. Luong-chanh châu, 8 cantons 42 villages et hamcaux. 

5 ° Tinb-gia-pbu, 3 huyên : 

a) Ngoc-son huyên, 6 cantons, 1 24 villagcs ct hameaux. 

b) Quang-xưong huyên, 4 cantons IỈ2 villages et hamoaux. 

<• Nỏng'CÔng huyên, 12 cantons, 212 villnges et hamcaux. 

6 Trắn-ittan-pbu. 3 huyên . Ki-mi-phu) : * 

a\ T rí nh-cò-huy ến , 2 cantons, 46 viliages moís. 
b) Man-duy huyCn, 6 villagcs moYs! 

«>) Sầm-da huyên, 8 villages mo'ís. 

Cỉtadelle 

Dans le temps, les murs de Thanh-hoa étaient en terre. A 
la 9 *' année du lègne Minh'Mang, ils íurent reconstruits C11 
• pierres et briqucs. Périmètre : 63 o truong, 4 portes ; hauteur : 
- 1 Iruong ; lcs tossểs sont larges dc 8 truong 8 pieds, proíonds 

" / dc 6 pieds 5/10 de pied. Ils sont situés au village de Tho-hac, 
huyên Dông-son. 

Pleuves, Montagnes 

Les montagnes, les iìeuves el les embouchures remarquables 
sont la montagne Thiên-tôn, la montagne Na-cù, le íleuve 
Luong-ma, le Aeuve Ngoc-Giap, le cua Hôi triêu, lc cua 
Ki-bich. 

Populaỉỉon 

A la 18« annẻe du règne de Gialong, élle était de 53.235 
habitants. Aujourd‘hui elle est évaluée à ÓI .079 habitants. 

Contrỉbutions Poncières 

La superíìcic des risũères de 292.129 hectares ; leurs impôts 
s’élèvent : en paddy à 147.202 mesures : en numéraircs 
133.679 ligaíurcs, en argent : 01 ô tacls. 

Dans la matinéc du mêmc ịour, M. Ki qui revint dc la 
province nous proposa de quitter la maison puisque le pro- 
príítaire paraissait netre pas bien content. Nous louâinc£ 
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alors íỉes chuises à porteurs et prĩmes la route de Ba-giôí 
(Tam-díêp) qui nous conduit à la province de Ninh-bình. * 
Arrivés au bac Triên, nous reposons dans unẹ auberge. Le 
lcndemain malin ló'' jour du 3'' mois, 10 mars) ả 7 hẹures et 
demie nous travcrsons le ỉleuvc, ic marché Gia-quan-Giỗc, le 
bac Lèn, le marché Cuôi, le poste Viêm, le poste Giâu d'où 
nous rejoignons Ba-giôi (Tam-Diêp). Là se trouve le palais 
Song (Son-tiên-thi). '* . ’ 

Abandonnant les chaises ỈỊị porteurs, nous marchons à . 
pied pour mieux voir. Dépassaht Tạm-Díêp, nous rencontrons 
1'auberge Chao. La nuit toinbànte; nous arrivons à 1'aubcrge 
Gành, où nous passons ỉa nuỉt. 

Au ỉever du soleil, partant de 1’auberge Gành, noụs 
atteignons Ninh-Binh en passant par 1'auberge Sang et Ba- 
Vuóng. Le long de la routc on VQỈt dans la plainc des 
petites niontagnes sẻparées les unes des autres pareilles à des 
montagnes artiíìcielles en terre. Nous continưons la marche Ị 
arrivée au chef-lieu de la province à 8 heures et demic.. Nous 
logcons chcz Mme Pho Vàng qui était catholique et demeurait 
aux environs du chel lieu. Repos ; peu après le I epas le 
Tuân-Phu Dang-xuân-Toan nous envoire le lanh-binh pour 
IIOUS inviter à entrcr dans ỉa citadelle (li' heure). Suivi de 
M. Ki, je prcnds mon parapluie et faỉs mon cntrée dans la. 
ville. Le habitauts du lieu, apprenant 1’aiTÌvée des originaires 
de Giadinh. vinrent très nombreux nous regarder. Une fois 
dans les murs, ils se permeítaient même de grimper sur les , 
portes pour nous contcinpler. Le lanh binh fut obligẻ de 
íermer les portes de ỉa ciladelte. Après avoir vu le Tuân- 
l > hu, le ministre de la Ịuslice (quan Dôog-si- Vinh) qui était 
là nous ỉnvita à passer chez lui. Lorsque IIOUS le quittàmes, 
il nous donna deux théicres et 20 ligaíures. 


Province de Nỉnh-Binh 

DEst en Ouest : 68 lieues — du Nord au Sud : 07 lieucs. 

A 1’Est clle est limìtée par le huyên de Dai-An, province 
de Nani-dinh ; «à 1’ouest, le huyên de Thach-Thành, province 
de Thanh-hoa ; au sud, les huyên de Tông-son et de Nga-son, 
provincc de Thanh-hoa ; au nord les huyên de Thanh-lieni ct 
dc Chuong-duc, province de Hanoi. 

Tout d’abord c'étaỉt le territoire de Nanv-Ginơ qui Appar- 
tenait à Tuong-Quân, sous la dvnastic des Tân. Depuis celle 
des Han, elle revenait à Giao-chi. A parlir des Tần eí des 
Tuy, elle était à Giao-châu, puịs à la lìn de la dvnastie des 
Luông, à Truọivg-Châu. Les Dinh et les Lê fondaient leur 
capiíaie à Hoadu. Sous les Ly, elle fut nommée Truong-an- 
phu ; puis elle porta le nòm de Dai*hoàng*chầu disírici). 


DDPK: http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk 



— 72 - 


Sous la dynastie des Trân, elle est dénommée Truong-an ỉô 

(route), ensuite Tr.uong-an trân ^tcrriíoire) devenu Thiên-quan 

trân. Pendant les guerres cntre les Mac et lcs Lê, elle s'ap- 
pelle Thaah-hoa-ngoai trân (ex-territoire Thanb-hoa). La ỏ c 
annéc du règne de Gialong, elle se nomme Thanh-binh dao, 
Minh-Mang durant 10 ans, lui donna le nom dc Ninh- Binh 
trân (territoire), puis 1.2 ans après, la change en province 
comprenant 3 phu, 7 huyên : 

1 ° Ẩn-kbanb-pbu, 5 huyên : 

a) Gia-viền huyên, 12 cantons, 92 villagcs et hameaux moYs. 

b) An-mố huyên, 9 cantons, 72 villages, hameaux et bourgs. 

c) Kim-son huyên, 7 caníons, 63 bourgs, Karaeaux et camps. 
2" Tbièn-quan-phu, 3 huyền. 

rt) Phung-hoa huyên, qcantons, 29 villages, hamcauxet camps. 

b Ị An-hoa huyên, 4 cantons, 2 2 viliages eí hamcaux. 

c) Lac-an huyên, q cantons, 5 o villages et hameaux. 

Citadelie 

Lcs murs de Ninh-binh ont un périmètre de 093 truong, 9 
■piẹds, une hauteur de 9 picds. Lẽs íosses sont larges de q 
trũồng proíondes de 4 pieds. A droite et à gauche de la cita- 
deỉle, iĩ y a des íleuves. On y trouvc la muntagnc Thuy-son 
Vân-mong, la pagode de Non-Xuoc (nom de Son-Thuy), le 
paỉais de Tam-toả où poussaient des « cuc thuong tiên u 
(des chrysanlhèmes de la variétc rcservée ả 1 'Empereur). La 
citadclle d‘une bcaụté rcmarquable est coniplètément cachée 
par la citadelle de Canh*diều qui est placée derrière. 

Populatỉon 

Sous le règiic de Gia-long, iỉ y avait 9800 habitants, et iỉ 
V en a 3192 aujourd’hui. 

Coiitributỉons íoncières 

Rixières : 102830 hcclares — Impỏís en paddv : 99044 
mesurcs, en numéraires: 38339 ligalưres, en argcnt : 7 tnels. 
Auịourd hui la superíìcie des rixières csl de 1 46.629 hectares. 
lmpôts en paddy : 103394 mcsures, en miméraircs 33208 liga- 
tures. 


De retour de lu province, nous nous reposons un petit 
moment, puis iouons une barquc pour nous rendre au siège de 
la mission Ke-So ịSo-Kiùir. Nous partons à une. heure et 
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demie ; à 1 heures, arrêt au Nga-ba Non-Nuoc, visite de la 
pagode du lieu. Nous remontons le canalMa (période des 13 
Su-Quân) (Vice-Roi), traversons le bac Khuôl (Doan-Vi), 
lcs montagnes Kem-Trông. Bông-lang, Nam-eông, puis Ke- 
luong, Ke-Dang pour atteindre So-Kiển. Nous ordonnons aux 
coolies de ramer plus fort et nous arrivons à q bcures du 
matỉn juste à temps pour assister ả la messe du dimanchc, 
Nons nous rendons au siège de la Mission où le pồre Maíhe- 
von (cô MU ONG) nous reẹoil avec beaucoup de joic. Nous 
entrons dans 1’égHse Sach-Doun (Théologie) pour entendrc 
la messe. 


Sỉège de la mỉssỉon Ke-So 

Regagnant notre chambre, nous y trouvons les prêtres et 
les missỉonnaircs qui viennent nous souhaiíer la bicũvcnue. 


Huong 

(P. Mathcvon) 

Liêu 

(P. Dumoulin) 

Bôa 

(P. Bon) 

Doan 

(P. Perreau) 

Lac 

(P. Godard 1 

Khoan 

(P. Polỉgné) 

Loan 

(P. Le Page) 


Noms des prètres annamìtes : Le p. Chat, 90 ans, origi- 
naircs de ce pays. 

Le déjeuner terminé, les prềtres nous font visiter 1’impri' 
mcrie, les propriétés de la Mission, 1’écolc de thcologie, L-t 
u*»ir le Père Chát. L’apròs-midj on assiste au salut du Saint- 
Sacremcnt à 1’église de la paroissc. Arrivés li, nous 
apprcnons que lcs prêtres ont iníbrmé de notre arrivée lc 
prổtre Cao qui était allẻ pour le Jubilé à Nam-Xang. Cc 
dernier se hâte de nous re) oi nd re au >iège de la Mission et 
arrive le lendemain â raprès-midi, llest très content de nous 
rencontrcr I ịadis il s’étáit rendu à GiadinK et avait été logé 
pcndant quelques mois h la paroỉsse de Cho-quan où nous 
nous sommcs connus). Le repas pris, nous causons jusqu’à 
9 heures ct demie. 


Dc nouveau à Hànỏỉ 

Nous y restons 3 jours. Le matin du mercredi, après ỉa 
messe et le déịeuner, nous íaisons nos adicux aux mission- 
naircs et aux pròlres. Les R.R.P.P. Liêu (Cao) et Bon nous 
accompagnent jusqu'au quai. Le R. p. Chàt nous tíent 
compagnie jusqu’Ằ Pham-Xa pour nous demandcr ceríains 
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renseignements. Nous traversons le poste Chầu, le phu 
Ly-Nhân, le phồ Dâm. Nous íaisons escale la nuit au Aeuve 

Lap* ỉ . .. 

Le lendemain matin, nous partons pour Dôi-díêp, Mang' 
Giang, postes Mê et Dang. A 9 heuresẽt demie nousarrivons 
ả. Phô-Hiên, puis remontõns au poste Xich-Dang, Bông-coi, 
traversons la province de Hung'Yên, nga-ba Tha donc Ịa 
partie gauche appcTrlient ả Hànôi et la partie droíte 6 
Hung*Yên, passons à Lanh-tri, les bacs Coi et Bông. A 2 
heurẽs de iaprès-midi, passant par la paroìsse Cô-liêu où 
est 1 ’ẻcole Hoàng-Nguyên sans nous y .ãrrêler, nous conti- 
nuons notre route jusqu’à Vuon-chuôi {5 h. 1/2) où nous 
passons ỉa nuit. 

Province de Hung Yên 

A I’esl clle touche les terres de Nam-Dinh, ầ 1 'Ouest elle 
s'étent jusqu'au Fleuve Rouge en face de Hánôi, au Sud nu 
Fleuvc Rouge, et au Nord au Fleuve Hai Duong. 

Autreíbis, c'était le haut Son-Nam sous la dynastĩe des 
• Han, elle appartenait ầ Giao-Chi et portait le nom de Châu- 
Nhai. Le* Luong lui donnèrent le nom de Vo-Binh. Du 
temps de Ngô-Vuõng elle fut appelée Thang-Châu, Khoaỉ- 
pChau. Minh-Mang, pendant 3 ans, la nomrna lerritoire Son- 
Nam, puis |3 ans après la changea en próvince Hung-Yên 
comprenant 2 Phu, 8 Huyền. 

1° Kboaì-Cbãn Phu, 4 Huyên. 

<j) Dông- An Hu>ên, 10 cantons, 79 villages et hameaux. 


b) Kim-dông Huyên 14 

id. 

107 

id. 

c) Thiên thi Huyên 8 

id. 

61 

id. 

?) Nhu-dung-Huyên 6 

id. 

46 

viliages. 

2° — Tiên- Hun,} Phu, 4 Huyên. 
a Thân-Khe Huyên, 8 cantons. 

46 

villages et uameaux. 

b) Diên-hà HuyÊn, 12 

id. 

114 

id. 

e) Tiên-lu •Huyên, 8 

id. 

55 

id. 

<ỉ) Hung-Nhon Huyền, 6 

id. 

56 

id. 


Population : 16.730 habitants. 


Contribulỉons íoncỉères 

Rizìères : 200796 hectares. Leurs impồts s’élèvent en paddy 
à 145.617 mesures, en num^raires à 119.600 ligaiures, en 
argent à 7.056 Taỉíls. 

Le matin du 22" mois (7 Mars) partant de Vuon-Chuôi, 
nous nous dirigcons vers le poste Mỗ, GiẲm-Nong, Giàm-Nia. 
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Arrỗt à Van-Giang où les digues étaient rorapues et où on 
élait en train đe les refaire. C'est là qu’était autreíois Nhut- 
da-Traeh. Un garẹon fut chargẻ d’aller acheter đu riz. Pen- ; ■ 
dant ce temps, nous sommes allés ịeter un regard sur cette 
région. Nous y passons la nuit. 

Le lendemain matin, Samcdi d^part de Van-giang' pour 
Bat-Trảng (Thanh-Tri), riche villagc où l’on íabrique de la 
fa'íence, des objets d’art, de la porceỉaine, des brĩques, deà 
tuỉles, surtout des briques de Bat-Tràng. Nous marchons à 
picd pour contempler le paysage. Les maisons sont toutca 7 
recouvertes en tuiĩes, les haoit-ants sont riches et mènent un 
traín de vie coníortable. ‘ù 

Arrlvée à Hànối 

Arrivés à Hànêì, à midi, nous nous rendons chez 1 ’Ẻvêque 
Phuoc. puis au camp des lettrés pour voir Mrde Kergaradẽc, 
Consul de France à Hànôi. Nous nous promenons dans la ruè-;- 
où l’on vend des Services ả bétel. Le soir, dĩner et coueher '7 
chcz rẼvêquc. 

Le lendemain matin qui était le dimanche, nous allons à 
la messe. Puis nous rendons visite aux fonctionnaires ỉranẹais 
au catnp des lettrés. M. Jardon, diêu-hô (Conseiller de 
l’Autorité adminisírative locale) nous invite k déịeuncr. De 
retour, nous rendons visite au Tông-Dôc Trân-dinh-Tuc. Ce 
jour lả, ainsi que le ịour suivant (lundi 20 Mars, 2Õ' : ịour du 
2 e moisi nous íaisions des achats supplémentaires. Le CoiịsuI ' 
dc France nous invita à dìner avec M. le Directeur du Génie 
et sa ícmme. Nous leur íaisions nos adieux, devant rejoíndrc 
Haiphong le lendemain. Le matin, après la messe, à 9 heures 
ct demie, nous montons dans une barque que le Tòng-Dôc de 
la provincc met à notre dỉsposition et partons pour Haiphong. 

La descente à Haiphong 

MM. Quinh et Tư nous reịoignent à 4 heures de 1 ’après-' 

midi nous arrivons au poste Mê. Ces messieurs ont trouvé 
lcs chanteuses Lan et Vinh đont la barque est remorqúée par 
la nồtrc. Le mercredỉ nous quittons le poste Dang et n'arri- 
vons en vue du poste Lâu qu’ả. la tombée de la nuit. Le 
Ịeudi k midi, nous attcignons le marché Giông, le poste Chanh,, 
puis nous continuons sur Haiphong où nous arrivons à la 5 " 
heure de vendredi. Malgré notre hâte, nous manquons le 
paquebot «lTndre» qui avait levẻ 1 ’ancre le ỉundi à 2 heures 
de raprès-midi pour la Cochinchine. De Hanoi ả Haiphong, 
ìl nous a fullu 4 jours de barque (29" jour du 2* mois 24 mars). 

II faut donc rester à Haiphong pour attendre le courrier qui 
aỉlait revenir ả. Giadinh que nous brồlons de revoir. c*est 
sculemcnt 21 jours après que nous pouvoos rcntrer à Giadinh 
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par le « SurcouL A Haiphong, je fus logé chez le Tham- Biên- 
Cu (le PrêtreTho), tandis que mes dcux compagnons de vọyage 
ỉouòrent un compartimcnt dc 1 ’autre côté de la ville où ils 
demeurèrent avee les incrusteurs qui devaỉent nous «uivre à 
Giadinh. Nous nous voyỉons tous lcs ịours. Nous íaisons des 
promenades à travers la rẻgion pour nous distraire. Nous 
lisions, nons écrivions efc jouions aux échecs. Je rendais 
visítc k mes connaissances. Les mandarins, à toúr de rôle, 
nous invitaient à manger, à écouter les chanteuses Hiên, 
Luot ct Hoả. 

Durant mon séịour à Haiphong, j'ai remplacé íe Tham-biên 
Cu dans ses íonctỉons lorsqu’iI alỉait chasser pendant 5 ou 6 ' 
jours ou qu’il íaisait la retraitc pendant 2 ou 5 ịours. L T n 
jour !e Prêtre Thông, đe la Mission espagnole, traversant un 
bac, entendit au loin des cris de ịeunes fillcs qui apppeỉaient 
« au secours » à ỉa poupe d’un bateau. 11 se rendit compte 
tout de suite qu’il assistait à une capture de femmes par les 
pirates Ngô (Chinois) et courut en toute hâte prévenir le 
Tham-Biên. Je me prẻcipitai alors vers le Service des Douanes 
et dcmandai au íonctionnaire Vo-Tuc d'arrcter cc bateau. Le 
navire ne s'arrêtant pas, on se lance à sa poursuitc. L’éc|ui- 
• page rẻsiste aux soldats qui se mettent à íõuiller le navire. 
Rercontrant un Officier íranẹais, je le prie de monter sur le 
bạteau avec les soldats pour ramener lẽs 3 jeunes lìlles. Ces 
d^rnières dẻclarèrent que les Chinois les avaient cndormies 
pour les emmener. L'une d’elles n’avait pas encore repris 
connaissance. J'ordonnaí qu'on ligotât les Chinoỉs et conlìs- 
quât leur navire. Je demandai ensuite deux soldats pour 
garder le navire. Peu de tcmps après, on emmena les 
coupables à Hai-Duong pour les juger. Je rencontrai aussi 
un navire anglais qui avait à son bord le Consul anglais. Ce 
dcrnier se rendit au Service dcs Douancs et m’ỉnvita ensuitc 
su r son bateau qui s’appelail « Ỉ Egériạ*. 

Eníìn Paisant nos adieux aux íonctionnaires et aux inamla- 
rins, ainsi qu à nos connaỉssances, le samedi J\' jour du 3" mois 
(»ó Avrill ả la I r ‘‘ heure, nous nous embarquâmes. Le paquc- 
bol le va l ancre à 5 heures et prit la direction du Cuã-Câni. 
Le lundi à IO heures, iỉ arriva au golfe Hàn et y jeta 1'ancre. 
Après avoir pris la poste, k la I ,r heure, il se dirigea vers 
Giadinh. Le ieudi 26 " jour du 3 C mois (20 Avrih, à òheures, 

»1 arriva au cua Cân-Gio. A I I heures il aceosta Saigon. 
Nous lotiàmes une barque qui nous trnnsporla avec les 
bagages à la maison. personne n‘était inrorrné de notre 
retour et on n’en lut averti que lorsque nous arrivâmes au 
quai. 


F I N 

\ . . 
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